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MỞ ĐẦU 

Với mục tiêu “phát triển bền vững”, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng 
sản Việt Nam (TKV) đã từng bước khắc phục và cải thiện môi trường trong lĩnh 

vực khai thác khoáng sản, trong đó có sản xuất than. Từ năm 2005, tập đoàn đã 

tập trung vào vấn đề môi trường. Đến năm 2008, Tập đoàn giao cho Công ty Môi 

trường - TKV theo chỉ thị số 233/CT - MT ngày 18/12/2008 của Tổng giám đốc 

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc thực hiện xử lý nước 

thải mỏ hầm lò và một số dự án môi trường khác trong ngành than. Trên cơ sở đó, 

Chi nhánh tập đoàn Công nghiệp than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty Môi 
Trường – TKV đã làm chủ đầu tư, xây dựng và vận hành trạm xử lý nước thải mỏ 
than Núi Hồng. 

Trạm xử lý nước thải mỏ than Núi Hồng có công suất 6.000 m3/ngày đêm 

tương đương với 250 m3/h nằm tại xã Phú Thịnh, tỉnh Thái Nguyên (trước đây là 

xã Na Mao, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên). Trạm được phê duyệt dự án tại 

quyết định số 817/QĐ-MT ngày 01/04/2019 của Tập đoàn Công nghiệp than – 
Khoáng sản Việt Nam. Trạm đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt 

báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 1724/QĐ-BTNMT ngày 
09/7/2019. Trong quá trình hoạt động, Trạm được Bộ Tài nguyên và Môi trường 
cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước tại Quyết định số 1293/GP-BTNMT 
ngày 24/5/2019, thời hạn 10 năm và Xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi 

trường tại Giấy xác nhận số 23/GXN-BTNMT ngày 02/4/2021. Trạm được xây 

dựng trên phần đất có tổng diện tích là 3.014 m2 nằm tại địa phận xã Phú Thịnh, 

tỉnh Thái Nguyên. Hiện tại, để tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, Công 
ty Môi trường - TKV tiến hành lập hồ sơ môi trường cho cơ sở trình cơ quan có 

chức năng thẩm định và cấp phép để đảm bảo thực hiện theo đúng Luật Bảo vệ 

môi trường, các quy định của nhà nước về môi trường. 

Căn cứ Luật đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024, Cơ sở thuộc 

dự án đầu tư nhóm C. Cơ sở thuộc số thứ tự 3, phụ lục IV, phụ lục ban hành kèm 

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung bởi 

Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 và Nghị định số 

48/2026/NĐ-CP ngày 29 tháng 01 năm 2026, cơ sở thuộc danh mục dự án đầu tư 

nhóm II có nguy cơ tác động xấu tới môi trường theo quy định tại khoản 5, Điều 
28 Luật Bảo vệ môi trường.  

Cơ sở thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường 

được sửa đổi bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 Luật trong lĩnh vực nông 

nghiệp và môi trường, cơ sở thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường (Dự án 
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đầu tư, cơ sở nhóm II có phát sinh nước thải hoặc bụi, khí thải xả ra môi trường 

phải được xử lý khi đi vào vận hành chính thức theo quy định của Chính phủ). 

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 41 Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi 

bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 Luật trong lĩnh vực nông nghiệp và 

môi trường, và quy định tại điểm a Khoản 3 Điều 38 Nghị định số 48/2026/NĐ-
CP ngày 29/01/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 cơ sở thuộc đối tượng được Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép môi trường. 

Theo nghị quyết số 66.19/2026/NQ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2026 của 

Chính Phủ Về cắt giảm, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính và cắt giảm, 

đơn giản hoá điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường, Cơ sở thuộc đối tượng cấp Giấy phép môi trường của Uỷ ban Nhân 

dân cấp tỉnh. 

Mẫu báo cáo được trình bày theo mẫu số 22d, Mục 2, Phụ lục ban hành 

kèm theo Thông tư số 09/2026/TT-BNNMT ngày 29 tháng 01 năm 2026 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường về sửa đổi, bổ sung một số mẫu biểu tại 

Phụ lục của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 07/2025/TT-
BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2025 và Thông tư số 07/2025/TT-BNNMT ngày 
16 tháng 6 năm 2025 (Mẫu báo cáo đề xuất cấp, cấp lại giấy phép môi trường 

của cơ sở đang hoạt động). 
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CHƯƠNG I: THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1. Tên chủ cơ sở 

- Tên chủ cơ sở: Chi nhánh tập đoàn Công nghiệp than - Khoáng sản Việt 

Nam - Công ty Môi Trường – TKV (tên viết tắt: Công ty Môi trường – TKV). 

- Địa chỉ văn phòng: Số 799 đường Trần Phú, phường Quang Hanh, tỉnh 

Quảng Ninh. 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: Ông Nguyễn Hoà. 

- Điện thoại: 0203.3862145;   Fax: 0203.3862041; 

- Giấy chứng nhận đăng ký đăng ký hoạt động chi nhánh: Mã số doanh 

nghiệp 5700100256-071, đăng ký lần đầu ngày 02 tháng 02 năm 2026, do Phòng Quản 

lý Doanh nghiệp - Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh cấp. 

2. Tên cơ sở 

- Tên cơ sở:  

Trạm xử lý nước thải mỏ than Núi Hồng, công suất 6.000 m3/ngày đêm. 

- Địa điểm cơ sở: xã Phú Thịnh, tỉnh Thái Nguyên. 

- Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên quan 

đến môi trường, phê duyệt dự án: 

- Quyết định số 817/QĐ-MT ngày 01/04/2019 của Công ty Môi trường - 
TKV về việc phê duyệt dự án ĐTXD công trình: Trạm xử lý nước thải mỏ than 

Núi Hồng, công suất 6.000 m3/ngày đêm.  

- Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động 

môi trường; các giấy phép môi trường thành phần: 

+ Quyết định số 1724/QĐ-BTNMT ngày 09/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của 

Dự án “Trạm xử lý nước thải mỏ than Núi Hồng, công suất 6.000m³/ngày.đêm” tại 

xã Na Mao, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. 

+ Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 1293/GP-BTNMT ngày 
24/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

+ Giấy xác nhận số 23/GXN-BTNMT ngày 02/4/2021 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc Hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường của Dự án “Trạm 

xử lý nước thải mỏ than Núi Hồng, công suất 6.000m³/ngày.đêm”. 

- Quy mô của cơ sở (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về 

đầu tư công): Cơ sở có tổng mức đầu tư là 24.150.869.421 đồng. Căn cứ Luật 

Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024, có hiệu lực thi hành từ ngày 
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01/01/2025, cơ sở thuộc loại hình công trình hạ tầng kỹ thuật có tiêu chí phân loại 

dự án nhóm C. 

- Yếu tố nhạy cảm về môi trường: Cơ sở có xả nước thải vào nguồn nước 

mặt được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt, cụ thể: Nước thải sau xử lý của 

Cơ sở được xả vào suối Cầu Tây sau đó chảy ra sông Công. Theo quy hoạch tỉnh 

Thái Nguyên thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định 222/QĐ-
TTg ngày 14/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ, sông Công có chức năng nguồn 

nước cấp nước sinh hoạt. 

- Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Cơ sở thuộc loại hình dịch vụ xử 

lý nước thải. 

- Phân nhóm dự án đầu tư: Cơ sở thuộc số thứ tự 3 Phụ lục IV Danh mục 

các Dự án đầu tư nhóm II có nguy cơ tác động xấu đến môi trường ban hành kèm 

Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ngày 29/01/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi, 

bổ sung bởi Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025, sửa đổi, bổ 

sung Điều 30 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở 

3.1. Công suất hoạt động của cơ sở 

Cơ sở Trạm xử lý nước thải mỏ than Núi Hồng có công suất xử lý là 6.000 
m3/ngày đêm (tương đương 250 m3/giờ). 

3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở: 

Công nghệ: Xử lý nước thải mỏ than (khoáng sản nhóm I). 

Tính chất nước thải phát sinh trong quá trình khai thác của mỏ than Núi Hồng 
của Công ty than Núi Hồng – VVMI có pH thấp, thông số ô nhiễm kim loại đặc 

trưng là sắt, mangan, tổng lượng cặn lớn nên chủ dự án đã lựa chọn công nghệ xử 

bằng phương pháp hóa lý. Sử dụng vôi bột để trung hòa axit, xử lý cặn lơ lửng bằng 

bể lắng tấm nghiêng (lamella) có sử dụng chất keo tụ PAC, chất trợ lắng PAM để 

tăng khả năng lắng cặn và xử lý mangan bằng bể lọc trọng lực với cát lọc mangan. 

Trạm xử lý nước thải mỏ than Núi Hồng công suất 6.000 m3/ngày đêm (tương 

đương 250 m3/giờ), bao gồm các hạng mục: bể chứa nước sạch (01 bể); mương 

quan trắc (01 mương) và 01 thiết bị hợp khối với 03 modul, mỗi modul gồm: 01 
ngăn phản ứng, 01 ngăn keo tụ, 01 ngăn lắng tấm nghiêng và 01 thiết bị lọc trọng 

lực. 

* Tóm tắt quy trình công nghệ xử lý nước thải: Nước thải → Hồ điều hoà → 
Thiết bị trộn hoá chất → Ngăn phản ứng → Ngăn keo tụ → Ngăn lắng tấm nghiêng 
→ Thiết bị lọc trọng lực → Mương quan trắc tự động → Nguồn tiếp nhận (Suối 

Cầu Tây chảy về sông Công).
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Hình 1.1. Quy trình công nghệ xử lý nước thải của Trạm xử lý nước thải mỏ than Núi Hồng 

(Chi tiết được trình bày tại chương 3 của báo cáo)

Bơm 

bùn 

Xe bồn hút bùn  

Đường đi của nước thải 
Bể thu bùn 

Bãi thải MB +80 

Nam khu 7 của công 

ty than Núi hồng 

Đường đi của bùn thải 
 

Thiết bị  
lọc trọng lực 

Hệ thống pha hóa chất  
  Suối Cầu Tây           

Nước sau  
 xử lý 

- PAC  
- PAM 

Ca(OH)2 
 

Bơm định lượng 

Mương quan 

trắc tự động 
Bể nước sau 

xử lý 

Nước thải của Công ty 

than Núi Hồng - VVMI  
(từ moong khai thác) 

Ngăn keo 

tụ 
Ngăn 

phản ứng  
Hồ điều 

hoà 
Ngăn lắng 

tấm nghiêng 

Đường đi của hóa chất 
 

03 MODULE XỬ LÝ 

Nước thải nội trạm (sinh 

hoạt, VSCN, xả cặn, rửa 

lọc) 

Bể chứa bùn  
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3.3. Sản phẩm của cơ sở:  

Nước thải sau xử lý của Trạm xử lý nước thải mỏ than Núi Hồng đáp ứng 
QCVN 40:2011/BTNMT, trong hồ sơ xin cấp GPMT lần này, Chủ cơ sở đề xuất 

áp dụng QCVN 40:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải 

công nghiệp (cột A) trước khi xả thải ra môi trường. 

3.4. Nội dung đề nghị xác nhận đã đáp ứng các tiêu chí môi trường 

- Chủ dự án không đề nghị xác nhận đã đáp ứng các tiêu chí môi trường theo 
quy định tại Quyết định số 21/2025/QĐ-TTg ngày 04 tháng 7 năm 2025 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định tiêu chí môi trường và việc xác nhận dự án đầu tư thuộc 

danh mục phân loại xanh. 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, 

nguồn cung cấp điện, nước của cơ sở 

4.1. Nhu cầu nguyên liệu, nhiên liệu, hoá chất sử dụng 

4.1.1. Khối lượng nguyên, nhiên liệu, hoá chất sử dụng  

Nhu cầu nguyên, nhiên liệu, hóa chất của cơ sở chủ yếu là: Hóa chất sử dụng 

trong quá trình xử lý nước thải của Trạm xử lý nước thải.  

Khối lượng nguyên, nhiên liệu, hoá chất sử dụng của Trạm được trình bày 

trong bảng sau:  

Bảng 1.1. Nguyên, nhiên vật liệu và hóa chất sử dụng cho cơ sở 

TT 
Nguyên, nhiên 
vật liệu, hóa 

chất 

Đơn vị 
tính 

Khối 
lượng 

Mục đích sử 
dụng 

Lượng dùng thực tế 
(kg)  

2024 2025 

I Hoá chất xử lý nước thải 

1 Vôi bột 
kg/m3 

nước thải 
0,075 Nâng pH 137.182 77.450 

2 PAC 
kg/m3 

nước thải 
0,006 

Hoá chất  
keo tụ 

10.975 6.195 

3 PAM 
kg/m3 

nước thải 
0,001 

Hoá chất tạo 
bông, tăng tốc 

độ lắng  
1.830 1.033 

II Hóa chất quan trắc tự động liên tục   
1 Dung dịch HCl 5% lít - 

Các hóa chất 
dùng cho các 
phép đo của 

trạm quan trắc 

 194,4   1,5 

2 Nước cất 2 lần lít -  3.048   1.530  

3 Dung dịch chuẩn Fe 5mg/l lít -  12  12  

4 Dung dịch chuẩn Mn 1mg/l lít -  12  12  
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TT 
Nguyên, nhiên 
vật liệu, hóa 

chất 

Đơn vị 
tính 

Khối 
lượng 

Mục đích sử 
dụng 

Lượng dùng thực tế 
(kg)  

2024 2025 
5 Dung dịch chuẩn pH 4 lít - tự động liên 

tục. 
 5,5  6  

6 Dung dịch chuẩn pH 7 lít -  5,5  6,00  

7 Dung dịch chuẩn COD 
100mg/l 

lít - 
 6  6 

8 Dung dịch chuẩn TSS 
100mg/l 

lít - 
 6  6 

Nguồn: Công ty Môi trường – TKV  

4.1.2. Nguồn cung cấp  

+ Vật liệu, hoá chất được cung cấp bởi các đơn vị phân phối trong nước, vận 
chuyển bằng ô tô về trạm xử lý. Vôi bột, PAC, PAM có khối lượng dự trữ khoảng 

15 ngày. 

4.2. Nhu cầu sử dụng điện  

4.2.1. Nhu cầu sử dụng điện thực tế của cơ sở 

Căn cứ tình hình hoạt động hiện tại của cơ sở, nhu cầu sử dụng điện thực tế 
của cơ sở trong năm 2024, 2025 được tổng hợp trong bảng sau: 

Bảng 1.2. Nhu cầu sử dụng điện hàng tháng của cơ sở  
năm 2024 và năm 2025 (KWh) 

Năm 

2024 

Tháng 1 2 3 4 5 6 Tổng 

Điện năng 

tiêu thụ 

(kWh) 
37.818 40.194 38.743 33.493 34.198 33.022 

414.993 Tháng 7 8 9 10 11 12 

Điện năng 

tiêu thụ 

(kWh) 
33.000 32.546 36.976 36.324 35.675 22.704 

Năm 

2025 

Tháng 1 2 3 4 5 6 Tổng 

Điện năng 

tiêu thụ 

(kWh) 
1.918 1.554 1.246 1.424 7.775 51.720 

350.797 

Tháng       
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Điện năng 

tiêu thụ 

(kWh) 
64.000 62.880 59.760 52.640 21.920 23.960 

Nguồn: Thống kê hóa đơn tiền điện năm 2024, 2025 của Công ty môi trường – TKV 

Nhu cầu điện theo định mức được phê duyệt tại quyết định số 247/QĐ-MT 
ngày 05/02/2026 của Công ty Môi trường – TKV: định mức 0,2726 kWh/m3, 
tương đương 1.636 kWh/ngày, tương đương 49.068 kWh/tháng. 

4.2.2. Nguồn cấp điện cho cơ sở 
- Nguồn điện sử dụng: Nguồn điện cấp cho trạm biến áp 250kVA-

6(22)/0,4kV: Đấu nối từ đường dây 6kV của Công ty than Núi Hồng - VVMI.  
- Điện được lấy từ Trạm biến áp 250kVA-6(22)/0,4kV sử dụng 02 cột 

BTLT 12m và hệ thống xà đỡ bằng thép hình sơn chống rỉ, hệ thống tiếp địa, 

chống sét an toàn, cầu dao cách ly, cầu chì tự rơi (Nguồn điện của trạm biến áp 

được dẫn từ trạm biến áp của công ty than Núi Hồng - VVMI). 

 

Hình 1.2. Trạm biến áp của cơ sở 

4.3. Nhu cầu sử dụng nước 

4.3.1. Nhu cầu sử dụng nước của cơ sở 

- Đối với nước sinh hoạt: Số lượng cán bộ công nhân viên vận hành trạm là 
8 người, cơ sở không tổ chức nấu ăn, nước cấp cho sinh hoạt chủ yếu phục vụ cho 
rửa tay và vệ sinh của các cán bộ công nhân viên vận hành tại trạm. 

+ Đối với nước uống cho cán bộ công nhân viên được mua dạng bình 20l 
vận chuyển về trạm. Nhu cầu sử dụng 2 bình 20l/5 ngày (1L/người/ngày), tương 

đương 1 tháng sử dụng 240 lít. 
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+ Đối với nước phục vụ cho nhà vệ sinh được lấy từ nước sau xử lý của trạm. 
Nhu cầu sử dụng rất nhỏ khoảng 200l/ngày (25l/người.ngày), tương đương 6.000 
lít/tháng. 

- Đối với nước sản xuất: Do đặc thù của trạm xử lý nước thải mỏ, nước phục 
vụ sản xuất bao gồm nước cho pha hoá chất và vệ sinh công nghiệp. Lượng nước 
này được lấy từ nước sau xử lý của trạm. Nhu cầu sử dụng trung bình ngày lớn 
nhất cho hoạt động pha hóa chất của trạm như sau:  

Bảng 1.3. Nhu cầu sử dụng nước pha hóa chất của cơ sở 

TT 
Nguyên, nhiên vật liệu, 

 hóa chất Đơn vị tính Khối lượng 
Nồng độ 

dung 
dịch (%) 

Thể tích 

nước sử 

dụng (m3) 

1 Vôi bột kg/ngày 450 5 90 

1 PAC  kg/ngày 36 1 36 

2 PAM kg/ngày 6 0,1 60 

Tổng lượng nước sử dụng 186 

Nguồn: Công ty Môi trường -TKV 

Như vậy tổng lượng nước sử dụng cho mục đích pha hóa chất lớn nhất của 
trạm khoảng 186 m3/ngày; Nước sử dụng cho mục đích vệ sinh công nghiệp 
khoảng 1 m3/ngày. Tổng lượng nước sử dụng lớn nhất cho sản xuất của trạm 
khoảng 187 m3/ngày.  

Bảng 1.4. Tổng hợp các nguồn có nhu cầu sử dụng nước 
TT Nguồn sử dụng 

nước 
Số 

lượng 
Nhu cầu sử 
dụng/ngày 

Ghi chú 

A Nước sinh hoạt 

1 
Nước sinh hoạt cho 
cán bộ công nhân 
viên 

8 
người 

1 lít/người/ngày = 
8 lít/ngày 

Sử dụng nước bình, 
không tính vào lưu lượng 
xử lý 

2 
Nước phục vụ nhà 
vệ sinh 

8 
người 

200 lít/ngày 
Mua nước sạch của Công 
ty than Núi Hồng - VVMI 

B Nước sản xuất    

3 
Pha hóa chất (PAC, 
PAM) 

Theo 
bảng 
1.3. 

186 m³/ngày 
Nước lấy từ nước thải sau 
xử lý đạt cột A QCVN 
40:2025/BTNMT 

4 
Nước vệ sinh công 
nghiệp 

 
1 m³/ngày 

Nước lấy từ nước thải sau 
xử lý đạt cột A QCVN 
40:2025/BTNMT 

Tổng cộng 187 m³/ngày 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Trạm xử lý nước thải mỏ than Núi Hồng,  
công suất 6.000 m3/ngày đêm 

 

Chủ cơ sở: Công ty Môi trường – TKV  10 

4.3.2. Nguồn cung cấp nước: 

Nước uống cho cán bộ công nhân viên vận hành trạm sử dụng nước đóng 

bình 20 lít được mua từ các đơn vị phân phối. Nước cấp phục vụ nhà vệ sinh được 
mua của công ty than Núi Hồng – VVMI. 

Nước pha hoá chất, nước vệ sinh công nghiệp sử dụng nước sau xử lý của 
trạm. Nước sau xử lý của trạm đạt cột A QCVN 40:2025/BTNMT – Quy chuẩn 

kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp được tái sử dụng cho hoạt động của 

trạm, hoạt động vệ sinh công nghiệp, pha hóa chất, nước thải sau đó tiếp tục được 

đưa về trạm XLNT để xử lý trước khi thải ra môi trường. 

5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở  

5.1. Vị trí và quy mô 

5.1.1. Vị trí địa lý 

Cơ sở Trạm xử lý nước thải mỏ than Núi Hồng được xây dựng trên diện tích 

đất 3.014 m2 nằm tại mặt bằng sân công nghiệp mỏ than Núi Hồng thuộc địa phận 

xã Phú Thịnh, tỉnh Thái Nguyên. Khu vực thực hiện dự án: 

+ Phía Đông: Giáp hệ thống hố lắng của moong Khu VI thuộc mỏ Núi Hồng. 

+ Phía Tây: giáp hệ thống nhà xưởng của mỏ than Núi Hồng, khoảng cách 

200m. 

+ Phía Bắc: giáp Suối Cầu Tây, cách suối khoảng 30m. 

+ Phía Nam: giáp khu vực khai trường khai thác than của mỏ than Núi Hồng, 

khoảng 200m. 

- Ranh giới, toạ độ khép góc của Cơ sở thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 1.5. Tọa độ các điểm khép góc của Cơ sở 

TT Điểm góc 
Hệ tọa độ VN 2000 

Diện tích (m2) 
X (m) Y (m) 

1 A1 2400272 399640 

3.014 m2 2 A2 2400248 399679 

3 A3 2400300 399718 

4 A4 2400328 399683 

(Nguồn: Biên bản làm việc về việc “Thống nhất mặt bằng thi công công trình Trạm 

xử lý nước thải mỏ than Núi Hồng” giữa Công ty than Núi Hồng - VVMI và Công ty 

TNHH 1TV Môi trường -TKV) 
- Vị trí trạm xử lý nước thải mỏ than Núi Hồng được thể hiện ở hình sau: 
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Hình 1.3. Vị trí trạm xử lý nước thải trên bản đồ Google Maps 

Trạm xử lý nước 

thải công suất 6.000 
m3/ngày đêm 
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5.1.2. Quy mô  
Trạm XLNT mỏ than Núi Hồng có công suất 6.000 m3/ngày đêm (tương ứng 

250 m3/giờ) nằm trên khu đất có diện tích 3.014 m2 của Công ty than Núi Hồng -
VVMI và đã được Công ty than Núi Hồng – VVMI đồng thuận cho Công ty Môi 
trường – TKV quản lý để vận hành trạm XLNT. 

5.2. Quy mô xây dựng các hạng mục công trình 
* Phạm vi của cơ sở: 
Trạm xử lý nước thải công suất 6.000 m3/ngày đêm (250 m3/giờ) có tổng 

diện tích sử dụng đất là 3.014 m2, các hạng mục của cơ sở bao gồm:  
- Các hạng mục công trình chính: Hồ điều hoà (01 hồ); bể chứa bùn (01 bể); bể 

chứa nước sạch (01 bể); mương quan trắc (01 mương) và 01 thiết bị hợp khối bao 

gồm: 01 bể phản ứng, 01 bể keo tụ, 01 bể lắng tấm nghiêng và 01 bể lọc trọng lực. 
- Các công trình phụ trợ được bố trí trong mặt bằng Trạm xử lý nằm sát 

đường giao thông nội bộ gồm các hạng mục: Nhà điều hành (gian điều khiển, gian 

giao ca, gian vệ sinh), nhà quan trắc tự động, nhà chứa hoá chất, nhà che thiết bị 
và kho, trạm biến áp. 

- Giữa các khu chức năng sẽ được liên kết bởi các đường đi có chức năng 

vận tải, kiểm tra sửa chữa, PCCC. Hệ thống cấp điện được bố trí ngầm, dọc theo 

đường liên lạc; xung quanh Trạm xử lý xây dựng tường rào bảo vệ; các khu vực 

đất trống bố trí trồng cây phủ xanh, tạo cảnh quan cho mặt bằng trạm xử lý. 
- Hệ thống bơm, đường ống bơm nước thải từ moong khai thác của công ty 

than Núi Hồng – VVMI về hồ điều hoà của trạm xử lý nước thải mỏ than Núi 
Hồng không thuộc phạm vi của Cơ sở. Các hạng mục bơm, đường ống dẫn nước 

thải này thuộc phạm vi của công ty than Núi Hồng – VVMI (chi tiết đã được thể 

hiện tại Quy chế phối hợp về việc quản lý thực hiện công tác xử lý nước thải mỏ 

giữa Công ty than Núi Hồng – VVMI và Công ty Môi trường – TKV). 
5.2.1. Các hạng mục công trình chính 

1) Hồ điều hoà: 
- Là moong khai thác khu VI và VII thuộc thấu kính II đã kết thúc khai thác 

với diện tích khoảng 150.000 m2. Hạng mục hồ điều hoà thuộc phạm vi quản lý 

của công ty than Núi Hồng – VVMI. 
- Dung tích hơn 1,5 triệu m3.  
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Hình 1.4. Hồ điều hòa   

2) Thiết bị hợp khối 

a, Bệ đặt thiết bị hợp khối 

- Kích thước: 12x12x0,5m, diện tích 144 m2. 

- Kết cấu: BTCT đá 1,2 M250 dày 500mm, bê tống lót đá 4x6 M100 dày 

100mm. 

b, Thiết bị hợp khối được chia thành 03 module, mỗi module bao gồm: 

- Ngăn phản ứng: dung tích 7m3, Vật liệu chế tạo: Chế tạo bằng thép CT3. 

- Ngăn keo tụ: dung tích 7m3, Vật liệu chế tạo: Chế tạo bằng thép CT3. 

- Ngăn lắng tấm nghiêng: kích thước: DxRxC: 7,0x2,8x6,5 m, dung tích 
127,4 m3. Vật liệu chế tạo: Chế tạo bằng thép CT3, sơn phủ Epoxy, kèm theo hệ 

thống tấm lắng lamella, giá đỡ và các linh phụ kiện đồng bộ đảm bảo thiết bị hoạt 

động ổn định và đúng yêu cầu thiết kế. 

- Thiết bị lọc trọng lực: Kích thước: DxH: 3,2x4,5m, dung tích 36,17 m3. Vật 

liệu chế tạo: Chế tạo bằng thép CT3, sơn phủ epoxy, kèm theo vật liệu lọc, sỏi 

đỡ..., giá đỡ và các linh phụ kiện đồng bộ đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định và 

đúng yêu cầu thiết kế. 

3) Silo vôi 

- Bệ đặt silo vôi kích thước: 4,3x3x0,5m (diện tích đào 4,3m x 4,2m = 18,06 
m2; làm tròn 18 m2). 

- Kết cấu: Bệ đổ BTCT đá 1x2 M250. 

- Kích thước silo vôi: D x H = 3,0x14,9m. 
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Hình 1.5. Hình ảnh silo vôi 

4) Bể chứa nước sạch: 

- Kích thước: Dài x rộng x cao = 6x4x2,25m. Thể tích bể là 54 m3. 

- Kết cấu: đáy và tường bể bê tông cốt thép đá 1x2, dày 0,25m; mác 250. Bê 

tông lót đá 4x6 mác 100 dày 0,1m. 

 
Hình 1.6. Hình ảnh bể chứa nước sạch của cơ sở 

6) Kho hóa chất và nhà che thiết bị: 

a, Nhà che thiết bị 

- Kích thước: dài x rộng = 12x6m; diện tích 72m2; chiều cao phần tường 

nhà là 4,2m; chiều cao phần mái nhà là 1,35m.  
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- Kết cấu móng: móng cột BTCT đá 1x2 mác 200, kết hợp móng băng xây 

đá hộc VXM M100; giằng móng BTCT đá 1x2 mác 200. Bê tông lót đá 4x6 mác 
100 dày 0,1m. 

- Kết cấu phần mái: cột thép I 200mm; xà gồ thép C120x500x20x2; vì kèo 

thép, mái lợp tôn mạ màu dày 0,47mm.  

b, Kho hóa chất 

- Kết cấu: tường xây gạch vữa xi măng M75; trát vữa xi măng M75 dày 

1,5mm. Lớp bê tông nền đá 4x6 M100 dày 150mm, lớp cát lót dày 100mm, bề 

mặt láng vữa xi măng M75 dày 30mm. 

 
Hình 1.7. Nhà che hóa chất và thiết bị 

8) Nhà điều hành 

- Kích thước: dài x rộng x cao = 12,2 x 7,5 x 3,6m, diện tích khoảng 92m2.  

- Kết cấu : móng tường xây đá hộc VXM M100, tường bao xây gạch rỗng 2 

lỗ VXM M75 dày 220mm, trát VXM M75 dày 1,5mm. Mái bê tông cốt thép dày 

100mm có láng VXM, trát trần, chống nóng. 

 

Hình 1.8. Nhà điều hành 
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5.2.2. Các hạng mục công trình phụ trợ của cơ sở 

1) Trạm quan trắc tự động: 

- Khu vực đặt thiết bị trạm quan trắc tự động có kích thước: tại 01 phòng của 
nhà điều hành của Trạm xử lý nước thải mỏ than Núi Hồng. 

- Kết cấu: móng tường xây đá hộc VXM M100, tường bao xây gạch rỗng 2 

lỗ VXM M75 dày 220mm, trát VXM M75 dày 1,5mm. Mái bê tông cốt thép dày 

100mm có láng VXM, trát trần, chống nóng. 

 

Hình 1.9. Nhà đặt trạm quan trắc tự động 

2) Mương quan trắc: 

Tại mương quan trắc bố trí máng tràn để đo lưu lượng, lắp đặt camera và lắp 

đặt bơm về bồn chứa nằm trong nhà quan trắc để quan trắc tự động, liên tục theo 
quy định. 

 

Hình 1.10. Mương quan trắc 
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3) Kho chứa CTNH: 

Chất thải nguy hại sẽ được thu gom, phân loại sau đó chuyển vào kho chứa 

chất thải nguy hại có diện tích khoảng 9 m2, chiều cao nhà 2,9 m.  

Thiết bị lưu chứa CTNH: Chất thải nguy hại được chứa trong thùng chứa có 

thể tích 60l; các thùng chứa có nắp đậy, dán mã CTNH. Vỏ bao hoá chất được đặt 

trong 2 thùng chứa kết cấu thép, thể tích 1m3. 

4) Cổng trạm: 

- Kích thước: Chiều rộng 4.5m 

- Kết cấu cửa hai cánh mở quoay chế tạo từ thép hình. Trụ cổng xây gạch chỉ 

VXM M75, móng trụ BTXM mác 200, bê tông lót móng BT đá 4x6 mác 100 dày 
100mm. Quét vôi trụ cổng 1 nước trắng 2 nước màu. 

5) Tường rào: 

- Kích thước: dài 181m, cao 1,65m. 

- Kết cấu: móng xây đá hộc VXM M100, lót móng BT đá 4x6 mác 100 dày 

100mm; giằng móng BTCT đá 1x2 mác 200. Tường xây gạch chỉ VXM M75. 

Trát tường dày 1,5cm VXM M75, quét sơn 3 nước. Cứ 3,3m bổ 1 cột trụ. 

6) Rãnh thoát nước mặt: 

- Kích thước: Chiều dài 76,9m; kích thước BxH = 500x750mm. 

- Kết cấu: Tường xây đá hộc VXM M100 dày 400mm, lót móng bê tông đá 

4x6 mác 100 dày 150mm. 

7) Trạm biến áp:  

- Đường dây 35(22)kv: sử dụng cáp Cu/XLPE/PVC-22kV: 3x50mm2, cầu 

dao cách ly ngoài trời 35kV, chống sét van 35kV, xà đỡ, sứ cách điện 35kV, cột 

BTLT 12mB, 14mB và linh phụ kiện đấu nối. 

- Trạm biến áp (TBA) 150kVA – 35(22)/0,4kV: Máy biến áp 

(MBA)150kVA – 35(22)/0,4kV máy ki ốt trọn bộ; cầu dao cách ly, chống sét van, 

cầu chì tự rơi 35kV; hệ thống xả, tủ điện hạ thế 0,4kV, cáp lộ tổng, bệ móng bằng 

bê tông và linh phụ kiện đấu nối. 

- Chống sét trung tâm: Cột BTLT 20mC, kim thu sét L = 1,5m và hệ thống 

cọc tiếp địa bằng thép hình L63x63x6; 11,5m/cọc, dây tiếp địa bằng thép tròn 
D12. 

8) Rãnh thoát nước sạch 

- Kích thước: tổng chiều dài 18,72m; kích thước (BxH) = 600x1000mm. 

- Kết cấu: Móng BTXM đá 1x2 mác 200 dày 150mm, tường xây gạch chỉ 

VXM M75. Giằng đỉnh tường BTCT đá 1x2 M200. Trát, láng đáy VXM M75. 

Riêng đoạn mương đo lưu lượng ốp tường và đáy bằng gạch ceramic 500x500, 

VXM M75. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Trạm xử lý nước thải mỏ than Núi Hồng,  
công suất 6.000 m3/ngày đêm 

 

Chủ cơ sở: Công ty Môi trường – TKV  18 

9) Hệ thống chiếu sáng:  

Điện chiếu sáng bằng sử dụng đèn cao áp 250w-220v đồng bộ cùng cột đèn 

bát giác bằng thép L=7m/cột, dây điện Cu/PVC:2x6mm; 2x1,5mm2 đi trong ống 

gen bảo vệ. 

Bảng 1.6. Các hạng mục công trình của Trạm XLNT 

TT Hạng mục 
Đơn 

vị 
Dung tích 

bể 
Thời gian lưu 

nước (h) Ghi chú 

1 Bể phản ứng m3 21 0,084 Gồm 03 module 
2 Bể keo tụ m3 21 0,084 Gồm 03 module 

3 
Bể lắng tấm 
nghiêng 

m3 382,2 1,53 
Gồm 03 module 

4 Bể lọc trọng lực m3 108,52 0,43 Gồm 03 module 
5 Bể nước sạch m3 54 0,22  
 Tổng:   2,348  

5.3. Hiện trạng hoạt động xử lý nước thải của cơ sở 

Chi tiết về quy trình hoạt động của Công ty tại Trạm xử lý như sau: 

 

 

 

 

 

Hình 1.11. Sơ đồ cân bằng nước 

Nguồn nước thải phát sinh trong quá trình khai thác của mỏ than Núi Hồng 

chủ yếu tại các moong khai thác khu II, V, VI, VII thuộc thấu kính II và khu vực 

thấu kính III (bao gồm các tầng phía dưới các hệ thống mương thoát nước bảo vệ 

moong và lượng nước ngầm chảy vào đáy moong). Các khai trường khai thác của 

Công ty than Núi Hồng không tập trung, nằm rải rác trên một diện tích rộng. Do 

đó, các nguồn nước thải phát sinh trong quá trình khai thác của mỏ sẽ được thu 

gom tập trung dẫn về hồ điều hòa là moong khai thác khu VI và VII thuộc thấu 

kính II đã kết thúc khai thác với diện tích 150.000m2 (dung tích hơn 1,5 triệu m3) 

Hợp đồng xử lý nước thải được ký giữa Chủ nguồn 

thải là Công ty Than Núi Hồng - VVMI và chủ xử lý là 
Công ty TNHH 1 thành viên Môi trường-TKV 

Hệ thống XLNT 
công suất 6.000 

m3/ngày đêm  
Xả ra môi trường  

Nước thải từ moong 

khai thác lộ thiên công 

ty than Núi Hồng - 
VVMI 

Tái sử dụng nước thải 

sau xử lý cho hoạt 

động nội trạm  

Nước thải nội trạm  
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thông qua hệ thống mương hở và đường ống HDPE. Nước từ hồ điều hòa được 

bơm dẫn qua hệ thống đường ống HDPE D280 PN10 chiều dài L=580m về trạm 

XLNT mỏ than Núi Hồng có công suất 250m3/h, tương đương 6.000m3/ngày.đêm. 

Bảng 1.7. Khối lượng nước thải xử lý của cơ sở năm 2024, 2025  

Tháng 
Khối lượng nước thải phát sinh (m3) 

Năm 2024 Năm 2025 

Tháng 1 95.183 - 

Tháng 2 115.550 - 

Tháng 3 151.887 - 

Tháng 4 155.829 - 

Tháng 5 172.378 - 

Tháng 6 164.498 131.246 

Tháng 7 161.788 176.146 

Tháng 8 165.098 163.333 

Tháng 9 173.678 154.419 

Tháng 10 161.603 158.464 

Tháng 11 178.547 114.729 

Tháng 12 133.065 134.324 

Tổng 1.829.104 1.032.661 

Trung bình 152.425 147.523 

Nguồn: Công ty môi trường – TKV 

Từ tháng 1 đếntháng 5 năm 2025, Công ty than Núi Hồng VVMI không phát 

sinh nước thải về trạm Trạm xử lý nước thải mỏ than Núi Hồng, công suất 6.000 

m3/ngày đêm do đó cơ sở không hoạt động, không tiến hành quan trắc định kỳ. 

5.4. Tổ chức thực hiện, bộ máy quản lý và vận hành các công trình bảo vệ 
môi trường 

Trạm XLNT mỏ than Núi Hồng thuộc trực tiếp quản lý của Công ty Môi 
trường - TKV. Cơ cấu của Trạm bao gồm Trạm trưởng chỉ đạo chung là người 
chịu trách nhiệm chính về sản xuất của trạm và các công nhân vận hành trạm. 

Do tính chất công việc phải xử lý triệt để lượng nước thải mỏ và cung cấp 

nước sạch thường xuyên nên trạm xử lý nước thải phải vận hành theo chế độ liên 

tục, cụ thể tại trạm, mỗi ngày làm việc chia thành 3 ca, mỗi ca hoạt động 8 giờ, 

mỗi ngày hoạt động 24h. Tuỳ theo điều kiện thời tiết mà lưu lượng nước thải của 
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trạm xử lý nước thải mỏ than Núi Hồng có sự thay đổi (phụ thuộc vào lượng nước 

phát sinh tại moong khai thác của mỏ than Núi Hồng), lưu lượng nước thải xử lý 

tối đa của cơ sở đạt 6.000 m3/ngày đêm. Do công nghệ của trạm là công nghệ hoá 

lý do đó trong điều kiện non tải không làm ảnh hưởng tới hiệu quả của hệ thống 

xử lý, khi nước thải được bơm lên cụm bể xử lý, các hoá chất sẽ được tự động 

thêm vào các công đoạn để xử lý nước thải, tuỳ vào lượng nước thải thay đổi theo 

từng thời điểm trong năm mà điều chỉnh thời gian vận hành theo các module xử 

lý cho phù hợp. Số lượng công nhân tham gia vận hành trạm là 8 người (bao gồm 
trạm trưởng), sơ đồ quản lý, tổ chức vận hành của Trạm được thể hiện tại hình 
1.16. Sơ đồ quản lý trạm xử lý nước thải. 

 
Hình 1.12. Sơ đồ quản lý trạm xử lý nước thải 

Trạm trưởng 

Ca 1 Ca 2 Ca 3 
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CHƯƠNG II: SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH,  
KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch 

tỉnh, phân vùng môi trường 

1.1. Phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia:  

Cơ sở phù hợp với Quyết định số 611/QĐ-TTg ngày 08/7/2024 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời 

kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với mục tiêu Phát triển và ứng dụng công 

nghệ hiện đại, đồng bộ trong quan trắc và cảnh báo môi trường, đặc biệt là các 

khu vực tập trung nhiều nguồn thải, khu vực nhạy cảm về môi trường; ứng dụng 

công nghệ hiện đại xây dựng cơ sở dữ liệu môi trường thống nhất, đồng bộ, cập 

nhật, chia sẻ và được kết nối liên thông giữa các cấp, các ngành; bảo đảm thông 

tin môi trường được cung cấp kịp thời. Thúc đẩy chuyển đổi số, số hóa cơ sở dữ 

liệu, thông tin về môi trường. 

Cơ sở phù hợp với quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 13/4/2022 của Thủ 

tướng chính phủ phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050; 

+ Phù hợp với quan điểm: Môi trường là điều kiện, nền tảng, yếu tố tiên 

quyết cho phát triển bền vững kinh tế - xã hội; bảo vệ môi trường vừa là mục tiêu, 

vừa là nhiệm vụ, cần được đặt ở vị trí trung tâm của các quyết định phát triển; 

phát triển kinh tế phải hài hòa với thiên nhiên, tôn trọng quy luật tự nhiên, không 

đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế; 

+ Phù hợp với mục tiêu bảo vệ môi trường đến năm 2030 của Việt Nam: 

Ngăn chặn xu hướng gia tăng ô nhiễm, suy thoái môi trường; giải quyết các vấn 

đề môi trường cấp bách; từng bước cải thiện, phục hồi chất lượng môi trường; 

ngăn chặn sự suy giảm đa dạng sinh học; xây dựng và phát triển các mô hình kinh 

tế tuần hoàn, kinh tế xanh, cácbon thấp, phấn đấu đạt được các mục tiêu phát triển 

bền vững 2030 của đất nước. 

Cơ sở phù hợp với quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Hồng - sông Thái Bình 
thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt tại Quyết định số 50/QĐ-TTg ngày 06/02/2023 với quan điểm Bảo vệ tài 

nguyên nước trên cơ sở bảo vệ chức năng nguồn nước đáp ứng chất lượng nước 

cho các mục đích sử dụng, bảo vệ nguồn sinh thủy, phù hợp với điều kiện phát 

triển kinh tế - xã hội trên lưu vực sông. 

Ngoài ra, cơ sở đã rất nỗ lực trong việc hạn chế phát thải, áp dụng các biện 
pháp kỹ thuật xử lý nước thải để đáp ứng các quy định quy chuẩn về bảo vệ môi 
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trường và trở thành một cơ sở xanh sạch, phù hợp với sự phát triển của tỉnh Thái 
Nguyên. 

1.2. Phù hợp với một số chiến lược, quy hoạch phát triển của tỉnh Thái Nguyên 

Cơ sở phù hợp với quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021 – 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 tại Quyết định 222/QĐ-TTg ngày 14/3/2023 của Thủ tướng 
Chính phủ và quyết định điều chỉnh quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021 – 
2030, tầm nhìn đến năm 2050 số 292/QĐ-UBND ngày 09/02/2026 của Uỷ ban 

Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, cụ thể như sau: 

- Mục tiêu tổng quát: Phát huy mọi tiềm năng, lợi thế, nguồn lực để đưa tỉnh 

Thái Nguyên phát triển nhanh, toàn diện, bền vững; xây dựng tỉnh Thái Nguyên 

bình yên, hạnh phúc, sung túc, thân thiện, trở thành một trong những tỉnh phát 

triển ở miền Bắc. Đến năm 2025, tỉnh Thái Nguyên là một trong những trung tâm 

kinh tế công nghiệp theo hướng hiện đại, thông minh của vùng Trung du và miền 

núi Bắc Bộ và vùng Thủ đô Hà Nội. Đến năm 2030, tỉnh Thái Nguyên trở thành 

một trong những trung tâm sản xuất điện, điện tử, cơ khí chế tạo trình độ cao; 

trung tâm giáo dục – đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu, ứng 

dụng công nghệ cao trong sản xuất; trung tâm y tế, chăm sóc sức khỏe; trung tâm 

du lịch; trung tâm chuyển đổi số của khu vực Trung du và miền núi Bắc Bộ; xây 

dựng thành phố Thái Nguyên trở thành một trong những cực tăng trưởng hạt nhân 

quan trọng trong phát triển kinh tế của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ và 

vùng Thủ đô Hà Nội. 

- Mục tiêu cụ thể: 

+ Về môi trường: Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đạt tiêu 

chuẩn, quy chuẩn đạt 95%. 100% các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; đô thị 

có hệ thống xử lý nước thải tập trung; các cơ sở sản xuất kinh doanh đạt quy chuẩn 

về môi trường.  

Theo đó, cơ sở đã tiến hành thu gom chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn 

công nghiệp, chất thải nguy hại và chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý 

theo quy định đạt 100%; toàn bộ 100% nước thải của cơ sở thu gom, xử lý đáp 

ứng yêu cầu quy định trước khi thải ra môi trường. 

2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường  

Cơ sở Trạm xử lý nước thải mỏ than Núi Hồng đã được Bộ Tài nguyên và 

Môi trường cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước tại Quyết định số 

1293/GP-BTNMT ngày 24/05/2019, thời hạn 10 năm và được Bộ Tài nguyên và 

Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 

1724/QĐ-BTNMT ngày 09/07/2019.  
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Nguồn tiếp nhận nước thải từ Trạm XLNT mỏ than Núi Hồng là suối Cầu 

Tây chảy về sông Công. Nước thải sau xử lý của Công ty được đổ vào suối Cầu 

Tây theo hình thức tự chảy đoạn chảy qua xã Phú Thịnh, tỉnh Thái Nguyên.  

Vị trí xả nước thải có tọa độ như sau (Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 

106o30’, múi chiếu 3o): X = 2400339; Y = 399704. 

 

Hình 2.1. Vị trí xả thải 

2.1. Nguồn nước tiếp nhận nước thải của cơ sở 

Nguồn tiếp nhận nước thải của cơ sở là suối Cầu Tây chảy về sông Công. 
Suối Cầu Tây chủ yếu nhận nước thải từ khu mỏ của công ty than Núi Hồng. Suối 

Cầu Tây đóng vai trò thoát nước cho mỏ Núi Hồng và nước mặt của khu vực. 
Suối Cầu Tây bắt nguồn từ dãy núi Tam Đảo, chảy qua cánh đồng Văn Lãng đổ 

vào khu mỏ mắt qua phần cuối thấu kính than số II rồi nhập với suối Đồng Bèn ở 

xã Na Mao rồi đổ vào sông Công. Đoạn gần khu mỏ suối Cầu Tây có lòng rộng 

từ 3 ÷ 8m, hai bên bờ và đáy là lớp phủ Đệ tứ. Suối Cầu Tây có chiều dài khoảng 

5.500m, dộ sâu trung bình 1,2m, chiều rộng trung bình 5,0m.   

Sông Công thuộc danh mục nguồn nước mặt nội tỉnh Thái Nguyên theo quyết 

định 1990/QĐ-UBND ngày 25/08/2022 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên 
và theo Quyết định 222/QĐ-TTg ngày 14/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ, sông 

Công được quy hoạch với chức năng nguồn nước là cấp nước sinh hoạt. 

2.2. Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước 

Theo quy định tại điểm b khoản 2, Điều 8 Luật bảo vệ môi trường số 

72/2020/QH14 năm 2020: Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức 

thực hiện đánh giá khả năng chịu tải của môi trường nước mặt đối với sông, hồ 

Vị trí xả thải 
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liên tỉnh; tổ chức kiểm kê, đánh giá nguồn thải, mức độ ô nhiễm và tổ chức xử lý 

ô nhiễm sông, hồ liên tỉnh. Theo quy định tại điểm a, d, khoản 3 điều 8 Luật bảo 

vệ môi trường số 72/2020/QH14 năm 2020: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách 

nhiệm đánh giá khả năng chịu tải, hạn ngạch xả nước thải đối với nguồn nước mặt 

các sông, hồ nội tỉnh và nguồn nước mặt khác trên địa bàn có vai trò quan trọng 

đối với phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường; 

Tính đến thời điểm lập báo cáo cấp giấy phép môi trường cho cơ sở Trạm xử 

lý nước thải mỏ than Núi Hồng tại xã Phú Thịnh, tỉnh Thái Nguyên, UBND tỉnh 

Thái Nguyên chưa ban hành khả năng chịu tải của nguồn tiếp nhận nước thải của 

Cơ sở (nước thải của cơ sở chảy ra suối Cầu Tây sau đó dẫn ra sông Công). Do 
đó, theo quy định tại điểm e, khoản 1 điều 42 Luật bảo vệ môi trường số 

72/2020/QH14 năm 2020, Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Cơ sở 

chưa đề cập đến nội dung này. Mặt khác, sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng 

chịu tải của môi trường đã được đánh giá trong quá trình thực hiện báo cáo đánh 

giá tác động môi trường và báo cáo xả nước thải và nguồn nước của cơ sở.  

Vị trí xả thải của cơ sở không thay đổi so với báo cáo đánh giá tác động môi 

trường đã được Bộ Tài Nguyên và Môi trường phê duyệt tại quyết định số 
1724/QĐ-BTNMT ngày 09/7/2019 và báo cáo xả nước thải vào nguồn nước đã 

được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép xả thải số 1293/GP-BTNMT 
ngày 24/05/2019.  

Qua kết quả quan trắc nước thải sau xử lý của cơ sở (được trích dẫn trong 

Chương V: Kết quả hoạt động và tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường 

của cơ sở và phiếu mẫu kết quả quan trắc môi trường được đính kèm trong phụ lục 

báo cáo), tất cả các thông số của nước thải sau xử lý đều nằm trong phạm vi cho 

phép của các Quy chuẩn tương ứng.
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 CHƯƠNG III: KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN 
PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

Nước mưa trên mái công trình nhà điều hành, khuôn viên trạm xử lý, tuyến 

đường di chuyển được thu gom theo rãnh thoát nước được bố trí dọc theo các đoạn 

đường trong khuôn viên Trạm để thu toàn bộ nước mặt vào mạng lưới sau đó nước 

mưa được thoát ra ngoài môi trường. Nước mưa chảy tràn bề mặt toàn bộ mặt bằng 

trạm xử lý được thu gom bằng hệ thống rãnh thoát nước bằng BTCT:  

- Kích thước: Chiều dài 76,9m; kích thước BxH = 500x750mm. 

- Kết cấu: Tường xây đá hộc VXM M100 dày 400mm, lót móng bê tông đá 

4x6 mác 100 dày 150mm. Sơ đồ thu gom, thoát nước mưa tại cơ sở như sau: 

 
Hình 3.1. Sơ đồ hệ thống thu gom, thoát nước mưa của cơ sở 

 

Hình 3.2. Hình rãnh thu gom, thoát nước mưa  

1.2. Thu gom, thoát nước thải 

1.2.1. Công trình thu gom, thoát nước thải sinh hoạt 

Nước thải sinh hoạt phát sinh tại cơ sở trạm XLNT mỏ than Núi Hồng được 
thu gom đưa về bể tự hoại 3 ngăn để xử lý sơ bộ sau đó được thu về hồ điều hoà 
của trạm xử lý nước thải công suất 6.000 m3/ngày đêm để tiếp tục xử lý. 

Nước mưa chảy tràn 

bề mặt TXLNT 

Nước mưa trên mái 

công trình TXLNT 

Rãnh thu gom, 
thoát nước mưa 

Thoát ra ngoài 
môi trường 

PVCD90 
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Hệ thống thu gom như sau: Nước thải sinh hoạt  Bể tự hoại 3 ngăn  Hồ 
điều hoà  của trạm XLNT công suất 6.000 m3/ngày đêm. 

 

 
1.2.2. Công trình thu gom, thoát nước thải công nghiệp 

 Mạng lưới thu gom nước thải tại cơ sở được chia thành mạng lưới thu gom 

nước vệ sinh công nghiệp, nước rửa lọc, nước từ bể chứa bùn tại trạm XLNT được 

thu gom về hồ điều hòa để xử lý chung cùng với nước thải mỏ. Sơ đồ thu gom, 

thoát nước thải tổng thể của cơ sở như sau: 

 

  

Hình 3.3. Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn 

Hình 3.4. Sơ đồ hệ thống thu gom, thoát nước thải của cơ sở 
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 Mạng lưới thu gom nước thải từ moong khai thác của Công ty than Núi 
Hồng - VVMI để đưa về cơ sở: 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.5. Sơ đồ thu gom nước thải từ mỏ than Núi Hồng của Công ty than 

Núi Hồng - VVMI 

Nguồn nước thải của Công ty than Núi Hồng đưa về Trạm XLNT mỏ than 

Núi Hồng bao gồm nước thải từ mỏ than Núi Hồng. Hệ thống thu gom nước thải 

như sau: 

a) Nước thải tại moong khai thác 

Nước thải từ các moong khai thác khu V, VI, VII thấu kính II và các moong 

thấu kính III theo 02 đường ống HDPE D280 được bơm về hồ điều hòa có dung 

tích chứa hơn 1.500.000 m3 tại moong khu VI, VII đã kết thúc khai thác. 

Hệ thống thu gom nước thải về  hồ điều hoà Trạm XLNT mỏ than Núi Hồng 
(thuộc phạm vi quản lý của Công ty than Núi Hồng – VVMI) gồm:  

+ Đường ống thu gom D200. 

+ Hệ thống bơm nước thải: 03 bơm Q = 250m3/h – 400m3/h, cột áp H = 90 

– 120m. Trong đó, 1 bơm hoạt động, 1 bơm dự phòng và 1 bơm sửa chữa. 

Hệ thống thu gom nước thải từ hồ điều hoà về Trạm XLNT mỏ than Núi 

Hồng (thuộc phạm vi quản lý của Công ty Môi trường - TKV) gồm: 

+ 03 bơm nước thải đầu vào: P=75kW; Q=250m3/h; H=55m; 3P/380V. 

+ Đường ống dẫn nước D280 dẫn nước từ phà bơm về Trạm XLNT, có 

tổng chiều dài 580m, độ chênh cao tự nhiên 88,5 – 39 = 49,5m; trên tuyến ống có 

bố trí van xả nước, van khí, có cút 90 trên tuyến ống. 

Tổng lượng nước thải từ moong khai thác lộ thiên của Công ty than Núi 
Hồng không được vượt quá lưu lượng 6.000 m3/ngày đêm như đã thống nhất trong 

hợp đồng xử lý nước thải hàng năm giữa Công ty than Núi Hồng - VVMI và Công 
ty Môi trường – TKV. Trường hợp bất khả kháng, hai bên phối hợp thực hiện theo 

quy chế phối hợp đã ban hành. 

Trạm XLNT mỏ 

than Núi Hồng sẽ xử 

lý các nguồn nước 

thải từ các moong 

khai thác khu V, VI, 

VII thuộc thấu kính 

II và các moong khai 

thác tại thấu kính III 

Hồ điều lượng có 

dung tích chứa hơn 

1.500.000m3 tại 
moong khu VI, VII 
đã kết thúc khai thác 

thuộc thấu kính II 

Trạm XLNT 

mỏ than 

Núi Hồng 

Xả thải 

Bơm  Bơm  
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Trạm xử lý nước thải Mỏ than Núi Hồng được thiết kế, xây dựng với công 

suất 250 m3/h, do đó đáp ứng được khả năng xử lý nước thải với công suất 250 
m3/h.  

 

Hình 3.6. Bản đồ thu gom nước thải mỏ than Núi Hồng về trạm xử lý  

b. Mạng lưới thu gom nước thải phát sinh từ hoạt động của Trạm xử lý nước 

thải Mỏ than Núi Hồng như sau: 

Nước thải công nghiệp tại trạm xử lý nước thải phát sinh từ một số công đoạn 

như sau: Nước thải vệ sinh công nghiệp; nước xả cặn của bồn pha hóa chất (khu 

vực nhà che thiết bị); nước rửa lọc, nước thải từ bể chứa bùn. 

+ Nước thải vệ sinh công nghiệp và nước pha trộn hóa chất tại khu vực nhà 

che thiết bị phát sinh không thường xuyên, trung bình khoảng 1 tuần/lần. Nước 

xả cặn của 06 bồn pha hóa chất và nước thải vệ sinh công nghiệp khu pha hóa chất 

(tại khu vực nhà che thiết bị) được dẫn qua đường ống PVC và rãnh BTCT về hồ 

điều hòa để xử lý chung với nước thải từ moong khai thác của mỏ than Khánh 

Hoà. Khu vực nhà che thiết bị được lợp mái tôn che kín nắng mưa, nền bê tông 

chống thấm. 

+ Nước thải từ bể chứa bùn (phần nước trong phía trên bể) được thu gom 

bằng dẫn qua rãnh BTCT dẫn về hồ điều hòa của trạm XLNT tập trung để xử lý.  

+ Nước rửa ngược từ bể lọc trọng lực được thu theo rãnh kết cấu xây BTCT 

dẫn về hồ điều hòa của trạm xử lý. 

+ Nước thải từ bồn cầu, bồn tiểu nhà vệ sinh của khu nhà điều hành được xử 

lý sơ bộ qua bể tự hoại 3 ngăn sau đó tự chảy theo đường ống kín và rãnh thoát 
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nước trên bề mặt trạm ra hồ điều hoà của trạm XLNT và được bơm lên trạm 

XLNT để xử lý. 

1.2.2. Công trình thoát nước thải. 

Nước thải sau xử lý của Trạm xử lý nước thải mỏ than Núi Hồng đáp ứng 
QCVN 40:2025/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp 

(cột A) sau khi qua mương quan trắc được chảy qua đường ống PVC D400 dài 

33m đổ vào suối Cầu Tây (nằm ngoài phạm vi ranh giới của cơ sở) tại 01 điểm xả 

bằng phương thức tự chảy. 

1.2.3. Điểm xả nước thải sau xử lý (01 điểm xả). 

- Vị trí xả thải: xã Phú Thịnh, tỉnh Thái Nguyên. 

- Toạ độ vị trí xả thải: X = 2400339; Y = 399704 (Hệ tọa độ VN2000, Kinh 
tuyến trục 106o30’, múi chiếu 3o). 

- Phương thức xả thải: tự chảy, xả mặt, ven bờ. 

- Chế độ xả thải: liên tục 24 giờ/ngày đêm. 

- Nguồn tiếp nhận nước thải: nước thải sau xử lý xả ra suối Cầu Tây, sau đó 

chảy ra sông Công tại xã Phú Thịnh, tỉnh Thái Nguyên. 

 

Hình 3.7. Điểm xả nước thải sau xử lý 

1.3. Công trình xử lý nước thải  

1.3.1. Công trình xử lý nước thải sinh hoạt 

* Bể tự hoại 
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a. Chức năng: Xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà vệ sinh (xí 
tiểu) bằng bể tự hoại 3 ngăn trước khi thu về hồ điều hoà của TXLNT để tiếp tục 
xử lý. 

b. Quy mô, công suất. 

Cơ sở có 01 bể tự hoại đặt bên cạnh nhà điều hành, dung tích thiết kế khoảng 

15,2 m3.  

c. Quy trình công nghệ 

Tóm tắt quy trình công nghệ: Nước thải sinh hoạt → Ngăn chứa (vi sinh vật 
phân hủy chất thải thành bùn) → Ngăn lắng (lắng chất thải không thể phân hủy 
được) → Ngăn lọc kỵ khí → Hồ điều hoà của Trạm XLNT → Trạm XLNT công 
suất 6.000 m3/ngày đêm. 

 
Thuyết minh công nghệ  

Bể tự hoại là công trình đồng thời làm 2 chức năng gồm: lắng và phân hủy 

cặn lắng. Bể cho phép tăng thời gian lưu bùn, nhờ hiệu suất xử lý tăng trong khi 

lượng bùn cần xử lý lại giảm. Các ngăn cuối cùng là ngăn lọc kỵ khí, có tác dụng 

làm sạch bổ sung nước thải, nhờ các vi sinh vật kỵ khí gắn bám trên bề mặt các 

hạt của lớp vật liệu lọc và ngăn cặn lơ lửng trôi theo nước. Cặn lắng ở trong bể 

dưới ảnh hưởng của các vi sinh vật kỵ khí, các chất hữu cơ bị phân hủy, một phần 

tạo thành các chất khí và một phần tạo thành các chất vô cơ hòa tan. Do thời gian 

nước lưu lại trong bể lớn nên hiệu quả lắng khá tốt. Cặn lắng được giữ lại trong 

bể khoảng 3 – 6 tháng. Hiệu suất xử lý của bể đạt 60 – 70%. 

d. Hóa chất, vật liệu sử dụng: Không. 

1.3.2 Trạm xử lý nước thải Mỏ than Núi Hồng, công suất 6.000 m3/ngày đêm. 

a. Chức năng. 

Chức năng chính: Xử lý nước thải công nghiệp phát sinh tại moong khai thác 
của Công ty than Núi Hồng. Nước thải sau xử lý đạt QCVN 40:2025/BTNMT -  
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (cột A) trước khi đổ vào 

suối Cầu Tây. 

b. Quy mô, công suất. 

Trạm xử lý nước thải mỏ than Núi Hồng có công suất 6.000 m3/ngày đêm 
(tương đương với công suất 250 m3/h). 

 

 

Nước thải sinh hoạt 

từ nhà điều hành Bể tự hoại 3 ngăn Trạm XLNT công 

suất 6.000 m3/ng.đ 
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Bảng 3.1. Thống kê danh mục bể xử lý của trạm xử lý nước thải 

TT Hạng mục Đơn 

vị 
Dung tích 

bể 
Thời gian lưu 

nước (h) 
Ghi chú 

1 Ngăn phản ứng m3 21 0,084 Gồm 03 module 
2 Ngăn keo tụ m3 21 0,084 Gồm 03 module 

3 
Ngăn lắng tấm 
nghiêng 

m3 382,2 1,53 
Gồm 03 module 

4 
Thiết bị lọc trọng 
lực 

m3 108,52 0,43 
Gồm 03 module 

5 Bể nước sạch m3 54 0,22  
 Tổng:   2,348  

Bảng 3.2. Danh mục thiết bị của trạm xử lý nước thải  

STT Tên thiết bị ĐVT 
SL 

thực 

tế 

Tình 
trạng 

KT 

1 
Bơm định lượng sữa vôi: P=1,5kW; Q=100-
750 l/ph; H=12,7-5,8m; 3P/380V 

Cái 3 BT 

2 
Bơm định lượng PAC: P=0,9kW; Q=80-250 
l/ph; H=21,3-14m; 3P/380V 

Cái 3 BT 

3 
Bơm định lượng PAM: P=0,9kW; Q=80-250 
l/ph; H=21,3-14m; 3P/380V 

Cái 3 BT 

4 
Động cơ khuấy pha chế sữa vôi: P=0,75kW; 
n=56 v/ph; 3P/380V 

Cái 2 BT 

5 
Động cơ khuấy hóa chất PAC: P=0,75kW; 
n=56 v/ph; 3P/380V 

Cái 2 BT 

6 
Động cơ khuấy hóa chất PAM: P=0,75kW; 
n=56 v/ph; 3P/380V 

Cái 2 BT 

7 
Bơm nước thải đầu vào: P=75kW; 
Q=250m3/h; H=55m; 3P/380V (khu VII) 

Cái 2 BT 

8 
Bơm nước sạch: P=3kW; Q=24-72m3/h; 
H=21,5-10m; 3P/380V 

Cái 1 BT 

9 Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào DN250 Cái 1 BT 
10 Hệ thống tủ điện điều khiển Tủ 1 BT 
11 Trạm biến áp 160kVA-35/0,4kV Trạm 1 BT 

12 
Hệ thống silo vôi: P=7,5kW; V=10 tấn; hệ 

thống vít tải 6 tấn/h; 
HT 1 BT 

13 
Hệ thống phà đặt bơm cấp bằng inox KT 

4,05x3,8m 
HT 1 BT 

14 
Bơm nước thải đầu vào: P=75kW; 
Q=250m3/h; H=55m; 3P/380V (khu VI) 

Cái 1 BT 
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c. Quy trình công nghệ xử lý:  

* Tóm tắt quy trình công nghệ xử lý nước thải: Nước thải → Hồ điều hoà → 

Thiết bị trộn hoá chất → Ngăn phản ứng → Ngăn keo tụ → Ngăn lắng tấm nghiêng 

→ Thiết bị lọc trọng lực → Mương quan trắc tự động → Nguồn tiếp nhận (Suối Cầu 

Tây chảy về sông Công). 

Trạm xử lý nước thải mỏ than Núi Hồng công suất 6.000 m3/ngày đêm (tương 

đương 250 m3/giờ), bao gồm các hạng mục: bể chứa nước sạch (01 bể); mương 

quan trắc (01 mương) và 01 thiết bị hợp khối với 03 modul, mỗi modul gồm: 01 

ngăn phản ứng, 01 ngăn keo tụ, 01 ngăn lắng tấm nghiêng và 01 thiết bị lọc trọng 

lực. 

Ngoài ra, cơ sở có sử dụng các hạng mục công trình phụ trợ phục vụ quá trình 

xử lý nước thải (bể chứa bùn, nhà điều hành, nhà hóa chất, nhà quan trắc tự động,...). 

Tính chất nước thải tại moong khai thác lộ thiên của Công ty than Núi Hồng có 
pH thấp, hàm lượng sắt, mangan cao, tổng lượng cặn lớn nên chủ dự án đã lựa 

chọn công nghệ xử lý bằng phương pháp hóa lý. Sử dụng vôi bột để trung hòa 

axit, xử lý cặn lơ lửng bằng bể lắng tấm nghiêng (lamella) có sử dụng chất keo tụ 

PAC, chất trợ lắng PAM để tăng khả năng lắng cặn và xử lý mangan bằng thiết bị 

lọc trọng lực với cát lọc mangan. 

Quy trình công nghệ XLNT mỏ than Núi Hồng là công nghệ xử lý hoá-lý 
bằng phương pháp oxi hóa sắt bằng oxi không khí, kết tủa và lắng để xử lý nước 

thải được mô tả theo hình dưới:
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Hình 3.8. Quy trình công nghệ xử lý nước thải của Trạm xử lý nước thải mỏ than Núi Hồng 

Bơm 

bùn 

Xe bồn hút bùn  

Đường đi của nước thải 
Bể thu bùn 

Bãi thải MB +80 

Nam khu 7 của công 

ty than Núi hồng 

Đường đi của bùn thải 
 

Thiết bị  
lọc trọng lực 

Hệ thống pha hóa chất  
  Suối Cầu Tây           

Nước sau  
 xử lý 

- PAC  
- PAM 

Ca(OH)2 
 

Bơm định lượng 

Mương quan 

trắc tự động 
Bể nước sau 

xử lý 

Nước thải của Công ty 

than Núi Hồng - VVMI  
(từ moong khai thác) 

Ngăn keo 

tụ 
Ngăn 

phản ứng  
Hồ điều 

hoà 
Ngăn lắng 

tấm nghiêng 

Đường đi của hóa chất 
 

03 MODULE XỬ LÝ 

Nước thải nội trạm (sinh 

hoạt, VSCN, xả cặn, rửa 

lọc) 

Bể chứa bùn  
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Thuyết minh Quy trình công nghệ XLNT:  

Các khai trường khai thác của Công ty than Núi Hồng không tập trung, nằm 

rải rác trên một diện tích rộng. Do đó, các nguồn nước thải phát sinh trong quá 

trình khai thác của mỏ sẽ được thu gom tập trung dẫn về moong chứa nước thuộc 

thấu kính II đã kết thúc khai thác với diện tích khoảng là 1.500.000 m3 thông qua 
hệ thống đường ống HDPE. 

1. Nước thải từ các hồ điều hòa (moong chứa nước hiện tại) có thể tích 

1.500.000 m3 sẽ được bơm về trạm XLNT qua các tuyến đường ống HDPE D280 

PN10 chiều dài L = 580m. Tại đây, sữa vôi, dung dịch keo tụ PAC, chất trợ lắng 

PAM lần lượt được bơm vào và hòa trộn với nước thải qua thiết bị hòa trộn tĩnh 

sau đó tự chảy vào ngăn phản ứng keo tụ liền kề: 

+ Sữa vôi có tác dụng trung hòa axit, nâng cao độ pH, đồng thời tạo môi 

trường oxy hóa các kim loại nặng Fe, Mn, giúp tăng hiệu quả xử lý phía sau. 

+ Chất keo tụ PAC là chất hỗ trợ quá trình keo tụ trong xử lý nước thải được 

sử dụng để xử lý làm kết tủa thành phần kim loại trong nước thải mỏ tại bể lắng 

tấm nghiêng. 

+ Chất trợ lắng PAM có vai trò là chất hỗ trợ keo tụ những hạt cặn lơ lửng 

trong nước thải. 

Chất keo tụ PAC, PAM dạng bột được pha chế tại thùng chứa hóa chất keo 

tụ và trợ lắng. Dung dịch keo tụ được bơm định lượng bơm từ thùng pha chế đến 

thiết bị hòa trộn, trước hết cho PAC vào để giảm độ nhớt, tăng khả năng hút giữa 

các hạt có kích thước nhỏ tạo thành các hạt có kích thước lớn hơn, sau đó cho tiếp 

PAM để tăng khả năng hội tụ của các hạt khi tiếp xúc với nhau tạo thành thể keo 

tụ lớn, tăng tốc độ lắng đọng. 

Các thiết bị đo pH tại đầu vào và sau ngăn keo tụ sẽ là căn cứ để điều chỉnh 

bơm định lượng cấp lượng dung dịch sữa vôi vừa đủ đảm bảo độ pH của nước sau 

trung hòa nằm trong giới hạn cho phép. Xác định lượng TSS sau bể lắng lamella 

để điều chỉnh bơm định lượng cấp lượng dung dịch PAC, PAM vừa đủ để đảm 

bảo hàm lượng TSS của nước sau xử lý nằm thấp hơn tiêu chuẩn quy định. 

2. Nước thải tiếp tục được đưa sang ngăn lắng tấm nghiêng lamella. Nước 

vào ngăn lắng sẽ chuyển động giữa các bản vách ngăn nghiêng theo hướng từ 

dưới lên và cặn lơ lửng kết thành bông có kích thước lớn, trong quá trình di chuyển 

va chạm vào các tấm nghiêng và lắng đọng xuống tập trung về ngăn chứa bùn. 

Bùn từ ngăn chứa bùn của bể lắng tấm nghiêng định kỳ được xả ra từ đáy bể qua 

hệ thống van, bùn theo ống xả HDPE D200, chiều dài 30m, chảy về bể chứa bùn 

(thể tích V = 3.000 m3); Nước sạch đi vào khu phân ly và chảy theo đường ống 
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sang thiết bị lọc trọng lực tự động. 

3. Tại thiết bị lọc trọng lực tự động xử lý Fe và Mn sẽ xảy ra 2 quá trình: 

- Quá trình lọc: Nước cấp vào theo thiết bị qua đường ống và được chứa 

trong khoang lọc. Giai đoạn lọc diễn ra, nước sau khi qua lớp vật liệu lọc được 

chứa trong khoang chứa nước. Nước trong khoang chứa qua các ống liên thông 

cấp lên khoang chứa nước rửa lọc, nước sạch cấp ra ngoài qua rãnh thoát. 

- Quá trình rửa lọc: Sau một thời gian, các cặn bẩn có trong nước bị giữ lại 

trên bề mặt vật liệu lọc sẽ gây ra trợ lực cản trở quá trình lọc. Để thiết bị hoạt động 

bình thường cần phải rửa lọc, quá trình diễn ra hoàn toàn tự động khi trợ lực nước 

gây ra đủ lớn. Đường ống thoát nước rửa lọc được thiết kế đủ lớn để có thể thoát 

kịp lượng nước trong quá trình rửa lọc khi thiết bị vẫn hoạt động liên tục. Sự 

chênh lệch về áp suất tạo ra do sự xuất hiện của lớp tạp chất trên bề mặt vật liệu 

lọc với áp suất do lượng nước chứa trong ngăn chứa nước rửa lọc tạo ra là nguyên 

nhân của giai đoạn rửa lọc. Sự chênh lệch này sẽ khiến nước trong ngăn chứa qua 
các ống liên thông xuống ngăn chứa nước sạch, lượng nước này thấm ngược qua 

lớp vật liệu lọc và ra ngoài qua đường ống thoát nước rửa lọc cuốn theo các cặn 

bẩn trên bề mặt vật liệu lọc. Kết quả là vật liệu lọc được rửa sạch các tạp chất, 

phục hồi khả năng và tốc độ lọc như ban đầu. Nước rửa lọc sẽ được dẫn về bể 

chứa bùn. 

4. Nước sau khi xử lý xong tại thiết bị lọc trọng lực tự động là nước sạch, 

được bơm vào bể chứa nước sạch có dung tích 54m3 trước khi xả ra nguồn tiếp 

nhận là suối Cầu Tây. Nước thải sau xử lý đảm bảo đạt QCVN 40:2025/BTNMT 

– Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp, cột A, được xả ra suối 

Cầu Tây qua hệ thống ống dẫn thoát nước PVC D400 C2 chiều dài L = 33,1m. 

Toàn bộ dây chuyền xử lý của trạm xử lý nước thải được kiểm soát bằng hệ thống 

tự động, bán tự động. 

Sau xử lý, nước thải sẽ thải ra suối Cầu Tây, vị trí điểm xả nằm về phía Bắc 

của khu vực trạm xử lý nước thải sau khi xây dựng hoàn tất. Tọa độ vị trí xả nước 

theo hệ tọa độ VN2000 kinh chiếu 106o30’ múi chiếu 30: X = 2400339; Y = 
399704. 

Nước sau khi xả ra suối Cầu Tây sẽ chảy ra sông Công được sử dụng cho 

mục đích cấp nước sinh hoạt, chính vì vậy việc xử lý nước thải quy chuẩn là rất 

cần thiết và hiện nay chưa có hiện tượng ngập lụt hay hạn hán kéo dài xảy ra tại 

khu vực. 

+ Phía Bắc giáp suối Cầu Tây, cách suối khoảng 30m. 

+ Phía Nam giáp khu vực khai trường khai thác than của mỏ than Núi Hồng, 
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khoảng 200m. 

5. Bùn từ ngăn chứa bùn của bể lắng tấm nghiêng định kỳ được xả ra từ đáy 

bể qua hệ thống van, bùn theo ống PVC D200, chiều dài 30m, chảy về bể thu bùn 
sau đó về bể chứa bùn (thể tích V = 3.000 m3), bùn cặn được định kỳ hút đi bằng 

xe hút bùn, vận chuyển lên bãi thải của mỏ than Núi Hồng. 

Nước từ bể chứa bùn sẽ được tự chảy qua ống PVC D200, chiều dài ống 

400m về hồ điều hoà để tái xử lý. 

d. Quy trình vận hành, chế độ vận hành 

(1). Hệ thống kiểm soát pH 

- Vai trò: Hệ thống có nhiệm vụ đo độ pH trong nước thải từ hồ điều hòa vào 

thiết bị hợp khối, so sánh với ngưỡng pH thích hợp từ đó tự động đưa tín hiệu 

điều khiển bơm định lượng cấp sữa vôi vào trong nước thải. Tín hiệu này có tác 

dụng điều khiển cả hoạt động của máy khuấy. 

- Vận hành: 

• Trên hệ thống đường ống có bố trí các van V1.1, V1.2, V1.3; Trước khi vào 

bộ lọc cặn có lắp đồng hồ đo áp. 

• Bình thường hệ thống chạy ở chế độ lọc cặn: V1.1, V1.2 luôn mở; V1.3 

(van 3 ngả) luôn ở vị trí FILTER; đồng hồ đo áp ở khoảng 2 - 3 at (điều chỉnh 

theo thực tế). Khi đồng hồ đo áp đạt khoảng 3- 5 at thì xoay van V1.3 về vị trí 

BASHWASH để tiến hành chế độ rửa ngược. Giữ trạng thái này trong khoảng 15 

phút thì chuyển V1.3 sang vị trí RINSE để tiến hành chế độ rửa xuôi. Giữ trạng 

thái này trong khoảng 3 phút thì chuyển V1.3 về vị trí FILTER để thực hiện quá 

trình lọc như ban đầu. 

• Đầu đo pH được lắp đặt trên đường ống ra từ bộ lọc cặn có dây tín hiệu dẫn 

về bộ hiển thị transmitter. Tại transmitter đã cài đặt giá trị pH thích hợp (việc này 

do cán bộ kỹ thuật đã cài đặt sẵn ban đầu vận hành hệ thống). Từ transmitter tín 

hiệu pH được dẫn về tủ điều khiển để điều khiển chế độ chạy của bơm sữa vôi và 

bộ khuấy. 

 (2) Hệ thống pha và châm sữa vôi 

-  Vai trò: Bao gồm bơm sữa vôi, thùng chứa dung dịch sữa vôi 4000 lít, bộ 

khuấy và bơm nước sạch. Hệ thống có nhiệm vụ pha chế vôi công nghiệp thành 

dạng sữa vôi có nồng độ 5% rồi bơm vào trong nước thải theo tín hiệu từ bộ đo 

pH tự động đưa về. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Trạm xử lý nước thải mỏ than Núi Hồng,  
công suất 6.000 m3/ngày đêm 

 

Chủ cơ sở: Công ty Môi trường – TKV                                                                37 

-  Vận hành:  

* Pha chế sữa vôi: 

• Hóa chất sử dụng: Ca(OH)2 98%; 

• Nồng độ dung dịch cần pha : 5%; 

• Lưu lượng châm vào nước thải: 1000 - 1500 lít/h (ứng với 0,17 - 0,25 kg 

Ca(OH)2/m3 nước thải). 

* Cách pha: 

• Xả đáy và vệ sinh sạch bồn hóa chất trước mỗi lần pha. 

• Mở van V1.4, bật bơm cấp nước vào khoảng 1/2 thùng thì tắt bơm. 

• Cân khoảng 175 kg Ca(OH)2 cho từ từ vào thùng chứa. 

• Bật máy khuấy trong 45 phút cho sữa vôi tan hết. 

• Tiếp tục bật bơm cấp tiếp nước vào tới vị trí cách mép trên của thùng 

khoảng 20cm thì tắt và khóa V1.4. 

• Tắt máy khuấy. 

• Vệ sinh sạch khu vực pha hóa chất. 

  Bơm cấp dung dịch sữa vôi vào trong nước thải 

- Bơm cấp sữa vôi hoạt động điều chỉnh hoá chất bằng van tay và lưu lượng kế. 

- Ở chế độ bình thường V1.5, V1.7 luôn mở; V1.6 có tác dụng điều chỉnh 

lưu lượng hiển thị trên đồng hồ đo lưu lượng ở giá trị thích hợp (đặt là 1500 lít/h). 

- Khi bơm cấp sữa vôi gặp trục trặc thì khóa các van V1.5, V1.6, V1.7 để 

chỉnh sửa. 

  Bộ khuấy 

- Vai trò: Bao gồm trục, cánh khuấy inox và motor hộp giảm tốc. Bộ khuấy 

có nhiệm vụ hòa trộn sữa vôi vào trong nước thải. 

- Vận hành: Bộ khuấy hoạt động theo bơm cấp sữa vôi. Khi bơm chạy thì bộ 

khuấy chạy. Có thể để bộ khuấy chạy theo chế độ tự động AUTO hoặc chế độ 

bằng tay MAN. 

 (3). Thiết bị pha hóa chất của cụm thiết bị hợp khối 

Bể phản ứng và bể keo tụ 
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- Bể phản ứng: Có nhiệm vụ thực hiện quá trình oxy hóa Fe, Mn và trộn hóa 

chất keo tụ, trợ keo tụ vào trong nước thải. 

- Bể keo tụ: Có nhiệm vụ tăng thời gian lưu của nước sau khi trộn hóa chất 

và sục khí nhằm tăng thời gian phản ứng oxy hóa Fe, Mn và phản ứng tạo bông 

keo lắng. 

 Hệ thống pha và châm pha hóa chất keo tụ PAC, PAM 

- Vai trò: Bao gồm bơm hóa chất keo tụ, thùng chứa dung dịch keo tụ 4000 

lít, bộ khuấy và bơm nước sạch. Hệ thống này có nhiệm vụ pha chế PAC thành 

dạng dung dịch có nồng độ 0,5% rồi bơm vào trong nước thải. 

- Vận hành:  

* Cách pha chế PAC như sau: 

• Hóa chất sử dụng: PAC 

• Nồng độ dung dịch cần pha: 0,5% 

• Lưu lượng châm vào nước thải: 400 - 600 lít/h (tương ứng với 7g - 10g 

PAC/m3 nước thải) 

• Quan sát thấy mép nước trong ống thủy xuống tới mức thấp nhất thì tiến 

hành pha đợt mới. 

• Mở van V3.9, bật bơm cấp nước vào khoảng 1/2 thùng thì tắt bơm. 

• Cân khoảng 18 kg PAC cho từ từ vào thùng chứa. 

• Bật máy khuấy trong 45 phút cho PAC tan hết. 

• Tiếp tục bật bơm cấp tiếp nước vào tới vị trí cách mép trên của thùng 

khoảng 20cm thì tắt và khóa V3.9. 

• Tắt máy khuấy. 

• Vệ sinh sạch khu vực pha hóa chất. 

• Cứ 03 lần pha mới thì tiến hành xả đáy vệ sinh thùng một lần. 

- Lưu ý: Khi tiến hành xả đáy vệ sinh thùng cần tắt bơm cấp hóa chất.  

* Bơm cấp dung dịch PAC vào trong nước thải: 

• Trên đường ống đầu hút, đầu đẩy của bơm cấp dung dịch PAC có bố trí các 

van V3.1, V3.3, V3.5 và đồng hồ đo lưu lượng. 
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• Ở chế độ bình thường V3.1, V3.5 luôn mở; V3.3 có tác dụng điều chỉnh 

lưu lượng hiển thị trên đồng hồ đo lưu lượng ở giá trị thích hợp (đặt là 400 - 600 

lít/h). 

• Khi bơm cấp dung dịch PAC gặp trục trặc thì khóa các van V3.1, V3.3, 

V3.5 để chỉnh sửa. 

Hệ thống pha và châm hóa chất trợ keo tụ PAM 

- Vai trò: Bao gồm bơm hóa chất trợ keo tụ, thùng chứa dung dịch trợ keo tụ 

4000 lít, bộ khuấy và bơm nước sạch. Hệ thống này có nhiệm vụ pha chế PAM 

(Polymer) thành dạng dung dịch có nồng độ 0,1% rồi bơm vào trong nước thải. 

- Vận hành:  

* Cách pha chế PAM như sau: 

• Hóa chất sử dụng : PAM 

• Nồng độ dung dịch cần pha: 0,1% 

• Lưu lượng châm vào nước thải: 400 - 600 lít/h (ứng với 0,5g PAM/m3 nước 

thải) 

• Quan sát thấy mép nước trong ống thủy xuống tới mức thấp nhất thì tiến 

hành pha đợt mới. 

• Mở van V3.10, bật bơm cấp nước vào khoảng 1/2 thùng thì tắt bơm. 

• Cân khoảng 3,4 kg PAM cho từ từ vào thùng chứa. 

• Bật máy khuấy trong 45 phút cho PAM tan hết. 

• Tiếp tục bật bơm cấp tiếp nước vào tới vị trí cách mép trên của thùng 

khoảng 20cm thì tắt và khóa V3.10. 

• Tắt máy khuấy. 

• Vệ sinh sạch khu vực pha hóa chất. 

• Cứ 03 lần pha mới thì tiến hành xả đáy vệ sinh thùng một lần. 

Lưu ý: Khi tiến hành xả đáy vệ sinh thùng cần tắt bơm cấp hóa chất. 

* Bơm cấp dung dịch PAM vào trong nước thải như sau: 

• Trên đường ống đầu hút, đầu đẩy của bơm cấp dung dịch PAM có bố trí 

các van V3.2, V3.4, V3.6 và đồng hồ đo lưu lượng. 
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• Ở chế độ bình thường V3.2, V3.6 luôn mở; V3.4 có tác dụng điều chỉnh 

lưu lượng hiển thị trên đồng hồ đo lưu lượng ở giá trị thích hợp (đặt là 400 - 600 

lít/h). 

• Khi bơm cấp dung dịch PAM gặp trục trặc thì khóa các van V3.2, V3.4, 

V3.6 để chỉnh sửa. 

Cụm máy thổi khí 

- Vai trò: Sục khí vào bể sục khí nhằm cung cấp oxy cho quá trình oxy hóa 

khử Fe, Mn đồng thời khuấy trộn hóa chất vào trong nước thải. 

- Vận hành: 

• Cụm máy thổi khí gồm 02 thiết bị được lắp song song, có thể chạy theo chế 

độ tự động AUTO luân phiên nhau (03 giờ) hoặc chạy theo chế độ bằng tay MAN.  

• Trên hệ thống đường ống có lắp đặt các van chặn V3.11, V3.12 và đồng hồ 

đo áp. 

• Ở chế độ hoạt động bình thường V3.11, V3.12 luôn mở.  

• Khi máy thổi khí số 1 gặp sự cố thì đóng van V3.11; khi máy thổi khí số 2 

gặp sự cố thì đóng van V3.12 để sửa chữa. 

 (5). Bể lọc trọng lực 

- Vai trò: Giữ lại lượng Fe, Mn Cũng như lượng cặn còn lại, nước sạch đi ra 

đạt QCVN 40:2025/BTNMT, cột A. 

- Vận hành: Cụm thiết bị lọc áp lực bao gồm 06 bình lọc áp lực được lắp đặt 

và hoạt động song song.  

Giai đoạn 1: Vận hành lần đầu tiên 

- Bước 1: Kiểm tra tất cả các thiết bị trước khi hoạt động phải ở trạng thái 

như sau: 

+ Van V10.1, V10.3, V10.6, V10.8, V10.9 ở trạng thái mở. 

+ Van V10.2, V10.4, V10.5, V10.7 ở trạng thái đóng. 

+ Các đồng hồ đo áp chỉ số 0 at. 

- Bước 2: Bật một trong hai bơm lọc áp lực. 
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- Bước 3: Quan sát tất cả các bình, khi thấy nước trào ra trên đường xả khí 

thì lần lượt đóng các van V10.1, V10.3, V10.6, V10.8, V10.9  lại, tắt bơm và mở 

các van V10.2, V10.4, V10.5, V10.7  cho các bình bước vào chế độ lọc. 

- Bước 4: Sau khoảng 3 giờ hoạt động thì tiến hành rửa ngược bình lọc số 1 

trước: 

+ Mở van V10.4 trên đường thoát nước rửa ngược. 

+ Đóng van V10.3 trên đường nước sạch ra. 

+ Mở van V10.2 trên đường nước rửa ngược vào. 

+ Đóng van V10.1 trên đường nước vào lọc. 

- Bước 5: Duy trì quá trình rửa ngược bình lọc số 1 trong khoảng 15 phút thì 

chuyển về quá trình lọc như ban đầu. 

+ Mở van V10.1 trên đường nước vào lọc. 

+ Đóng van V10.2 trên đường nước rửa ngược vào. 

+ Mở van V10.3 trên đường nước sạch ra. 

+ Đóng van V10.4 trên đường thoát nước rửa ngược. 

- Bước 6: Cứ sau khoảng 1h tiếp theo thì tiến hành rửa lần lượt các bình lọc 

số 2, 3, 4, 5, 6 (các thao tác như bước 4 và bước 5 đối với bình lọc số 1). 

Giai đoạn 2: Vận hành bình thường 

- Chế độ lọc: 

+ Van V10.1, V10.3, V10.6, V10.8, V10.9 ở trạng thái mở. 

+ Van V10.2, V10.4, V10.5, V10.7 ở trạng thái đóng. 

+ Các đồng hồ đo áp trên đầu đẩy chỉ: 0 - 3 at. 

- Chế độ rửa ngược: 

+ Quan sát đồng hồ đo áp trên đầu đẩy chỉ khoảng 3 at thì tiến hành rửa 

ngược lần lượt từ bình lọc số 1 tới bình lọc số 6 theo các bước 4 và 5 trong giai 

đoạn 1. 

- Lưu ý: Đồng hồ đo áp trên đầu đẩy của các bình sẽ có chỉ số tăng dần theo 

thời gian (thường dao động từ 0 - 3 at) trong khoảng thời gian 0 - 8 giờ. 

Giai đoạn 3: Rửa ngược có kết hợp sục khí 
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Khi vì một lý do gì đó bình lọc phải ngưng hoạt động một thời gian dài, lúc 

này lớp vật liệu lọc dễ bị kết chặt và có hiện tượng đóng kết cục bộ. Do đó trước 

khi đưa bình hoạt động trở lại bình thường cần sục khí để phá bỏ kết cấu đóng kết 

của lớp vật liệu lọc. Ta tiến hành như sau: 

+ Đóng van V10.1 trên đường nước vào lọc. 

+ Đóng van V10.2 trên đường nước rửa ngược vào. 

+ Đóng van V10.3 trên đường nước sạch ra. 

+ Mở van V10.4 trên đường thoát nước rửa ngược. 

+ Bật máy nén khí đến áp suất giới hạn (7 at). 

+ Mở từ từ van V10.5 để sục khí vào bình. 

+ Duy trì trạng thái sục khí trong khoảng 3 phút thì đóng van V10.5. 

+ Tắt máy nén khí và đưa bình vế chế độ rửa ngược trong khoảng 15 phút. 

+ Mở van V10.2 trên đường nước rửa ngược vào và thực hiện rửa ngược 

trong khoảng 15 phút trước khi chuyển bình sang chế độ lọc (theo bước 5 - giai 

đoạn 1). 

Giai đoạn 4: Thay thế vật liệu lọc 

Khi hệ thống hoạt động liên tục trong một thời gian dài (2 - 5 năm) lượng 

cặn kim loại Fe, Mn có thể bám chắc vào vật liệu lọc và gây tắc lớp vật liệu lọc 

làm giảm thời gian lọc của bình. Lúc này cần thay thế lớp vật liệu lọc mới, các 

bước tiến hành với mỗi bình như sau: 

+ Đóng van V10.1 trên đường nước vào lọc. 

+ Đóng van V10.2 trên đường nước rửa ngược vào. 

+ Đóng van V10.3 trên đường nước sạch ra. 

+ Đóng van V10.4 trên đường thoát nước rửa ngược. 

+ Mở van xả đáy V10.7 để nước trong bình xả ra hết. 

+ Mở cửa thao tác phía trên và phía dưới của bình rồi thay thế lớp vật liệu 

trong. 

+ Sau khi thay thế lớp vật liệu mới rồi lần lượt đóng các cửa lại như ban đầu. 

+ Đóng van xả đáy V10.7, mở van xả khí V10.6. 
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+ Tiến hành lại các bước của giai đoạn 1 để bình hoạt động lại bình thường. 

  Máy nén khí 

- Vai trò: Cung cấp khí nén cho quá trình rửa ngược có kết hợp sục khí của 

bình lọc áp lực. 

- Vận hành: Máy nén khí chạy theo chế độ bằng tay MAN và được bảo vệ 

bởi rơle áp suất đi kèm theo máy. 

(6). Cụm thiết bị bể chứa nước sạch 

- Bể chứa nước sạch: Bể có nhiệm vụ chứa nước sạch để cấp cho quá trình 

pha chế hóa chất  

 - Bơm nước sạch 

+ Vai trò: Hút nước sạch cung cấp cho quá trình pha chế hóa chất  

+ Vận hành: Bơm nước sạch chạy theo chế độ bằng tay MAN. Bơm được 

bảo vệ bởi van phao báo cạn lắp đặt tại bể chứa nước sạch 

Công tác bảo dưỡng, sửa chữa Trạm  

Cần thực hiện thường xuyên trong các lần đi kiểm tra định kỳ, kiểm tra tăng 

cường hoặc khi tiến hành bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải để sửa chữa do công 

nhân quản lý vận hành thực hiện. Các công tác thực hiện gồm: 

+ Bảo trì hệ thống điện điều khiển: Thực hiện giám sát, kiếm tra, vệ sinh và 

tiến hành đo đạc các thông số xem có phù hợp với chỉ số ghi trên nhãn không 

nhằm phát hiện kịp thời các hư hỏng máy móc 

+ Kiểm tra, vệ sinh sạch sẽ thường xuyên máy bơm và guồng bơm, đo độ 

cách điện của bơm (pha với pha, pha với vỏ bơm).  

+ Bảo trì máy bơm định lượng hóa chất xử lý nước thải  

+ Bảo trì hệ thống xử lý nước thải, trong lần kiểm tra đầu tiên áp suất của 

bơm bằng với áp suất đồng hồ đi, giá trị áp suất không được vượt áp suất lớn nhất 

được chỉ ra trong bảng công suất trên bơm.  

+ Bảo trì hệ thống đường ống công nghệ: dùng bơm xịt rửa áp lực vệ sinh tất 

cả các ngăn bồn bể, các thiết bị bơm chìm nước thải, hệ thống đường ống công 

nghệ, tấm lắng lamen; kiểm tra, vệ sinh ngăn chắn rác hàng tuần; xúc rửa, xả đáy 

bồn hóa chất. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Trạm xử lý nước thải mỏ than Núi Hồng,  
công suất 6.000 m3/ngày đêm 

 

Chủ cơ sở: Công ty Môi trường – TKV                                                                44 

+ Bảo trì máy thổi khí trong hệ thống: thường xuyên kiểm tra thiết bị thối 

khí để kịp thời phát hiện các hỏng hóc để thay thế.  

e. Định mức tiêu hao hóa chất, điện năng cho quá trình vận hành. 

Định mức tiêu hao hoá chất: 

Bảng 3.3. Định mức tiêu hao hoá chất 

TT 

Nguyên, 
nhiên vật 

liệu, hóa 

chất 

Đơn vị 

tính 
Khối 

lượng Định mức Chức năng 

1 Vôi bột kg/ngày 450 
0,075 
kg/m3 Tăng pH 

2 PAM kg/ngày 6 0,001 
kg/m3 

Keo tụ, tăng tốc độ lắng tại 

bể phản ứng keo tụ và bể 

khuấy chậm 

3 PAC kg/ngày 36 
0,006 

kg/m3 

Giảm độ nhớt, tăng khả 

năng hút giữa các hạt có 

kích thước nhỏ tạo thành 

các hạt có kích thước lớn 

hơn tại bể phản ứng keo tụ 

và bể khuấy chậm 

Định mức tiêu thụ điện: 

Bảng 3.4. Định mức tiêu thụ điện của các thiết bị 

TT Tên thiết bị Đơn 

vị tính 
Số 

lượng 

Công 
suất 

(Kw) 

Tổng 

công 
suất 
(Kw) 

Điện năng 

sử dụng 

ngày 
(kW) 

Điện năng 

sử dụng 

năm 
(kW) 

1  
Bơm định 

lượng sữa vôi 
Cái 3 1,5 4,5 108 39.420 

2  
Bơm định 

lượng PAC 
Cái 3 0,9 2,7 64,8 23.652 

3  
Bơm định 

lượng PAM 
Cái 3 0,9 2,7 64,8 23.652 

4  
Động cơ 

khuấy pha chế 

sữa vôi 
Cái 2 0,75 1,5 36 13.140 

5  
Động cơ 

khuấy hóa 

chất PAC 
Cái 2 0,75 1,5 36 13.140 

6  
Động cơ 

khuấy hóa 

chất PAM 
Cái 2 0,75 1,5 36 13.140 
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TT Tên thiết bị Đơn 

vị tính 
Số 

lượng 

Công 
suất 

(Kw) 

Tổng 

công 
suất 
(Kw) 

Điện năng 

sử dụng 

ngày 
(kW) 

Điện năng 

sử dụng 

năm 
(kW) 

7  
Bơm nước 

đầu vào 
Cái 2 75 150 3.600 1.314.000 

8  
Bơm nước 

sạch 
Cái 1 3 3 72 26.280 

9  
Hệ thống silo 

vôi 
HT 1 7,5 7,5 180 65.700 

10  
Bơm nước 

thải đầu vào 
Cái 1 75 75 1.800 657.000 

Tổng công suất 249,9 5.997,6 2.189.124 

f. Quy chuẩn áp dụng đối với nước thải sau xử lý. 

Nước thải sau xử lý tại trạm XLNT công suất 6.000 m3/ngày đêm đạt QCVN 
40:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (cột 

A). 

g. Các thiết bị, hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục: 

Chủ cơ sở  đã lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, liên tục để quan trắc chất 

lượng nước thải trước khi thải ra ngoài môi trường của Trạm xử lý nước thải Mỏ 

than Núi Hồng công suất 6.000 m3/ngày đêm.  

Số liệu giám sát tự động đã được truyền về Sở Nông nghiệp và Môi trường 

tỉnh Thái Nguyên theo đúng quy định. 

Danh mục trang thiết bị của hệ thống quan trắc tự động tại trạm XLNT mỏ 

than Núi Hồng được trình bày tại Bảng sau: 

Bảng 3.5. Danh mục thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục trạm 

XLNT Mỏ than Núi Hồng 

TT Thiết bị Đặc tính kỹ thuật 

I Thiết bị chính 

1 
Thiết bị hiển 

thị đa thông 

số 

Modular điều khiển 2 dây đa kênh: 2 kênh kỹ thuật số cho giao 
thức memosens. 
Đa tham số: pH, oxi hóa khử, isfet, độ dẫn điện, oxy hòa 
tan, nitrat và độ đục…  
Có các giao thức 4mA - 20mA, modbus. 

2  
Thiết bị đo 

pH  

Đầu đo loại kỹ thuật số, sử dụng công nghệ kết nối dạng 
số, kết nối với thiết bị hiển thị đa thông số, ghi nhận dữ 
liệu lưu trữ trong bộ nhớ của cảm biến cùng với ba thanh 
ghi hiệu chuẩn. 
Phương pháp đo: Điện cực thủy tinh, tích hợp đầu dò 
nhiệt độ. 
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TT Thiết bị Đặc tính kỹ thuật 
Dãy đo: 0~14pH, nhiệt độ 0~130oC. 
Độ chính xác ±0,05pH. 
Độ chính xác nhiệt độ: ±0,2oC. 
Độ phân giải pH: 0,1. 
Độ phân giải nhiệt độ: 0,1. 
Thời gian đáp ứng pH, nhiệt độ: Đo liên tục. 
Điện cực dài 250mm, đường kính 20mm. 

3  
Thiết bị đo 

TSS  

Đầu dò loại kỹ thuật số, sử dụng công nghệ kỹ thuật số, 
kết nối với thiết bị hiển thị đa thông số, ghi nhận dữ liệu 
(thiết bị hiển thị cùng hãng sản xuất). 

Phương pháp đo: Loại quang học. 
Ứng dụng trong môi trường nước thải. 
Tích hợp đầu thổi khí nén làm sạch. 
Dãy đo: 0mg/L - 5000mg/L. 
Độ chính xác ±2%. 
Độ phân giải 0,1. 
Thời gian đáp ứng ≤10 giây. 
Vật liệu sensor: Thép không gỉ. 
Cấp bảo vệ: IP68 

4  
Thiết bị đo 

COD 

Đầu dò loại kỹ thuật số, sử dụng công nghệ memosens kết 
nối với thiết bị hiển thị đa thông số (thiết bị hiển thị cùng 
hãng sản xuất), ghi nhận dữ liệu. 
Phương pháp đo: Hấp thụ quang học UV, loại gắn trực 
tiếp xuống nước thải. 
Phương pháp làm sạch tích hợp đầu thổi khí nén làm sạch. 
Ứng dụng trong môi trường nước thải. 
Dãy đo: 0mg/L - 370mg/L COD. 
Độ chính xác ±5%. 
Độ phân giải 0,5. 
Thời gian đáp ứng ≤15 ph t. 
Vật liệu: Stainless steel 1.4404 (AISI 316L), cấp bảo vệ 
IP68. 

5 
Thiết bị đo 

lưu lượng 

kênh hở  

Các thiết bị đo lưu lượng tự động cho mương hở, đo được 
cho các mương hở có lưu lượng: 0~80.000 m3/ngày (24 
giờ). 
Loại máng hình chữ nhật hoặc máng đo parshall bằng 
inox hoặc xây máng bằng gạch thẻ, lót gạch men. 
Phương pháp đo: Sử dụng sóng siêu âm, không tiếp xúc 
trực tiếp với nước - ứng dụng trong môi trường nước thải. 
Độ chính xác ±5%. 
Dải đo mực nước: 0,98 tới 13’ (0,3m tới 4m). 
Độ phân giải: 0,04’’(~1mm). 
Thời gian đáp ứng ≤ 5 phút. 
Chiều dài cáp từ sensor đến transmitter: 10m. 
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TT Thiết bị Đặc tính kỹ thuật 
Tín hiệu đầu ra là dòng điện ra analog (0/4~20mA). 
Sensor: Vật liệu PVDF; màn hình LCD; backlit. 
Nguồn cấp: 90VAC ~ 253VAC. 

6 
Thiết bị đo 

Fe  

Phương pháp đo: So màu. 
Dãy đo: 0~20mg/L. 
Độ chính xác: ±2%. 
Độ phân giải: 0,1. 
Thời gian đáp ứng ≤ 30 phút. 
Tích hợp màn hình hiển thị LCD. 
Hiệu chuẩn và làm sạch tự động. 

Thiết bị sử dụng hóa chất không độc hại: Máy sử dụng 
thuốc thử không độc hại, dung dịch đệm và màu. 
Vật liệu làm bằng thép không gỉ. 
Ứng dụng trong môi trường nước thải. 
Nhiệt độ 5oC - 40oC. 
Độ ẩm tương đối làm việc xung quanh lên tới 90%. 
Có các giao thức truyền thông: 4mA - 20mA. 
Nguồn cấp 220/230VAC; 50/60Hz. 

7 
Thiết bị đo 

Mn  

Phương pháp đo: So màu. 
Dãy đo: 0-10mg/L. 
Độ chính xác: ±2%. 
Độ phân giải: 0,1. 
Thời gian đáp ứng ≤ 30 phút. 
Tích hợp màn hình hiển thị LCD, hiệu chuẩn và làm sạch tự 

động. 
Thiết bị sử dụng hóa chất không độc hại: Máy sử dụng 
thuốc thử không độc hại, dung dịch đệm và màu. 
Vật liệu làm bằng thép không gỉ. 
Ứng dụng trong môi trường nước thải. Nhiệt độ 5⁰C - 
40⁰C. 
Độ ẩm tương đối làm việc xung quanh lên tới 90%. 
Có các giao thức truyền thông: 4mA - 20mA, modbus có thông 
số trạng thái tự động. 
Nguồn cấp 220/230VAC; 50/60. 

8  
Thiết bị lấy 

mẫu tự động  

Điều khiển lấy mẫu từ xa thông qua phần mềm giám sát 
tại sở tài nguyên môi trường. 
Ứng dụng trong môi trường không nguy hại, hút mẫu 
bằng bơm thụ động, chiều cao hút mẫu tối đa 8m. 
Tích hợp hệ thống làm lạnh kiểm soát nhiệt độ mẫu ở 
nhiệt độ ±2⁰C. Số lượng chai lấy mẫu: 12chai x 3L. 
Tín hiệu vào: 2 cổng tương tự 4mA - 20mA đầu vào số. 
Tích hợp thẻ nhở SD-Card. 
Lập trình: 12 chương trình do người dùng lập. 
Nguồn cấp điện: 230VAC, 50/60Hz; 350VA (với bộ làm lạnh). 
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TT Thiết bị Đặc tính kỹ thuật 

9  

Thiết bị 

truyền nhận 

số liệu 
(Datalogger)  

Nhà sản xuất: Việt An 

Xuất xứ: Việt Nam 

Gửi dữ liệu đã ghi dưới dạng tệp văn bản Truyền FTP, FTPS, 

SFTP: 4 máy chủ FTP trở lên, hỗ trợ tên miền. Gửi dữ liệu đã ghi 

dưới dạng tệp văn bản (*.txt) đến máy chủ FTP được cấu hình.  

Có khả năng truyền số lượng thông số khác nhau về các địa chỉ 

FTP khác nhau;  

16 đầu vào số nhị phân (cách ly);  

2 cổng nối tiếp RS-485;  

Màn hình LCD độ phân giải 720x1280 pixel 5 inch;  

Ghi sự kiện và dữ liệu với độ phân giải 0,1 giây và tần số sao lưu 

SDHC: 1 phút, 2 phút, 3 phút, 5 phút, 10 phút, 15 phút, 30 phút, 
1 giờ và lâu hơn;  

Bảo mật bằng mật khẩu;  

Có khả năng điều khiển lấy mẫu bằng modbus từ xa. 

II Các thiết bị khác 

1 Tủ chứa thiết bị Data Controler 

2 Bồn chứa nước mẫu 

3 
Đấu nối dự liệu các tín hiệu quan trắc về thiết bị truyền dữ liệu Datalogger và 

trạm quan trắc 

4 Thiết bị hiển thị Data Controler (pH, TSS, lưu lượng, COD) 

5 Tủ điện quan trắc 

6 Máng kênh hở, công suất 250 m3/h 

7 Hệ thống camera giám sát và giá đỡ, mái che bằng inox 304 

8 

Hệ thống PCCC 

- Đầu báo khói: Nguồn cấp điện áp: 12 – 30 V DC A, dòng trong tình trạng 

báo động (khi sử dụng với đế 3000 & 3000D): 8 – 25 mA, chế độ làm việc: 

120 μA 

- Chuông kết hợp đèn báo cháy: Điện áp: 15-30V DC, dòng điện: 9mA on 24 

V DC, âm lượng, type “Slow whoop” ở khoảng cách 1m: 90dB (А) 

- Nút ấn báo cháy khẩn cấp: Có đèn LED chỉ trạng thái, có chìa khóa để thử 

(test), nguồn cấp:  12-30V DC 
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Hình 3.9. Nhà đặt thiết bị quan trắc tự động nước thải và thiết bị quan trắc 
của trạm xử lý nước thải mỏ than Núi Hồng 

Thiết bị đo tại trạm quan trắc nước thải tự động được kiểm định, hiệu chuẩn 

định kỳ 1 năm/lần và được kiểm tra định kỳ bằng chất chuẩn 1 tháng/lần. 

Hiện nay, dữ liệu của trạm quan trắc nước thải tự động đã được truyền lên 

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái nguyên với tần suất 5 phút/lần. Các 

phương án đảm bảo an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy tại trạm XLNT đã 

được ban hành cùng quy trình vận hành trạm XLNT. Khi có sự cố bất thường đều 

phát tín hiệu cảnh báo nên các sự cố đều được xử lý kịp thời. Các công trình được 

xây dựng chủ yếu bằng các vật liệu khó bắt cháy, vì vậy trong điều kiện sản xuất 

bình thường, nguyên nhân phát sinh hỏa hoạn chủ yếu do chập điện hoặc do dầu 

mỡ động cơ bắt lửa. Để phòng tránh các sự cố cháy nổ có thể xảy ra, Công ty Môi 

trường - TKV đã sử dụng dây dẫn điện là dây cáp có vỏ bọc, có hệ thống ngắt 

mạch tự động trong trường hợp quá tải, ngắn mạch, dò điện tiếp đất. Tiến hành 

lắp đặt hệ thống tiêu lệnh phòng cháy chữa cháy, đặt các bình bọt CO2 tại khu vực 

trạm quan trắc nước thải tự động. 

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

Đặc thù của cơ sở là hoạt động vận hành trạm xử lý, do đó bụi, khí thải chủ 
yếu phát sinh từ một số hoạt động như sau: Bụi, khí thải phát sinh từ phương tiện 
ra vào trạm; mùi phát sinh từ hoạt động của trạm. Do đó, bụi, khí thải phát sinh 

tại trạm không phải là vấn đề lớn, hoàn toàn có thể hạn chế và xử lý bằng các biện 

pháp kỹ thuật thông thường. 

* Nguồn phát sinh 

Các nguồn gây ô nhiễm không khí bao gồm: 

- Khí thải từ các phương tiện giao thông, vận chuyển hoá chất - bùn thải; 
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- Mùi hôi phát sinh từ thùng chứa rác sinh hoạt. 

Mùi phát sinh từ quá trình xử lý nước thải: Nước thải tại trạm xử lý phần lớn 

là nước thải công nghiệp (nước thải từ moong khai thác lộ thiên), do đó mùi phát 
sinh không đáng kể. 

Chủ cơ sở đã tiến hành trồng cây xanh trong khu vực dự án trạm XLNT. Cây 

xanh được trồng tại khu vực trạm vừa có tác dụng cải tạo cảnh quan của trạm 

XLNT, vừa có tác dụng hạn chế ồn và bụi tại khu vực trạm. 

 

Hình 3.10. Cây xanh khu vực trạm XLNT 

3. Các công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường  

3.1. Rác thải sinh hoạt 

Quy định tại trạm XLNT mỏ than Núi Hồng không cho phép các hoạt động 

nấu ăn tại trạm, nước uống sử dụng các nước đóng chai bình 20l tại trạm. Ngoài 

ra số lượng cán bộ công nhân viên vận hành tại trạm rất ít (8 người/3 ca) do đó 

chất thải sinh hoạt phát sinh tại cơ sở với khối lượng rất nhỏ. Trung bình 1 ngày 
mỗi người phát sinh khoảng 0,5 kg (vỏ hộp thức ăn, hộp sữa, bao bì ni lông,…) 

tương đương với khối lượng phát sinh khoảng 4 kg/ngày tương đương 1,46 

tấn/năm. Chủ cơ sở có những biện pháp để quản lý cụ thể như sau: 

- Tại nhà điều hành và khuôn viên Trạm xử lý nước thải đặt ba thùng rác 
dung tích 60l, 1 thùng rác 120l chứa rác sinh hoạt để thực hiện phân loại theo quy 

định. Thùng rác sử dụng là thùng nhựa không có tính chất nguy hại, có nắp đậy, 

không xây dựng nhà chứa rác thải sinh hoạt.  

- Rác được phân loại để có biện pháp quản lý cụ thể. 

- Xây dựng quy định về thu gom rác, chế tài xử phạt khi vứt rác bừa bãi. 
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- Quản lý nhắc nhở cán bộ, công nhân viên bỏ rác vào thùng đúng nơi quy định. 

 

Hình 3.11. Thùng chứa chất thải sinh hoạt tại cơ sở 

3.2. Chất thải rắn công nghiệp 

- Đối với bùn thải trong quá trình vận hành hệ thống xử lý nước thải: theo 

Báo cáo ĐTM đã được phê duyệt của Cơ sở và theo kết quả quan trắc bùn định 

kỳ, bùn thải từ quá trình xử lý nước thải trạm xử lý nước thải mỏ than Núi Hồng 
có các giá trị các thông số đo được đều thấp hơn QCVN 50:2013/BTNMT- Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý 

nước, nên không phải là chất thải nguy hại. Chủ dự án sử dụng xe hút bùn chuyên 

dụng vận chuyển bùn thải, lưu giữ tại bãi thải mỏ do Công ty than Núi Hồng quản 

lý.  

Khối lượng bùn thải phát sinh tại Trạm xử lý nước thải mỏ than Núi Hồng 
tính theo định mức ban hành kèm Quyết định số 247/QĐ-MT ngày 05/02/2026 
của Công ty Môi trường – TKV như sau: định mức 0,001 m3 bùn thải/m3 nước 

thải xử lý, tương đương 6 m3/ngày, 2.190 m3/năm tương ứng với 2.847 tấn/năm 
(tỷ trọng bùn thải là 1.300 kg/m3).  

Theo báo cáo công tác bảo vệ môi trường của Trạm xử lý nước thải mỏ than 

Núi Hồng, khối lượng bùn phát sinh trong năm 2024 là 2.479.400 kg, khối lượng 

bùn phát sinh trong năm 2025 là 1.342.900 kg. 

Dựa trên số liệu định mức bùn thải tương ứng với lượng nước xử lý, số lượng 

bùn ước tính khi trạm hoạt động với công suất lớn nhất 6.000 m3/ngày đêm là 

2.190 m3/năm tương ứng với 2.847 tấn/năm (tỷ trọng bùn thải là 1.300 kg/m3).  

Phương án đổ bùn thải được trình bày như sau: 

Theo công nghệ vận hành của trạm xử lý nước thải, bùn thải từ bể lắng tấm 

nghiêng được định kì đưa về bể chứa bùn của trạm.  
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Bùn thải tại bể chứa bùn hệ thống xử lý được lắng, tiến hành nạo vét, bốc 

xúc, hút vận chuyển lên xe vận chuyển bùn thùng kín để vận chuyển bùn lưu giữ 
tại bãi mỏ của Công ty than Núi Hồng - VVMI; 

Trước mỗi đợt nạo vét, chủ cơ sở tiến hành kiểm tra đo đạc, tính toán chiều dày 

lớp bùn, khối lượng bùn sau lắng đọng tại bể cần nạo vét để cân đối và bố trí lượng 

thiết bị xe để phục vụ công tác vận chuyển bùn lên bãi thải. 

Nguyên tắc điều động thiết bị trong sản xuất:  

Dựa theo hiện trạng đơn hàng, thiết bị chủ đạo xe ô tô tự đổ, các thiết bị khác 

sẽ được bố trí sao cho đồng bộ thiết bị với năng lực của ô tô, đồng thời đảm bảo 

yêu cầu về khối lượng và tiến độ không làm ùn tắc sản xuất của Chủ đầu tư. Huy 

động thiết bị trong ca sản xuất: Bố trí tất cả các chủng loại thiết bị ở ca 1. 

Bùn thải của cơ sở được định kỳ thu gom và lưu giữ tại bãi thải mỏ của Công 

ty than Núi Hồng. Dựa trên số liệu bùn thực tế phát sinh của cơ sở, khối lượng 

bùn phát sinh đề nghị cấp phép lấy theo khối lượng bùn lớn nhất là khoảng 19.552 
tấn/năm. 

Chất thải công nghiệp thông thường được vận chuyển đổ về bãi thải mỏ than 
Núi Hồng của Công ty than Núi Hồng - VVMI. 

Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh đề 

nghị cấp phép: 

Bảng 3.6. Khối lượng chất thải rắn thông thường đề nghị cấp phép 

TT Tên chất thải 
Khối lượng phát sinh 

Năm 2025 (kg) 

1 
Bùn thải (Lưu giữ tại bãi thải mỏ; tỷ trọng bùn 
1.300 kg/m3)  

1.342.900 

Tổng cộng 1.342.900 

4. Các công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại   

- CTNH của cơ sở phát sinh tối đa khoảng 2.126,2 kg/năm bao gồm: Bao bì mềm, 
giẻ lau và các loại chất thải khác có các thành phần nguy hại. 

- Phương án xử lý: Các chất thải nguy hại phát sinh của cơ sở được lưu chứa 
tại kho chất thải nguy hại của trạm sau đó được chuyển giao cho Công ty TNHH 
môi trường Phú Minh Vina thu gom và xử lý (hợp đồng vận chuyển và xử lý chất 
thải nguy hại được đính kèm tại phụ lục của báo cáo). 
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Bảng 3.7. Khối lượng chất thải nguy hại đề nghị cấp phép tại cơ sở 

TT Tên chất thải 
Mã chất 

thải 

Khối lượng  

năm 2025 
(kg) 

1 Bao bì mềm thải 18 01 01 18,00 

2 Giẻ lau 18 02 01 12,00 

3 Các loại chất thải khác có các thành phần nguy hại 12 02 06 660,00 

Tổng cộng 690,00 

 

Hình 3.12. Kho chất thải nguy hại của trạm xử lý nước thải mỏ than  
Núi Hồng 

Việc thu gom, lưu giữ, quản lý, vận chuyển và xử lý các loại chất thải nguy 
hại phát sinh được Cơ sở thực hiện theo đúng pháp luật hiện hành, được quy định 
tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về 
quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư số 
02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 về quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Phương án thu gom, lưu giữ, quản lý 
được thực hiện cụ thể như sau: 

Chất thải nguy hại sẽ được thu gom, phân loại sau đó chuyển vào kho chứa 
chất thải nguy hại có diện tích khoảng 9 m2, chiều cao nhà 2,9 m.  

Thiết bị lưu chứa CTNH: Chất thải nguy hại được chứa trong thùng chứa có 
thể tích 60l; các thùng chứa có nắp đậy, dán mã CTNH. Vỏ bao hoá chất được đặt 
trong 2 thùng chứa kết cấu thép, thể tích 1m3. 
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5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 
- Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung của cơ sở: Máy thổi khí, Trạm bơm nước 

từ bể điều hoà lên bể khuấy trộn, khu vực pha hóa chất. 

- Các biện pháp cơ sở đã áp dụng để giảm thiểu tiếng ồn, độ rung khi các 
thiết bị, máy móc hoạt động gây tiếng ồn lớn như sau: 

+ Thường xuyên bảo dưỡng thiết bị, máy móc đảm bảo động cơ hoạt động 

ổn định, giảm thiểu tiếng ồn và độ rung. 

+ Các thiết bị có công suất lớn được lắp đặt đệm cao su và lò xo chống rung. 

+ Thường xuyên kiểm tra độ mài mòn các thiết bị và bôi trơn định kỳ. 

+ Trồng và chăm sóc cây xanh trong khuôn viên trạm để giảm phát tán tiếng 

ồn và tạo cảnh quan môi trường. 

- Các thiết bị được lắp đặt tại cơ sở phải được định kỳ kiểm tra, sửa chữa và 

bôi trơn động cơ. 

- Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và 

QCVN 26:2025/BNNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 

27:2025/BNNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau: 

Tiếng ồn: 

TT 
Từ 6 giờ đến 21 giờ 

(dBA) 
Từ 21 giờ đến 6 giờ 

(dBA) 
Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

1 70 55 - 
Khu vực thông 

thường 

Độ rung: 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia 

tốc rung cho phép (dB) Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

Từ 6 giờ đến 21 giờ Từ 21 giờ đến 6 giờ 

1 70 60 - 
Khu vực thông 

thường 

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường  

6.1. Các nguyên nhân sự cố và phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi 

trường của Cơ sở 

A, Sự cố mưa lớn gây tràn hồ điều hoà 

Khả năng tràn nước thải tại hồ điều lượng vào thời điểm mùa mưa lớn có thể 

xảy ra. Nguyên nhân do hồ điều lượng tiếp nhận một phần nước mưa chảy tràn bề 

mặt khu vực. Vì vậy, để phòng ngừa sự cố này Công ty sẽ áp dụng các biện pháp 

sau: 
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- Vào thời điểm mưa lớn, Công ty sẽ ngừng hoạt động bơm nước từ moong 

khai thác về hồ điều lượng. 

- Vận hành hệ thống đạt công suất thiết kế. 

- Ngoài ra, Công ty sẽ kiểm soát không để nước mưa từ khu vực xung quanh 

chảy vào hồ điều lượng. 

B, Sự cố sạt lở đất 

Giảm thiểu sạt lở đất, công trình: 

- Thường xuyên theo dõi các diễn biến địa chất, hiện tượng và nguy cơ sạt 

lở. 

- Phải tuân theo đầy đủ và chặt chẽ các giải pháp kỹ thuật đã được tính toán. 

Ứng phó khi xảy ra sự cố: 

- Phân tích, đánh giá nguyên nhân, thời điểm xảy ra sự cố. 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan để nhanh chóng khắc phục hậu quả. 

- Sử dụng các phương tiện sẵn có và các phương tiện chuyên dụng để khắc 

phục sự cố. 

C, Sự cố hệ thống XLNT phải ngưng hoạt động trong thời gian dài 

Khi trạm thực hiện bảo dưỡng hoặc vệ sinh các hạng mục làm dừng hoạt 

động xử lý của trạm hoặc làm thất thoát lượng nước thải chưa qua xử lý, chủ dự 

án cần liên hệ với mỏ Núi Hồng tạm dừng hoạt động đưa nước thải về trạm. Trong 
trường hợp thời gian thực hiện ngắn, hồ điều hòa còn khả năng tiếp nhận nước 
thải từ mỏ thì có thể tiếp tục bơm nước thải từ moong khai thác về hồ điều hòa, 
chỉ cần tạm dừng bơm nước thải từ hồ điều hòa về trạm xử lý. Trường hợp bảo 
dưỡng thiết bị đơn lẻ (hệ thống bơm, máy khuấy,...), có thể huy động các thiết bị 
dự phòng để bảo đảm quy trình vận hành trạm. Khi phải bảo dưỡng, vệ sinh các 
modul xử lý lắng lamella và lọc mangan thì tiến hành lần lượt từng modul, duy trì 
hoạt động của các modul còn lại để không ảnh hưởng đến hoạt động trạm. Trong 
trường hợp thau rửa bể hoặc bảo trì toàn trạm trong thời gian ngắn, cần thực hiện 
thu gom triệt để lượng nước thải chưa được xử lý quay về hồ điều hòa để tiếp tục 
xử lý khi trạm vận hành lại. 

D, Sự cố nước thải sau xử lý không đạt tiêu chuẩn 

Nước thải từ Trạm XLNT được đánh giá có thể gặp các sự cố như một hoặc 

một số thông số ô nhiễm trong nước sau xử lý chưa đạt quy chuẩn. Tùy theo thông 

số ô nhiễm nào vượt quy chuẩn cho phép mà có sự kiểm tra, điều chỉnh, cụ thể: 
- Nếu TSS vượt quy chuẩn cho phép, kiểm tra và điều chỉnh lại định mức 

hóa chất tại bể phản ứng keo tụ và bể khuấy chậm; 
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- Nước thải sau xử lý không đạt tiêu chuẩn sẽ quay lại về điều hoà thông qua 

2 van xả đáy từ cụm bể xử lý. Song song với việc làm này, hệ thống xử lý nước thải 

cần nhanh chóng được kiểm tra, tìm ra nguyên nhân dẫn tới chất lượng nước sau 

xử lý không đạt tiêu chuẩn. Từ đó tìm cách khắc phục và đưa Trạm xử lý đi vào 

vận hành khi đã đảm bảo tất cả các yêu cầu về mặt kỹ thuật. Trong trường hợp này, 

Trạm được vận hành với công suất tối đa để nhanh chóng xử lý nước tồn đọng trong 

bể điều hoà.  

E, Sự cố hỏng hóc các thiết bị công nghệ 

Do quá trình xử lý nước thải là một dây truyền công nghệ khép kín, bất kỳ 

sự trục trặc kỹ thuật ở một công đoạn nào đó cũng có thể ảnh hưởng hiệu suất xử 

lý của tất cả các công đoạn tiếp sau, từ đó có thể phải ngưng hoạt động của toàn 

hệ thống. Tuy nhiên, Trạm XLNT quá trình đầu tư xây dựng đã tính đến trường 

hợp gặp sự cố thiết bị, do đó đã đầu tư 02 các thiết bị cùng loại hoạt động luân 

phiên, trường hợp 01 thiết bị hỏng có thể vận hành liên tục 01 thiết bị còn lại để 

có thời gian sửa chữa và không làm ảnh hưởng đến quá trình hoạt động của trạm. 

Ngoài ra, khi xảy ra sự cố hỏng hóc các thiết bị công nghệ, cần nhanh chóng khắc 

phục sự cố để Trạm xử lý có thể đi vào vận hành ổn định trở lại. Chi tiết về phương 

thức ứng phó được thể hiện qua bảng dưới đây: 

Bảng 3.8. Hướng giải quyết sự cố cho các thiết bị công nghệ 

TT HIỆN TƯỢNG NGUYÊN NHÂN CÁCH KHẮC PHỤC 

1 

Các bơm hút bùn 

và bơm nước có 

hoạt động nhưng 

không bơm được 

nước và bùn  

Có khí trong đường 

ống, rọ hút bơm bị 

hở 

Kiểm tra lại rọ hút, mồi lại nước 

cho các bơm hoạt động. 

 Cánh  bơm bị lỏng  
Tháo đầu bơm, kiểm tra & xiết lại 

bulông hãm cánh bơm. 

 Bơm bị  tắc do rác  

làm  kẹt.  
Tháo bơm và rút hết rác ra. 

2 
Tất cả các thiết bị 

không hoạt động. 

Không có điện 

nguồn 

Kiểm tra lại nguồn điện, sau đó 

phải chuẩn lại chiều quay của 

máy. 

3 
Các bơm nước hoạt 

động thất thường. 

Van phao báo mức 

nước và điều khiển 

ở ngăn tiếp nhận bị 

kẹt. 

Tháo lỗ van phao kiểm tra và làm 

sạch, gỡ dây của van phao để 

không bị kẹt. 

4 
Môtơ của bơm 

nóng quá mức, 

Không được bôi 

trơn đầy đủ. 

Tháo kiểm tra và tra đầy đủ dầu 

mỡ vào các vòng bi. 
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TT HIỆN TƯỢNG NGUYÊN NHÂN CÁCH KHẮC PHỤC 

Attomat hay bị 

nhảy 

Các bộ phận cơ khí 

bị mòn  

Tháo kiểm tra và thay thế các bộ 

phận bị hỏng. 

5 

Hệ thống đường 

ống bị rung động 

quá mức bình  

thường. 

Bulông  máy hoặc  

các bulông liên kết 

bị lỏng. 

Kiểm tra và xiết chặt lại các 

bulông bị lỏng. 

* Tình huống giả định ứng phó sự cố nước thải  

Nguyên nhân: Lượng TSS trong nước thải sau xử lý của trạm vượt quy 
chuẩn. 

- Vị trí xảy ra sự cố: Tại trạm bơm nước thải từ hồ điều hoà lên trạm XLNT 
mỏ than Núi Hồng. 

- Thời điểm xảy ra sự cố: Khoảng 09h00’ ban ngày, thời tiết bình thường.  

- Sự cố được phát hiện kịp thời. 

- Thông tin, báo cáo tình trạng được tiến hành khẩn trương, đúng quy định. 

Bước 1: Thông tin thông báo 

Ngay khi phát hiện có sự cố công nhân vận hành xử lý nước thải phát hiện 
sự cố phải ngay lập tức ngừng việc xả thải và thông báo đến Ban chỉ huy UPSCMT 
để kịp thời chỉ đạo xử lý. 

Bước 2: Thông tin báo cáo 

 Khi nhận được thông tin, trạm trưởng báo cáo về phân xưởng, cùng với đó 
xác định nguyên nhân sự cố, xác định đây là sự cố có quy mô nhỏ, thời tiết bình 
thường, nằm trong tầm kiểm soát của Trạm. Vì vậy phân xưởng chỉ đạo thực hiện 
những bước sau: 

- Chỉ đạo bơm tuần hoàn nước thải về bể điều hòa để xử lý và xác định 
nguyên nhân sự cố. 

Bước 3: Tổ chức triển khai ứng phó  

Các nhân viên vận hành ca nhanh chóng thực hiện các biện pháp sau: 

- Tiến hành dừng bơm nước thải từ bể điều hòa để khắc phục, phát hiện nguyên 
nhân sự cố, hạn chế đến mức thấp nhất lượng nước thải chưa qua xử lý phát tán ra môi 
trường. 

- Thông báo tới Công ty than Núi Hồng – VVMI để phối hợp lưu chứa nước tạm 
thời tại moong khai thác lộ thiên đến khi sự cố được khắc phục. Tránh tình trạng lượng 
nước thải từ moong lộ thiên bơm lên vượt sức chứa bể điều hòa. 

Bước 4: Thu dọn hiện trường và báo cáo 

- Ngay sau khi hoàn thành quá trình ứng phó sự cố trạm XLNT, phân xưởng chỉ 
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đạo các công nhân vận hành thu dọn các phương tiện, trang thiết bị, vật tư, nhân lực 
sau khi xử lý sự cố. 

- Sau khi có báo cáo của người vận hành về sự cố đã xử lý xong, đảm bảo 
chất lượng nước sau xử lý. Lãnh đạo phân xưởng ra lệnh thu dọn các phương tiện, 
trang thiết bị, vật tư, nhân lực sau khi xử lý sự cố. 

- Báo cáo toàn bộ quá trình xảy ra sự cố vào sổ vận hành. 

Bước 5: Đánh giá, xử lý vi phạm, rút kinh nghiệm 

- Lập biên bản về sự cố về. 

- Họp rút kinh nghiệm từ sự cố. 

- Thống kê đề nghị mua sắm trang thiết bị vật tư bù lại số lượng đã bị tiêu hao 
hoặc hư hỏng sau công tác ứng phó sự cố môi trường vừa hoàn thành. 

- Xảy ra sự cố có ảnh hưởng tới chất lượng nước thải sau xử lý thì sau khi khắc 
phục sự cố, cần thực hiện đánh giá lại chất lượng nước thải sau xử lý trước khi vận 
hành lại hệ thống xử lý nước thải nhằm đảm bảo nước thải sau xử lý luôn đạt quy 
chuẩn môi trường trước khi thải ra bên ngoài. 

- Sắp xếp bố trí các máy móc thiết bị hợp lý và có khoảng cách an toàn cho 

công nhân khi có cháy nổ xảy ra; 

- Các máy móc, thiết bị có bảng hướng dẫn kèm theo và được kiểm tra, theo 

dõi thường xuyên các thông số kỹ thuật; 

- Phát hiện, sửa chữa hoặc thay thế kịp thời các thiết bị có nguy cơ hỏng hóc 

hoặc sự cố. Định kỳ tiến hành kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc thiết bị; 

- Tập huấn cho toàn thể cán bộ công nhân viên về PCCC; 

- Đầu tư xây dựng các hệ thống báo cháy, trang bị các phương tiện và thiết 

bị chữa cháy, đặt tại những vị trí thích hợp để tiện cho việc sử dụng và tiến hành 

kiểm tra khả năng hoạt động của các công cụ này; 

 Phòng ngừa, ứng phó sự cố trạm quan trắc tự động 

- Lựa chọn công nghệ, thiết bị hiện đại (G7). 

- Tổ chức nhân lực vận hành có chuyên môn cao. 

- Ban hành quy trình, quy định quản lý, vận hành. 

- Tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn; RA test hệ thống định kỳ hàng năm. 

- Mua sắm vật tư, thiết bị phục vụ thay thế kịp thời. 

- Hợp động với đơn vị chuyên môn tổ chức bảo trì, bảo dưỡng định kỳ. 

- Lắp đặt hệ thống chống sét. 

- Phối hợp chặt chẽ với Sở NN&MT để nắm bắt thông tin liên quan đến hệ thống. 

F. Sự cố về hệ thống thùng pha hóa chất 
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Cơ sở bố trí 02 bồn pha sữa vôi, 04 bồn pha hóa chất, trong đó sử dụng 02 
thùng pha chế PAC, 02 thùng pha chế PAM. 

Trường hợp cần vệ sinh hay cải tạo các bồn pha, tiến hành sử dụng hết hóa 
chất sau đó sử dụng các bồn pha dự phòng.  

Trường hợp có sự cố về rò rỉ bồn pha hóa chất, trường hợp rò rỉ nhỏ, tiếp tục 
sử dụng hết hóa chất trong bồn, sau đó sử dụng các bồn pha dự phòng và tiến hành 
hàn các vết rò. Trường hợp vết rò lớn, tiến hành bơm, chuyển hóa chất sang bồn 
pha dự phòng, sau đó tiến hành sửa chữa bồn pha hoặc thay bồn mới nếu không 
sửa được. 

G. Sự cố mất điện, cháy nổ 

Sự cố mất điện: 

- Các thiết bị điện thường xuyên được kiểm tra đề phòng xảy ra sự cố gây 
mất điện. Khi xảy ra sự cố 2 công nhân thông thạo về điện kiểm tra các thiết bị 
điện, khắc phục kịp thời nếu có hỏng hóc. 

- Để đảm bảo trạm xử lý hoạt động liên tục không bị ngắt quãng Công ty lắp 
đặt máy phát điện dự phòng công suất 160KvA. 

Sự cố cháy nổ: 

- Thực hiện nghiêm chỉnh các tiêu chuẩn quy phạm, quy định về PCCC trong 
suốt quá trình hoạt động của trạm. 

- Kho chứa, bình đựng hóa chất bảo đảm thiết kế bộ phận an toàn, có thiết bị 
theo dõi nhiệt độ, báo cháy. 

- Các công nhân trực tiếp làm việc trong các bộ phận có khả năng xảy ra cháy 
nổ (máy phát điện,…) được tập huấn, hướng dẫn các phương pháp phòng chống 
cháy nổ. 

- Tập huấn phòng chống cháy nổ, đào tạo PCCC cho cán bộ đảm nhiệm công 
tác vận hành tại trạm xử lý. 

- Khi xảy ra sự cố cán bộ và công nhân viên sẽ huy động chữa cháy kịp thời. 

H. Sự cố về an toàn lao động 

- Dự án có chương trình kiểm tra và giám sát sức khỏe định kỳ cho CBCNV 
nhằm phát hiện kịp thời các bệnh nghề nghiệp, đặc biệt là công nhân làm việc trực 
tiếp trong khu vực trạm xử lý. 

- Tập huấn đào tạo về vệ sinh môi trường và y tế cho toàn thể CBCNV tại 
trạm đồng thời thực hiện nghiêm túc các công tác bảo hộ lao động cho CBCNV. 

- Đảm bảo các yếu tố vi khí hậu và điều kiện lao động đạt tiêu chuẩndo Bộ 
Y tế ban hành để đảm bảo sức khỏe cho người lao động. 

- Khi xảy ra rủi ro, sự cố thực hiện các biện pháp sau: 

+ Cách ly người bị nạn ra khỏi nguồn gây sự cố; 
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+ Sơ cứu kịp thời trước khi chuyển người bị nạn đến cơ sở y tế gần nhất. 

7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác: Không có 

8. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo 
cáo đánh giá tác động môi trường : 

Các thay đổi so với ĐTM và giấy phép môi trường thành phần là thay đổi 
nhằm phù hợp với các quy định hiện hành. Căn cứ điểm a, khoản 4, điều 37 Luật 
BVMT số 72/2020/QH14 và điều 27 Nghị định 08/2022/NĐ-CP được sửa đổi, bổ 
sung tại Nghị định 05/2025/NĐ-CP, các thay đổi của cơ sở không thuộc đối tượng 
phải thực hiện lại đánh giá tác động môi trường. Các nội dung thay đổi như sau: 
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Bảng 3.9. Các thay đổi của cơ sở so với ĐTM, GPXT và Giấy XNHT 

STT Hạng mục Theo ĐTM Theo GPXT Theo Giấy XNHT Thay đổi Ghi chú 

1 
Nguồn tiếp nhận 

nước thải 

Nước thải sau xử lý 

chảy ra suối Cầu 

Tây 

Nước thải sau xử lý 

chảy ra suối Cầu 

Tây  

Nước thải sau xử lý 

chảy ra suối Cầu 

Tây 

Nước thải sau xử lý 

chảy ra suối Cầu 

Tây sau đó chảy về 

sông Công. 

Nguồn tiếp nhận 

nước thải có chức 

năng nguồn nước 

theo quy định của 

pháp luật hiện hành  

2 
Công trình xử lý 

nước thải sinh hoạt 

Từ bể tự hoại 03 

ngăn theo đường 

ổng xả ra môi 

trường 

Không đề cập 

Từ bể tự hoại 03 

ngăn theo đường 

ống chảy về hồ điều 

hòa và được xử lý 

tại Trạm XLNT 

công suất 6.000 

m3/ngày đêm. 

Từ bể tự hoại 03 

ngăn theo đường 

ống chảy về hồ điều 

hòa và được xử lý 

tại Trạm XLNT 

công suất 6.000 

m3/ngày đêm. 

Phù hợp với hiện 

trạng thực tế 
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CHƯƠNG IV. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

1.1. Các nguồn phát sinh nước thải. 

a. Các nguồn phát sinh từ Trạm xử lý nước thải mỏ than Núi Hồng: 

- Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh của khu Nhà điều hành 

Trạm xử lý nước thải mỏ than Núi Hồng. 

- Nguồn số 02: Nước thải từ quá trình vệ sinh công nghiệp và xả cặn bồn pha 

hóa chất của Trạm xử lý nước thải mỏ than Núi Hồng. 

- Nguồn số 03: Nước thải từ bể chứa bùn của Trạm xử lý nước thải mỏ than 

Núi Hồng. 

- Nguồn số 04: Nước thải phát sinh từ quá trình rửa lọc của Trạm xử lý nước 

thải mỏ than Núi Hồng. 

b. Nguồn nước thải thu gom từ bên ngoài: 

- Nguồn số 05: Nước thải tại moong khai thác của Công ty than Núi Hồng 

1.2. Lưu lượng xả thải lớn nhất: 6.000 m3/ngày đêm tương đương 250 m3/giờ. 

1.3. Dòng nước thải: 01 dòng. 

+ Dòng số 01: tương ứng với các nguồn từ số 01 đến số 05. 

1.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng 

nước thải 

Chất lượng nước thải trước khi xả vào nguồn nước tiếp nhận phải đảm bảo 

đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và không vượt quá Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về nước thải công nghiệp QCVN 40:2025/BTNMT (Cột A, bảng 1 với 

F > 2000 m3/ngày đêm và Cột A bảng 2), cụ thể như sau: 

Bảng 4.1. Giá trị giới hạn thông số ô nhiễm trong nước thải 

STT Thông số Đơn vị Giá trị giới hạn 
cho phép 

1 Nhiệt độ °C 40 

2 pH - 6 đến 9 

3 COD mg/l 60 

4 Chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 30 

5 Mangan (Mn) mg/l 2 

6 Sắt (Fe) mg/l 2 

7 Màu Pt/Co 50 
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STT Thông số Đơn vị Giá trị giới hạn 
cho phép 

8 BOD5 (20°C) mg/l 30 

9 Asen (As) mg/l 0,05 

10 Thủy ngân (Hg) mg/l 0,001 

11 Chì (Pb) mg/l 0,1 

12 Cadimi (Cd) mg/l 0,02 

13 Crom hóa trị VI (Cr6+) mg/l 0,1 

14 Tổng Crom mg/l 0,5 

15 Đồng (Cu) mg/l 1 

16 Kẽm (Zn) mg/l 1 

17 Niken (Ni) mg/l 0,1 

18 Tổng xianua (CN-) mg/l 0,2 

19 Tổng dầu mỡ khoáng mg/l 1,0 

20 Tổng nitơ (tính theo N) mg/l 20 

21 Tổng phốt pho (tính theo P) mg/l 4 

22 Coliform 
vi khuẩn/ 

100ml 
3.000 

1.5. Vị trí, phương thức xả nước thải vào nguồn tiếp nhận nước thải 

- Vị trí xả thải: xã Phú Thịnh, tỉnh Thái Nguyên. 

- Toạ độ vị trí xả thải: X = 2400339; Y = 399704. (Hệ tọa độ VN2000, Kinh 
tuyến trục 106o30’, múi chiếu 3o). 

- Phương thức xả thải: tự chảy, xả mặt, ven bờ. 

- Chế độ xả thải: liên tục 24 giờ/ngày đêm. 

- Nguồn tiếp nhận nước thải: suối Cầu Tây, sau đó chảy ra sông Công tại xã 
Phú Thịnh, tỉnh Thái Nguyên. 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

Cơ sở không phát sinh khí thải đề nghị xin cấp phép. 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

3.1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung 
Nguồn số 01: Khu vực đặt máy thổi khí của Trạm XLNT mỏ than Núi Hồng. 
Nguồn số 02: Khu vực pha hóa chất của Trạm XLNT mỏ than Núi Hồng. 

3.2. Giá trị giới hạn đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường 
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Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và 

QCVN 26:2025/BNNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 

27:2025/BNNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau: 

- Tiếng ồn: 

Khu vực 
bị ảnh 
hưởng 

Khoảng thời gian 

Ngày (06h00 đến 

trước 18h00) 
Tối (18h00 đến 

trước 22h00) 
Đêm (22h00 đến 

trước 6h00) 

Khu vực E 70 65 60 
- Độ rung: 

Khu vực bị ảnh hưởng 
Khoảng thời gian 

Ngày (06:00 ~ trước 
22:00) 

Đêm (22:00~ trước 
06:00) 

Khu vực D 75 70 
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CHƯƠNG V. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH  
THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Thông tin chung về tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường 
Công ty Môi trường – TKV thường xuyên quan tâm đến công tác bảo vệ 

môi trường nhằm phòng ngừa, hạn chế, giảm thiểu ô nhiễm môi trường theo quy 

định hiện hành. Công ty đã xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi 

trường cho trạm XLNT; hàng năm có diễn tập phòng ngừa ứng phó sự cố môi 

trường. Công ty có các nội dung về: An toàn lao động, sét đánh, cháy nổ do thiết 

bị điện, rò rỉ nước thải, sự cố bục, vỡ các bể chứa, hệ thống nước thải ngừng hoạt 

động.  
* Nguyên nhân và các giải pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố tại Trạm xử lý 

nước thải mỏ than Núi Hồng: 
- Các lỗi về hệ thống điện: Khi phát hiện các lỗi về Hệ thống điện. Công 

nhân vận hành đánh giá tính chất của sự cố. Có thể cắt CB nhánh bị sự cố hoặc 

CB tổng của Hệ thống, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị. Thông báo ngay 

cho cán bộ phụ trách của phân xưởng, phân xưởng thông báo cho phòng CĐ-VT 
có hướng khắc phục giải quyết. 

- Các lỗi về hệ thống cấp nước mẫu quan trắc tự động: 
Bồn chứa mẫu không có nước lưu thông:  
+ Kiểm tra CB bơm 1, bơm 2, timer có đóng không.  
+ Kiểm tra các van khóa của đường ống có mở không.  
+ Kiểm tra bơm có hoạt động không. Kiểm tra phao bơm có bị giắt và không 

hoạt động bình thường.  
+ Kiểm tra lại rơ le nhiệt có bị thể bị nhảy, kiểm tra lại bơm, đóng rơ le 

nhiệt.  
+ Khi kiểm tra tất cả các bước trên vẫn không có nước vào bồn mẫu hoặc 

chảy với lưu lượng ít hơn bình thường, ta kiểm tra và về sinh tất cả đường ống 

cấp nước.  
Khi kênh hở không có lưu lượng chảy, bơm hút mẫu vẫn chạy.  
+ Kiểm tra lại phao bơm.  
Nước mẫu vào bồn phân tích nhiều bùn, bồn mẫu thoát không kịp nước, 

bồn chứa mẫu bé bị tụt nước khi dừng bơm.  
+ Kiểm tra lại van 1 chiều, đường ống có bị kẹt bẩn hay không. 

  - Lỗi về điều hoà nhiệt độ trạm quan trắc tự động: 
+ Kiểm tra lại CB điều hòa trong tủ phân phối điện trạm quan trắc có đóng 

không. 
+ Kiểm tra pin điều khiển điều hòa. 
+ Khi kiểm đã làm các bước trên mà điều hòa vẫn không hoạt động, thông 

báo cho cán bộ phụ trách của phân xưởng, phân xưởng thông báo cho phòng CĐ-
VT có hướng khắc phục giải quyết.
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2. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải 

2.1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ năm 2024 

Bảng 5.1. Kết quả quan trắc nước thải năm 2024 

TT Thông số Đơn vị 
Quý I/2024 Quý II/2024 Quý III/2024 Quý IV/2024 QCVN 

40:2011/BTNMT 

(Cột A) 
NT-
1.02.2-1 

NT-
1.02.2-2 

NT-
1.02.2-1 

NT-
1.02.2-2 

NT-
1.02.2-1 

NT-
1.02.2-2 

NT-
1.02.2-1 

NT-
1.02.2-2 

1  Độ màu (*) Pt/Co 9,4 5,4 28 16 15,7 10,6 16,7 <4 50 

2  pH - 5,7 7 5,8 7,5 5,9 7,8 5,7 7,2 6-9 

3  BOD5 mg/L 7 6 <2 <2 <2 <2 <2 <2 24,3 

4  COD mg/L <15 <15 <15 <15 ,15 <15 <15 <15 60,75 

5  TSS mg/L 150,8 33,8 156,1 30,1 165,4 33,1 158,1 30,8 40,5 

6  As mg/L 0,0015 0,0012 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,002 0,0011 0,0405 

7  Hg mg/L <0,0005 <0,0005 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,00405 

8  Pb mg/L <0,0005 0,0008 <0,002 <0,002 0,0028 0,016 <0,002 <0,002 0,081 

9  Cd mg/L <0,0005 <0,0005 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,0405 

10  Cr(VI) mg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,0405 

11  Cr(III)(*) mg/L 0,0008 0,0007 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,162 

12  Cu mg/L <0,0005 <0,0005 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,0138 <0,002 1,62 

13  Zn mg/L 0,03 0,023 0,019 0,03 <0,01 0,03 0,068 <0,01 2,43 

14  Ni mg/L 0,016 0,018 0,0061 0,0054 0,0097 0,017 0,0027 0,0104 0,162 

15  Mn mg/L 0,162 0,084 0,169 0,079 0,118 0,152 0,257 0,022 0,405 

16  Fe mg/L <0,3 <0,3 1,48 <0,12 2,3 <0,12 0,91 <0,12 0,81 
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TT Thông số Đơn vị 
Quý I/2024 Quý II/2024 Quý III/2024 Quý IV/2024 QCVN 

40:2011/BTNMT 

(Cột A) 
NT-
1.02.2-1 

NT-
1.02.2-2 

NT-
1.02.2-1 

NT-
1.02.2-2 

NT-
1.02.2-1 

NT-
1.02.2-2 

NT-
1.02.2-1 

NT-
1.02.2-2 

17  CN- mg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,0567 

18  S2-
 mg/L <0,1 <0,1 <0,05 <0,05 <0,1 <0,1 <0,05 <0,05 0,162 

19  NO3
- mg/L <0,3 <0,3 <0,2 <0,2 <0,3 <0,3 <0,3 ,0,3 - 

20  Tổng N mg/L 8,8 7,2 9,3 6,7 9,5 7,8 8,8 6,7 16,2 

21  Tổng P mg/L <0,3 <0,3 0,63 0,45 0,7 0,5 0,73 0,42 3,24 

22  
Tổng dầu 

mỡ khoáng 

(*) 
mg/L 0,46 <0,3 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 ,2,5 4,05 

23  Coliform(*) MPN/100ml 1.100 640 KPH KPH 110 280 920 220 3.000 
Ghi chú:  
NT-1.02.2-1: Mẫu nước thải đầu vào của hệ thống xử lý nước thải. 
NT-1.02.2-2: Mẫu nước thải đầu ra của hệ thống xử lý nước thải. 
- QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp cột B đã được áp dụng hệ số Kq=0,9; 

Kf=0,9 
- (*): Phép thử đã được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017 
- (**): Chỉ tiêu được thực hiện bởi Viện khoa học Công nghệ năng lượng và Môi trường – Vimcert 079. 
- (-): Không quy định 
Nhận xét: Nước thải đầu vào trạm xử lý qua kết quả phân tích 4 quý hầu hết hàm lượng TSS, Fe và pH đều không đạt QCVN 
40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (Cột A). Tuy nhiên qua kết quả phân tích nồng độ 

các thông số ô nhiễm đầu ra trạm xử lý nước thải các thông số đều nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép theo QCVN 

40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (Cột B). 

2.2. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ năm 2025 
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Bảng 5. 2. Kết quả quan trắc nước thải năm 2025 

TT Thông số Đơn vị 
Quý III/2025 Quý IV/2025 QCVN 40:2011/BTNMT 

(Cột A) NT-924.8-1 NT-924.8-2 NT-924.11-1 NT-924.11-2 

1  Độ màu (*) Pt/Co 18,3 11,2 18,9 5,4 50 

2  Nhiệt độ - - - 26,7 26,5 - 

3  pH mg/L 6,4 8,6 5,6 7,2 6-9 

4  BOD5 mg/L <2 <2 <2 <2 24,3 

5  COD mg/L <15 <15 <15 <15 60,75 

6  TSS mg/L 154,1 30,9 152,4 33,1 40,5 

7  As mg/L 0,0023 0,0018 0,0026 0,0023 0,0405 

8  Hg mg/L <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,00405 

9  Pb mg/L <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,081 

10  Cd mg/L <0,001 0,0018 <0,001 <0,001 0,0405 

11  Cr(VI) mg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,0405 

12  Cr(III)(*) mg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,162 

13  Cu mg/L <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 1,62 

14  Zn mg/L 0,038 0,057 0,0163 <0,01 2,43 

15  Ni mg/L 0,0167 0,0125 0,0093 0,0112 0,162 

16  Mn mg/L 0,388 0,186 0,153 0,179 0,405 

17  Fe mg/L 0,278 <0,12 0,159 0,136 0,81 

18  CN- mg/L <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,0567 
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TT Thông số Đơn vị 
Quý III/2025 Quý IV/2025 QCVN 40:2011/BTNMT 

(Cột A) NT-924.8-1 NT-924.8-2 NT-924.11-1 NT-924.11-2 

19  S2-
 mg/L <0,2 <0,2 2,21 <0,2 0,162 

20  NO3
- mg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 - 

21  Tổng N mg/L 12,9 7,8 12,3 11,2 16,2 

22  Tổng P mg/L <0,1 <0,1 0,42 <0,1 3,24 

23  
Tổng dầu mỡ 

khoáng (*) 
MPN/100ml <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 4,05 

24  Coliform(*) Pt/Co 1100 1700 540 KPH 3.000 
Ghi chú:  
Quý I-quý II năm 2025, Công ty than Núi Hồng VVMI không phát sinh nước thải về trạm Trạm xử lý nước thải mỏ than Núi 

Hồng, công suất 6.000 m3/ngày đêm do đó cơ sở không hoạt động, không tiến hành quan trắc định kỳ. 
NT-924-1: Mẫu nước thải đầu vào của hệ thống xử lý nước thải. 
NT-924-2: Mẫu nước thải đầu ra của hệ thống xử lý nước thải. 
- QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp cột B đã được áp dụng hệ số Kq=0,9; 

Kf=0,9 
- (*): Phép thử đã được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017 
- (**): Chỉ tiêu được thực hiện bởi Viện khoa học Công nghệ năng lượng và Môi trường – Vimcert 079. 
- (-): Không quy định 
Nhận xét: Nước thải đầu vào trạm xử lý qua kết quả phân tích 4 quý hầu hết hàm lượng TSS, Fe đều vượt QCVN 

40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (Cột A). Tuy nhiên qua kết quả phân tích nồng độ 

các thông số ô nhiễm đầu ra trạm xử lý nước thải các thông số đều nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép theo QCVN 

40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (Cột A). 
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3. Kết quả quan trắc tự động, liên tục nước thải 

Theo báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ của Công ty Môi trường 

- TKV năm 2025, các thông tin về trạm quan trắc tự động liên tục nước thải của 

Trạm xử lý nước thải mỏ than Núi Hồng như sau: 

Năm 2025, hệ thống quan trắc tự động hoạt động ổn định. 

Bảng 5.3. Bảng thống kê số liệu quan trắc năm 2025 
Thông số pH TSS COD Fe Mn 

Số giá trị quan trắc theo thiết 

kế/ngày 
288 288 288 288 288 

Số giá trị quan trắc nhận 

được/năm 
99999 99999 99999 99999 99999 

Số giá trị quan trắc lỗi/bất 
thường 

0 131 85 85 142 

Tỉ lệ số liệu nhận được so với 

số giá trị theo thiết kế (%) 
95,13 95,13 95,13 95,13 95,13 

Tỉ lệ số liệu lỗi/bất thường so 

với số giá trị nhận được (%) 
0 0,131 0,085 0,085 0,142 

Không có giá trị quan trắc trung bình 1 giờ vượt giới hạn theo QCVN 
40:2011/BTNMT 

4. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ khác (môi trường xung quanh nếu 
có) 

4.1. Kết quả quan trắc bùn thải năm 2024 

Bảng 5. 4. Kết quả quan trắc bùn thải năm 2024 

TT Thông số 
Đơn 

vị 

Quý 
I/2024 

Quý 
II/2024 

Quý 
III/2024 

Quý 
IV/2024 

QCVN 50:2013 
/BTNMT 

BT-
1.02.3-

1 

BT-
1.03.5-

1 

BT-
1.02.8-1 

BT-
1.02.11-

1 

Hàm lượng tuyệt 

đối Htc (ppm) 

Htc= H(1+19T)/20 

(T=0,42) 

1 pH  - 6,8 6,7 7,1 6,9 
Axit: pH≤2 

Kiềm:pH ≥12,5 

2 As mg/L <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 44,9 

3 Ba mg/L 0,302 0,292 0,641 0,208 17,96 

4 Ag(*) mg/L <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 1,796 

5 Cd mg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 134,7 

6 Pb mg/L <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 4,49 

7 Co mg/L 0,025 0,033 0,065 0,0238 2245 
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TT Thông số Đơn 

vị 

Quý 
I/2024 

Quý 
II/2024 

Quý 
III/2024 

Quý 
IV/2024 

QCVN 50:2013 
/BTNMT 

BT-
1.02.3-

1 

BT-
1.03.5-

1 

BT-
1.02.8-1 

BT-
1.02.11-

1 

Hàm lượng tuyệt 

đối Htc (ppm) 

Htc= H(1+19T)/20 

(T=0,42) 

8 Zn mg/L <0,04 0,055 <0,04 <0,04 628,6 

9 Ni mg/L 0,127 0,046 0,109 0,046 449 

10 Se(*) mg/L <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 718,4 

11 Hg mg/L <0,008 <0,008 <0,008 <0,008 44,9 

12 Cr(VI)(*) mg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 898 

13 Tổng dầu ppm <15 76,7 105,51 52,71 8,98 

14 Tổng CN ppm <2 <2 <2 <2 8980 

15 Phenol(**) ppm <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 264,91 

16 Benzen(**) ppm <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 4,49 

Ghi chú:  

BT-1.02-1: Mẫu bùn thải taiọ hồ chứa bùn (KĐ: 105o31’56,2’’; VĐ: 

21o41’44,8’’). 

- QCVN 50:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải 

nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước. Hàm lượng tuyệt đối Htc (ppm) 

= H (1+19T)/20, trong đó T = 0,42. 

- (*): Phép thử đã được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017 

- (**): Kết quả được thực hiện bởi thầu phụ Viện Khoa học công nghệ năng lượng 

và môi trường – VIMCERTS 079 

- (-): Không quy định 

Nhận xét: Mẫu bùn thải trước khi đổ thải qua kết quả phân tích 4 quý có các thông 

số đều nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép theo QCVN 50:2013/BTNMT - Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại đối với bùn thải từ quá trình 

xử lý nước. 

4.2. Kết quả quan trắc bùn thải năm 2025 
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Bảng 5.5. Kết quả quan trắc bùn thải năm 2025 

TT Thông số Đơn vị 

Quý 
III/2025 

QCVN 
50:2013 

/BTNMT 

Quý 
IV/2025 

QCVN 
50:2013 
/BTNMT 

BT-924.8-
1  (T=0,27) 

BT-
924.11-1  (T=0,3) 

1 pH  - 7,1 

Axit: pH≤2 

Kiềm:pH 

≥12,5 

10,1 

Axit: pH≤2 

Kiềm:pH 

≥12,5 

2 As mg/L <0,015 0,613 <0,015 0,67 

3 Ba mg/L 0,386 30,65 0,3197 33,5 

4 Ag(*) mg/L <0,003 1,5325 <0,003 1,675 

5 Cd mg/L <0,01 0,15325 <0,01 0,1675 

6 Pb mg/L <0,02 4,5975 <0,02 5,025 

7 Co mg/L 0,112 24,52 0,0773 26,8 

8 Zn mg/L <0,04 76,625 0,341 83,75 

9 Ni mg/L 0,157 21,455 0,205 23,45 

10 Se(*) mg/L <0,02 0,3065 <0,02 0,335 

11 Hg mg/L <0,008 0,0613 <0,008 0,067 

12 Cr(VI)(*) mg/L <0,01 1,5325 <0,01 1,675 

13 Tổng dầu ppm 46,85 306,5 183,71 335 

14 Tổng CN ppm <2 180,835 <2 197,65 

15 Phenol(**) ppm <0,007 6.130 <0,007 6.700 

16 Benzen(**) ppm <0,001 3,065 <0,001 3,35 

Ghi chú:  

Quý I-quý II năm 2025, Công ty than Núi Hồng VVMI không phát sinh nước thải 

về trạm Trạm xử lý nước thải mỏ than Núi Hồng, công suất 6.000 m3/ngày đêm 
do đó cơ sở không hoạt động, không tiến hành quan trắc định kỳ. 

BT-924-1: Mẫu bùn thải tại bể chứa bùn (KĐ: 105o31’56,2’’; VĐ: 21o41’44,8’’). 

- QCVN 50:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải 

nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước. Hàm lượng tuyệt đối Htc (ppm) 

= H (1+19T)/20, trong đó Quý III T = 0,27; Quý IV T = 0,3. 

- (*): Phép thử đã được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017 

- (**): Kết quả được thực hiện bởi thầu phụ Viện Khoa học công nghệ năng lượng 

và môi trường – VIMCERTS 079 

- (-): Không quy định 
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Nhận xét: Mẫu bùn thải trước khi đổ thải qua kết quả phân tích 4 quý có các thông 
số đều nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép theo QCVN 50:2013/BTNMT - Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại đối với bùn thải từ quá trình 

xử lý nước. 

5. Tình hình phát sinh, xử lý chất thải 

Để phục vụ cho quá trình xử lý nước thải tại Trạm xử lý nước mỏ than Núi 
Hồng, cơ sở có phát sinh các nguồn thải là chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn 

công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại: 

5.1. Chất thải rắn sinh hoạt 

Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt của cơ sở trong 02 năm gần nhất được 

thể hiện tại bảng 5.7: 

Bảng 5.6. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh của cơ sở 

TT Nhóm CTRSH 
Năm 2024 

(tấn) 

Năm 2025 

(tấn) 

1 Tổng khối lượng 0,396 0,42 

5.2. Chất thải rắn công nghiệp thông thường 

 Khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường của cơ sở phát sinh 

trong 02 năm gần nhất được thể hiện tại bảng 5.8: 

Bảng 5.7. Khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh của 

cơ sở 

TT Nhóm 
CTRCNTT 

Năm 2023 

(Kg) 

Năm 2024 

(Kg) 
Tổ chức, cá nhân tiếp 

nhận 

1 
Bùn thải (Đổ thải 

tại bãi thải mỏ) 
7.246.460 1.342.900 

Bãi thải mỏ Công ty than 
Núi Hồng 

 Tổng khối lượng 7.246.460 1.342.900  

5.3. Chất thải nguy hại 

Khối lượng chất thải nguy hại của cơ sở phát sinh trong 02 năm gần nhất 

được thể hiện tại bảng 5.8. Đối với các chất thải nguy hại phát sinh của cơ sở lưu 

giữ tại kho chứa chất thải nguy hại của Trạm và định kỳ chuyển giao cho công ty 
môi trường Phú Minh Vina (Có hợp đồng chuyển giao chất thải). 
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Bảng 5.8. Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh của cơ sở 

TT CTNH 
Năm 2024 

(tấn) 

Năm 2025 

(tấn) 

1 Tổng khối lượng 2.172,7 690,00 

Nhìn chung, hiện trạng các công trình bảo vệ môi trường của cơ sở đã hoàn 

thiện đầy đủ, đảm bảo thu gom toàn bộ chất thải phát sinh của cơ sở và chuyển 

giao cho đơn vị có chức năng xử lý. Trong 02 năm vừa qua, cơ sở có sự cố đối 

với các công trình, hệ thống, thiết bị xử lý chất thải liên quan đến ảnh hưởng do 

bão Yagi năm 2024 và bão Matmo năm 2025 gây mất điện và ảnh hưởng tới các 
thiết bị của trạm xử lý nước thải, Chủ cơ sở ngay sau khi phát hiện sự cố đã có 

văn bản báo cáo tới Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên và nhanh 

chóng khắc phục để trạm xử lý đi vào hoạt động bình thường. 

6. Kết quả thanh tra, bảo vệ môi trường đối với cơ sở 

Trong 02 năm gần nhất, không có đợt thanh, kiểm tra nào về bảo vệ môi 

trường đối với cơ sở.
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CHƯƠNG VI. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM VÀ  
CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của cơ sở:  

Căn cứ khoản 13 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP của Chính phủ ngày 

06/1/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 
10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo 

vệ môi trường, công trình xử lý chất thải của cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch 

vụ tập trung, cụm công nghiệp khi đề nghị cấp lại giấy phép môi trường nhưng 

không có thay đổi so với giấy phép môi trường thành phần hoặc giấy phép môi 
trường đã cấp không phải vận hành thử nghiệm. 

Cơ sở Trạm xử lý nước thải mỏ than Núi Hồng đã được Bộ Tài nguyên và 

Môi trường cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 1293/GP-BTNMT 
ngày 24/5/2019. 

Do đó cơ sở không thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử 

lý nước thải. 

2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy 

định của pháp luật. 

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ: 

2.1.1. Quan trắc nước thải  

a. Hệ thống XLNT công suất 6.000 m3/ngày đêm: 

Đối với nước thải của cơ sở theo Khoản 2, Điều 97, Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP (đối tượng quy định tại Phụ lục XXVIII ban hành kèm theo Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP) thì hệ thống xử lý nước thải công suất 1.200 m3/giờ 

tương đương 6.000 m3/ngày.đêm của cơ sở: 

+ Thuộc đối tượng quy định tại số thứ tự 3, Cột 2 (Dự án, cơ sở không thuộc 

loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy 

định tại Phụ lục II ban hành kèm theo nghị định này), Phụ lục XXVIII ban hành 

kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP; 

 + Thuộc cột 4 (lưu lượng nước thải từ 1.000m3/ngày đêm trở lên) Phụ lục 

XXVIII ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP.  

Vì vậy, hệ thống xử lý nước thải của cơ sở thuộc đối tượng phải tiến hành quan 

trắc nước thải tự động, liên tục và định kỳ.  

Kế hoạch quan trắc nước thải định kỳ được tiến hành như sau: 

- NT1: Nước thải đầu vào trạm xử lý. 
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- NT2: Nước thải sau xử lý của trạm xử lý nước thải. 

- Tần suất: 03 tháng/lần. 

- Thông số giám sát: pH, TSS, COD, màu, BOD5, Cd, As, Pb, Fe, Hg, Mn, 
Cu, Zn, Ni, CN-, Cr6+, tổng Crom, Tổng N, Tổng P, Tổng dầu mỡ khoáng, 

Coliform. 

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 40:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nước thải công nghiệp (cột A). 

2.1.2. Quan trắc bụi, khí thải. 

Cơ sở không sử dụng các công trình xử lý bụi, khí thải. 

2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải:  

Cơ sở thuộc đối tượng phải quan trắc tự động, liên tục nước thải theo quy 
định tại Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và Phụ lục XXVIII ban hành kèm 

theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP; 

Cơ sở đã lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động liên tục (có camera 

theo dõi) và kết nối, truyền dữ liệu về Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái 
Nguyên theo dõi, giám sát đối với nước thải sau xử lý của trạm xử lý nước thải 

công suất 6.000 m3/ngày đêm. 

- Vị trí xả thải: xã Phú Thịnh, tỉnh Thái Nguyên. 

- Toạ độ vị trí xả thải: X = 2400339; Y = 399704. (Hệ tọa độ VN2000, Kinh 
tuyến trục 106o30’, múi chiếu 3o). 

- Thông số giám sát: Lưu lượng (đầu vào, đầu ra), pH, Nhiệt độ, TSS, COD. 

- Ngoài ra, chủ cơ sở cũng đã tiến hành lắp đặt và truyền dữ liệu về Sở Nông 
nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên đối với thông số Fe, Mn. Chủ cơ sở đề 
xuất không tiếp tục tiến hành truyền dữ liệu về Sở Nông nghiệp và Môi trường 
đối với 02 thông số này. 

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 40:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nước thải công nghiệp (cột A). 

2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, 

liên tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của 

chủ cơ sở 
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Bảng 6.1. Chương trình giám sát môi trường định kỳ khác 

TT Hạng 

mục 
Vị trí  

giám sát 

Tọa độ 

(Hệ tọa độ 
VN2000) 

Tần suất 

giám sát 
Cơ sở so sánh, đánh 

giá 

2 
Giám sát 
Bùn thải  

Bùn thải 

của trạm xử 

lý tại bể 

chứa bùn 

- 03 tháng/lần QCVN 
07:2025/BNNMT 

3 
Giám sát 

CTR 
Toàn bộ 

khu vực cơ 

sở 

- 

Thường 

xuyên 

Nghị định 

08/2022/NĐ-CP 

4 
Giám sát 
CTNH 

- 
Nghị định 

08/2022/NĐ-CP 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm. 

Kinh phí giám sát môi trường hàng năm của cơ sở khoảng 500.000.000/năm.  



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Trạm xử lý nước thải mỏ than Núi Hồng,  
công suất 6.000 m3/ngày đêm 

 

Chủ cơ sở: Công ty Môi trường – TKV                                                                78 

CHƯƠNG VII: CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

1. Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp phép môi 

trường 

Chúng tôi cam kết về độ trung thực, chính xác, toàn vẹn của các số liệu thông 

tin trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường. Nếu có gì sai trái chúng tôi hoàn 

toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam. 

2. Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về 

môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan 

Cam kết đảm bảo việc xử lý chất thải của Cơ sở đáp ứng các tiêu chuẩn và 

quy chuẩn môi trường Việt Nam trong quá trình hoạt động của Cơ sở, bao gồm: 

- Nước thải sau xử lý đảm bảo QCVN 40:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (cột A). 

- Tiếng ồn: đạt QCVN 26:2025/BNNMT. 

- Độ rung: đạt QCVN 27:2025/BNNMT. 

- Chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại: thu gom, phân loại và xử 
lý đảm bảo tuân thủ quy định tại Nghị định 08/2022/NĐ-CP và Thông tư 

02/2022/TT-BTNMT. 

3. Cam kết thực hiện tất cả các biện pháp, quy định chung về bảo vệ môi 

trường: 

- Thực hiện đầy đủ, đúng các nội dung trong giấy phép môi trường đã được 

phê duyệt. 

- Thực hiện các biện pháp thu gom, phân loại, lưu giữ, vận chuyển và xử lý 

chất thải nguy hại theo quy định của nhà nước. 

- Thực hiện nghiêm túc chương trình quan trắc, giám sát và đánh giá các thông 

số quy định về môi trường, để có biện pháp xử lý đảm bảo chất lượng môi trường. 

- Thực hiện lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hàng năm theo 

đúng quy định của pháp luật. 

- Đáp ứng các yêu cầu về cảnh quan, mỹ quan môi trường, bảo vệ sức khỏe 

cộng đồng và người lao động. 

- Cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam nếu vi phạm 

các Tiêu chuẩn, các QCVN và nếu để xảy ra sự cố gây ô nhiễm môi trường. 

- Cam kết triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố trong quá trình 

khai thác của Cơ sở. 
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PHỤ LỤC 1: VĂN BẢN PHÁP LÝ 

1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Chi nhánh tập đoàn Công nghiệp than – 
Khoáng sản Việt Nam - Môi trường - TKV; 

2. Quyết định số 817/QĐ-MT ngày 01/4/2019 của Công ty Môi trường - 
TKV về việc phê duyệt dự án ĐTXD và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: 
Trạm XLNT mỏ than Núi Hồng; 

3. Quyết định số 1724/QĐ-BTNMT ngày 09/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trường Về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường 
của Dự án “Trạm xử lý nước thải mỏ than Núi Hồng, công suất 6.000 
m³/ngày.đêm” tại xã Na Mao, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên; 

4. Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 1293/GP-BTNMT ngày 
24/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;   

5. Giấy xác nhận số 23/GXN-BTNMT ngày 02/4/2021 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của dự án “Trạm 
xử lý nước thải mỏ than Núi Hồng, công suất 6.000 m³/ngày.đêm” 

 
  





rAP EoAN cONg NGIUP
?]rrAn[ - L<HoANG SAN VIET NAM
c0lqc rv u6r rRIIol{c - TKv

s5: 8,lT lqr-tvrr Cdm phd, nsdy 0l thdng f "a* 
2019

QTTYET Dp[H
Vv PhO du),et dg 6n DT)(D vir k6 ho4ch lga chgn nhir thAu

c6ng trinh: Trym )(LNT m6 than Nrii H6ng

GIAM DOC c6Nc TY TI\HH 1 THANH vfrN MOI IRITOI{G. TKv

CEn cir:
- LvqI xry dqrg uO SOIZO t +lqff 1 3 ngdy 18 I 61201 4quy dinh ue froat dQng xAy dung;
- LWt d5u thAu s0 nnOWQHl3 ngiLy 26llll20l3;Nghi dinh sO 63DOl4llWCP ngdy

2616.2014 cua Chinh phti V/v QuV dintr chi ti6t thi henh mQt sti di6u cua Lu{t E6u mau ve \ra
chgn nhdthdu;

- Nghi dinh sO 59/2015AIDCP ttgiLy 1810612015 cua Chi,nh phi v6 quan li du an Aa., tu
xdy {ng;

- Nghi dinh sO 32/20l5l}i{D-CP ngdy 25RDO\5 cua Chfnh phri vC quan li chi phi aau t:
x6y dprg; , ,

- Quy€t dinh sO 2469lQE - TKV ngiry l9lll2}t4 cua HQi d6ng thenh vi6n TQp doan
Cdng nghrep Than - Kho,irg san Vi-6tNam vA vifu cl6i €n C6ng ty TNHFI MTV M6i tuong -
Vinacominthenh C6ngtyTNHHMTV Mdi tuong - TKV;

- @yCt dlnh s6 nN QD - TKV ngiry 2?J1212018 cua HQi d6ng thinh vi6n Tqp doan
C6ng nghiep than - Khoang San Vi$ Nam vO viQc ban hanh QuV .ti5 quan ly OAu tu vd x6y
dung Tap dgan C6ng nghipp Than - Kho6ng san ViQt Nam;

- auyet dinh sO 443lQD {Kv ngiry 2013D019 cua flQi.d6ne t}r*lr vi6n Tpp doan C6ng
nghi-Op Than- Khoang san ViQtNam vC riqc sua d6i mQt s6 di6u Quy .h.i qu* li dau tu vn x6y
dWrg criaTqp doan C6ngnghgp Than-Iftoang sanVietNam;

- a*y6t dinh sO 2307I@-TKV ngiry 26112D018 cua T6ng Gi6m aOc fAp doan C6ng
nglryp Than -Khoang san Viet Nam uA ,igc glao k6 ho4ch aau tu ray dung nilmiOtg C6ng ty
TNI-IH 1 ltranh vi6n M6i tuong{Kv

- VEn ben sO l442llKY -DT ngdy 261312019 cua TQp doan COng nghiQp Than -Khoang
san ViQt Nam vO vigc th6ng qua fu an Aau tu tqm )(LNT m6 jhan.Nui HO"g;

- Hii so t?p 860 cdo ng[ri6n ctnr ktri thi do C6ng ty CO pfran fin hgc, COng ng[r0, MOi
tudng -Vinacomin lap;

- 86o cao ttrdm dinh BCNCKT c6ng tinh: Tram )(LNT m6 tlran Nui HOng cua Phdng K!
tbrAt -XAy l6p -M6i trrong vd Phdng co tliQn -Vfin tAi, phdng Kti hoach vdt tu, Ban quan lV dU
in c6c c6ng trinh M6i tuong - C6ng ty TNHH I thanh vi6n MOi ftrorrg - TKV s6
3 1 5/BCTE - BQLDA ngiry26 103 12018;

- Tdtoinh oi:tSffn-gQLDA ngiry 291312018 cria Ban quan ly du an cac c6ng mdi
tudng vC vigc xin ph6 duyQt dU rin EDO vd ki5 hoqch lga chgrlnhn tirdu chu6n bi thUc hien
c6ng trinh: Tmp )(LNT mo than Nui fmrg

Theo dd 
"gf,i 

cua Truong phdng DAu tu C6ng ty,

QtIfET DtrrlH:

cgNG HOA XA ugr CHU NGHIA YIEr NAM
DQc lfp - Tr;do - H4nh phfc

Didu 1. Phe duyQt dU an Aa" tu *ay dW,g vd k6 hoqch lpa chgn nhd thAu c6ng tuinh,,kQql



Tqm )(LNT m6 thanNui HOng voi cac nQi dung nhu sau:

1. 'I6n dp an: Tram )(LNT m6 thanNrii H6ng.

2. Chndau tu: COng ty TNHH 1 ttrantr vi6n M6i uuong {KV.
3. TO chric tu,r6n tap baa cin nghiCn criu kh6 thi: C6ng ry CP Tin hgc, C6ng nglrQ, M6i

trrong-Vinacomin.
4.Chri nhiQm lap dU an: D5 MAnh Linh
5. Mpcti6udAutu:

Thu gom, 
"ft 

li toan bQ luqng nu6c thii phSt sinh tong qua tinh khai th6c cira m6 than

Nui Hdng, nu6c sau xi l1i dat ti6u chu6n cAt A, QC\N 40:2011/BTNMT;

6. Filnh ttnic dau tu: Ddu tu moi
7 .Eiadi6m de,, tu' Khai tuong C6ng ty than Niri Hdng, xdNa Mao, hryen D?i Tu, tinh

Thai Nzuv6n.UJ

8. t oAr, cAp c6ng tinhlcOng tinl ha t6ng kl thuat, c6p III, nh6m C.

9. DiQn tich sir dpng d}rt: 3.082 rrl.
l0.Giai n$n c6ng nghe xft fi nuoc thai: \ \
D.ua vdo k6t qua ph6n tich r\ft l*q^g nu6c th6i .ry *y ly, lur luqng vd t6n co scv di6u

kien thUc tE cua C6ng ty than Nui Hdng, don vi tu v6n thi6t kC dua ra phuong an c6ngngh? 9ua
@m XLNTmo than Nrii H6rg S" r.*, Trung hda bSng sim v6i, xu ly 9?n 1o lung b5ng

phuong nlr6n top lgc tong h5 t*g dm nghiCng (amenlla) c6 sri dung ch6t keo t.u vi 
"u 

li
mangan bdng thiCt bi ]9c mangan.

1 1. Quy mO ddu tu vd giai ph6p k6t c6u:

DAu tu hQ th6rg xu ly nu6c thii m6 voi cdng s*5t z5}m3lha6 xu bi fift dC luo,ng nu6c

thai cua mo than Nili H6"g
1 1.1. San gat mat bang:

- San gpt m4t blng v€ coss *82.5
- l'uytin dudrng grao th6ng: Kich thu6c (DxR) :35,5x7,5m. K6t c6u: M6ng c6p ptrOi Oa

dim day 350mm, m{t d6 BDOvI da lx2l\4200 day 250mm. Tuong hQ lan xl'y dihfu V)OvI
M100, mt V)(t4 \/17), son phan,quang.

1 1.2. Bp dat thi6t bi hqp kh6i vd b0 d{t Container:

a. Bp datthiet Ui ngp rc,Oi

- 36luqng: 01 
-H- Kfch thu6c: 12x12x0,5m

- trGt c6u: Be dO BTCT *51YOM250
b. 89 d{t Container:
- 56luqng: 01 @
- Kichthu6c:3y3x02m
- K6t c5u: 89 dO BT da lx2M250

11.3. BCnu6c sqch:

- 56 luqng: 01 b6. Kichthu6c:6x4v2,25m
- t<tit i5u: L6t duy b6 A6 U0 t6ng da 4x6 mdc 100. D6y Ue nfCf da lx2 mdc 250 diry

250mm. lfuong re BTCT da lx2 mirc, 250 day 250rnm.

11.4. 89 dd Silo:
- St5 hqng: 01

- Kichthu6c: 4,3x3,05m Oharr dinh) vd4,3x4,2m(pha" d6 m6ng)

- rcCt c5u: 89 dO BTCT d6 LYOM250
I1.5. NhddiAuhanh: ./-t



- S6 hrqng: 01 nha, chia hm 03 phdng hm vipc

- Kich thuoc: dai x 16. ng x cElo : L2,2x7,5x3,6m.

- K6t i5u: M6ng x},y dhhAc \D0\4 M100, 16t m6ng BT da 4x6 milc 100 day 100mm;

d5r,g m6ng BTCT d6 lyZ milc 2OO. Tuong *6y gach chi V)OvI M75. Trat tucmg m, auy

1,5cmV)ft1M75. M6iBTCT daly}mfuo2}Oday l00mm. Cuadi, ciras6: cuanfuial6ithep.
ge t.u hoAr k(ch thuoc 3,5x2x2m"ktit CAu ttrly BTCT tuong x6y gqch chi.

1 1.6. Renh tlrorlt nuoc:
+ Renh thoat nu6rc mat beng: Chi6u dii76,9m;kich thuoc BxFF50Ox750mrq kiSt CAu:

Ttrong x6y dri hQc V)(Nd M100 duy 400mrn, L6t m6ng BT d6 4x6 m6c 100 day 150mm.
+ Renh tho6t nudrc sach vi muong do hnr luErg: T6ng chi6u dai 1827m; kich ttru6c

@xfD : 60&1000 mm. Ki5t i5u: M6ng BDO\4 da lxz mac 2OO day 150mn\ tuong x6y gach

chi \D0VI M75. Gidng dinh tudng BTCT d|ly2M200. Traf lang ttriy V)ilM l\tt7s.Ri&rg doan
muong do hm lugmg Op hryrng vi day b5ng gqch cerarnic 500x500, V)OvI M75.

11.7. Trlongrdovic0ng:. , ,
- C6ng: RQng 4,5m. KCt c6u cin 2 cantr md quay ch6 t4o tu thdp hinh. TnJ c6ng xay

gqch chi \DOvI l\475, m6ng t1r BDA\4 niAc 200, b6 t6ng 16t m6ng BT d6 4x6 m{c 100 day
100mm. Qu6t v6i tU c6ng 1 nr-roc ffing, 2 nurc m6u.

- Bi6'n hiQu: DQn tich 3,5m2. Ki5t Ciu: M6ng vd tuong biOn hiQu xdy gach chi \DOvI
lfi75,b6 t6ng l6t m6ng d64x6mac 100 day 100mm. Tuong 6p & Granit t.u nhi6n miu t16, gin
logo & cht inoxm4miuvdmg.

- Tuong rao: Ddi 181m cao 1,65m. Ktit CAu: M6ng fiy dhhfu V)ot4 M100, 16t m6ng
BT da 4x6 mAc 100 day l00mm; gr6ng m6ng BTCT dA ly} mio 2OO. Tudmg xAy gqch chi
\DCN{ M75. Trat tuong ddy 1,5cm V)OrI M75, qu6t son 3 nu6c. Cri 3,3m UO t cO. t tU.

11.8. Nha che thitit bi vikho:
- 56 hryng: 0l nhi
- Kichthuoc : Dignt(ch 72m2.

- K6t ciu: bt m6ng BT da 4x6mirc 100 day 100mm. M6ng cat BTCT daly2rrrlc2}},
kiSt trqp m6ng tEng xey da hQc \DOVI M100; dE rg m6ng BTCT dA ly2 milc200. Khung nhd
duqCI dl,mg Uatg tt atn thep cht I, vdhQ d5rrg tg"gtL.p hinh. Gian AC nOa chiittuong *eV garh
V)04 M75. I\,I6i lqp t6n day 0,47mrn, hQ ttr6ng vi kdo, xa gd beng thep hinh.

1 1.9. Stu bC t6ng, b6n hoa:

- Sen bC t6ng: Diqn ttuh 801m2. f6t Ciu: DQm crit day 100mm. San aO gfCT d62x4
I\4200 day l50mm.

- B6n hoa: Ddi 93m. Ki5t i5u: !"6t m6ng BT drl 4x6 mfuc 100 day 100mm; M6ng &
.ong xiy gach 2 6 V)C4 M75. DO d6t miu tu6ng c6y chuSi ngQc; co nhqt; ngdu m"g thrp;

sfuqkeol5tdm.
11.10. Phabom:

- Kichtluoc:20m2.
- fi5t clu: Khung th? hinh

11.11. Thrx€ chua ch6tthii ngryhAr
- 56ltaong:02thturg
- Kich thurc: dii x 116. ng x cao = 1,2x0,8x0,8m
- rcit t5"t qp ttrry hQp m4 k6m; than thep ti- auy 2mnym4 k6m bao todn b0 thung.

Duoi co hlnhxe 06p.- su) di chuy6n.
lL.lz.DuongOngdin **{



- Ong FIDPE D280 PN10 L:580m vd cac p\r hQn di kdm d6n nu6c tu pha born nu6c

,A@m>o-xr.
l l.l3. QrendQnelUcvdchii5u sang: . \ , ,

- Ng,r6r, diQn dQng hrc 0,4kV cung cep cho ddy tn y6r thiCt bidu-o. c dAu n6i tutu hAth6

0,4kV cua@m bii5n ap (TBA) 160kVA - 35(nyo,4kY tlrOng qua ctuong cap CI:DAff/PVG
lkV: 3x7Gl-1x35mm2 ,A Arin tt diOn 6rg (TDT) dittptnhd tli6u htuh, .ap duqc bao v0 fiong
A^3.
6ng g6n xo5n chuy6n dung.

- NSr6" ditu 0,4kV c5p cho tiem born ct6u vno dugc 6y tu tu dign t6ng (IDT) th6ng
qua driong cap CuDAPEPVCIDSTA/PVC-1kV: 3x5GF1x25mrn2, cap duQa bao ve trong
L^!,,
6nggan xo5n chuy6n dnrg.

- DiQn chi6u s6ng mAt beng' sri dqng ddn cao ap 250w-n0v d6ng b0 cung cOJ den bAt

giac bdng thdp Lflm/cbsddy tlien Cu/PVC: 2x6mm2;2x!,5mm2di tong 6ng gen bao vQ.

I 1.14. T[m bi6n ap:

- Dlong dey 35Q2)kV: Sri dUng cip CI|X-PE4PVCA}kV: 3x50mm2, cdu dao clch ly

lgp,q.isLY, t1"* #t van 35kV, ,<a d0, su cach dign 35kV, c6J BTLT I2t1B,14mB vd
lirhphukignd6ug0r.

- Tram bii5n 6p (TBA) 160kVA - 35Q2y0,4kV: M5y biih ap 0/BA) l60kVA -
35(22yO,4kY m5y F tit t",o. n b0; Tu tnmg A6 : StV, c6u dao c6ch cdt kdm cdu chi, chtSng set van
35kV; tu dien ha tlr6 0,4kV, cap lQ t6ng @ m6ng barg UC t6ng vd linh phU kien Aiu 

"Oi.. - Ch6ng set tr:ng tAm: CQt BTLT 2}rnc,kim thu set L:1,5m vd hQ th6rg cqc ti6p dia
bEng thep trinh L63x63x6; 1 I ,5m/cqc, d6y titip di.a beng thep tuon D 1 2.

l2.CADti6u chu.in, quy chu6n ky tluat 6p d.ung tror]g tfri6t tti:
- QuV chuSn QC\N I4DOOBIBTNMT {rry chu6n ky thuft qu6c gra vA nu6c thai sinh

hopt

- Titu ch*inxny d+mg
+ ftit c5u bE t6ng vi b6 t6ng c6t ilt p lup ghep - QuV plram thi c6ng vi nglriQm thu

TCVN 9tt5-20t2.
+ 86 t6ng - YOu cdu bao du6rng &n t.u nhiCn TC)(D\AI 3gl-2007 .
+ TCVN 23 37- 1995 ti6u chu6n vA tai mo. ng trlc dQng 16n c6ng tinh.
+TC\AI 5575-2012: Ti6u cnuan *ri6t t6 tci5t c6u mep;
+ TCVN 557+2012: Kiit c5u bO tOng c6t th6p - Ti6u cnuan mitit tti;
+ TCXD 9379-2012: Ki5t C5u x6y dgng vd nAn- nguy6n t'.ic co ban Ae ti,nh toan;
+ TCVNI 55732011 : Ktit CAu gqch da vi gqh dacot ttrepfi6u chu6n thii5t ki5;

+ TC\IN 3994- 85: Ch6ng 6n mdn trong xdy dUng k6t c6u bC t6ng vi bC t6ng cot ttrep;
+ TCVN 42 52-2012:@V Snt, tqp tfri6t tti,to chuc x6y dprg vd thiCt ki3 t6 chrrc thi mng;
+ TC\n { 4085-201 1 : rcit ciu gach da - Tieu chuan thi c6ng vd ng[ri0m thu;
+ 22 TCN 6G 84: Quy tinh thi nghiem re t6ng xi mlng;

- Tifutcfuinaien
+ Ti6u chu6n 

"ht9" 
sang cho cac c6ng tinh c6ng nghigp TC)(D\4II 253-2001.

+ Ti6u *ruan tfritit tti tap dat tang thi& b! diQn TC)OVN 394-2007 .

- TiCu chu6n phdng 
"My,ch6ng 

chay cho nha vi c6ng t'inh.
- Y6u cau *ritit tii TCYN 2622-t995.
13. SO hrCIc thitit kti: Abuoc
1 4..TOng muc dau tu' 24.150.ffi9.421 tldng

@dng chic: Hai rutoi tu ty rn6. t trdm nhn mtni tri€u tdm trdm sdu mtni ch{n"ghk M"
trdm hai mtni rnrit d6ns). ,l-."/T



Trongdo:
- Chi phi *ry 4o,g
- Chi phf thi6t bi
- Chiphi quanly duan
- Chi phi tu v5n ddu tu xdy dWrg

- Chi phi kh5c
- Chi phf dsphdng

6.883.739.253 ct6ng

11.562.567.555 d6ng

36s.827.rs6 d6ns

1.580.338.659 d6ng

1.562.863.21a d6ns
2.195.533.584 ct6ng

15. Ngu6n v6n: Vay thucmg mA d cic ngudn v5n hqp phap khac cua Cong ty
16. Thoi pran tlW hien dU an: lrtam 2019 - 2020.
17. tfinh ttuc quan Iy fu rin: Chri d6u tu t]ru6 cton vi tu v6n quan ly dU tin
18. Kti ho4ch lga cho. n ntrd thAtx @hu chi ti€t kDm tlrco)

Di6u 2. CAcOng @d) Ph5 giarn aOc, rci toan tuong, cac hrong phdng Ddu tu, KT-)(I-
MT, Co Difu -Ven t6i, TK-KT[C, KHVT C6ng ty, Ban QLDA c5c cdng tintr m6i tr/ong cen
cf Quytit dinh thi *, . ril4 ;/
NoinhQn:
-NhudiAu2;
- LuuVT, DT(3 b6n).

- Tflp doan TKV - Ban dau hr (1 ban)
ffis
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KT. BQ TRIfOG 
TRIRNG 

BQ TAI NGUYEN vA MO! TRUNG CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 

CONG 
I' 

Y MO! TR WNG - 1KV 

CV S6:  
€Er\ Ngàv 

Oiuven cüa Du an "Tr4 

GXN-B TNMT
Dôc  1p  - Tir do - Hanh phüc 

Ha N5i, ngày 02  tháng4 näm 2021 

GIAY XAC NHiN 
AN THANH CONG TR!NH BAO V MO! TRUNG 
im xü I rnrfrc thai mó than Nüi Hng, cong sut 6.000m3/ngày.dêm" 

BQ TA! NGUYEN VA MO! TRUNG xAc NHAN 
I. THONG TIN CHUNG yE DI)' ANICO SCI 

- Ten chü dr an: Cong ty Môi tru?ng - TKV. 

- Dia chi van phông: Km 4 du&ng Trân Phü, phuing Cam Thüy, thành phô Cm Phâ, 
tinh Quáng Ninli. 

- Dia dim hoat  dng: xã Na Mao, huyn Dai Tir, tinh Thai Nguyen. 

- Din thoai: 0203.3825220; Fax: 0203.3625270. 

- Giy chthig nhn Dang k doanh nghip s 5700100425, dang k 1n du ngày 
06/7/2009, dang k thay dôi lan thr 14 ngày 01/10/2018; Ni cap: SâKê hoach vã Du 
tu tinli Quàng Ninh. 

- Quy& djnh phê duyt Báo cáo dánh gia tác dng môi tnthng cüa Dr an So 1724/QD-
BTNMT ngày 09/7/20 19 cüa B trt.r&ng B Tâi nguyen và Môi tncng. 

II. NQL DUNG XAC NHLN 

Xác nhn hoàn thành cong trInh bào v môi tri.ring cüaDr an "Tram xir I rnrâc thai 
mô than Nüi Hông, cong suât 6.000m3/ngày.dem" (chi tiêt tai Ph liic kern theo). 

rn TRACH NIIIM CUA CHU DI) AN/Ca S( 

Tuãn thCi nghiêm tic các quy drnh cCta pháp 1ut v báo v môi tnr&ng; thi.r.ing xuyên 
vn hành va 1p nht ky vn hânh các cong trInh xil ly chat thai, bão v môi trirng da 
neu tai Mic 1, 2, 3 và 4 Phu liic  kern theo Giãy xác nhn nay; thirc hin chircing trInh 
quan träc rnôi tnrng và báo cáo cong tác báo v môi tnräng djnh ks', dt xuAt theo quy 
dnh cüa pháp luât. 

IV. TO CHUC THI)'C HIN 

Chii dr an dã hoàn thành cong trmnh báo v mOi trträng theo quy djnh cüa pháp 1ut. 
Giy xác nhãn nay là mt trong nhrng can dr dê ci quan có thrn quyn kMm Ira, 
thanh tra v bâo ye mOi trlthng trong qua trInh hoat dng; dixcic diêu chinh cac cong 
trInli báo v rnôi Inrng theo quy djnh cUa pháp lut./. 
Nul ,shân: 
- Nhu mvc  1(02); 
- Bô tnrâng Trn Hông Ha (d báo cáo); 
- UBND tinh Thai Nguyen (de phoi hcip); 
- Sâ TN&MT tinh Thai Nguyen; 
- VPTN&TKQITHC; 
- Luu: VT, TCMT (02), TQ.10. 
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PHU LUC 

(Kern theo G:ôy xác nhn so /GXN-BTNMT ngày lháng näm 2021 
cüa BO Tài nguyen và MOi trzt&ng) 

1. Cong trmnh thu gom và xr ly nithc thai 

1.1. H 1h6ng thu gom n,thc usd1 

- IDA xây dirng h thng thu gom niràc thAi tfr cAc moong VI, VII v h diu hOa cO 
dung tIch chüa khoâng 1.500.000m3  theo 2 di.r?ng ông HDPE D200. 

- IDA xây dpng h tMng dithng ng I{DPE D280 CO chiu dAi khoAng 580m dn 
nuOrc tfr ho dieu hàa ye tram xir 1 nuàc thAi vA 02 may bm cong suAt 75kW/gi. 

1.2. Cong trinis xü 1j n,thc 1/sd! dd dw(rc xây thp 

- IDA xay drng tram xir 1' nixàc thAi cong nghip mO than Nüi Hng vài cong suât 
6.000m3/ngAy dêm. Quy trInh xü 1' nuàc thAi nhix sau: Nuâc thAi tr moong VI, 
VII -* H diu hOa - B phan üng -+ B keo tu -p B lang trn nghiêng - B 
1QC trQng lire -* B chira nirâc sau xir 1 -. Tái sir dung,  su6i Cu Tây. 

- Quy chun Ap dimg: QCVN 40:20 11/BTNMT - Quy chun k thut qu6c gia v 
ni.ràc thAi cong nghiêp ct A vài h s6 Kq  = 0,9, Kf  0,9. 

- IDA xay dLrng b tij hoai d xCr l rnthc thAi sinh hoat cho tram xCr 1. Quy trinh xü 1 
nirOc thAi nhix sau: NirOc thAi sinh hoat -+ Be tLr  hoai - Ho diêu hôa cüa tram xir 1 
mràc thai cong nghip - Tram xfr 1 nuâc thAi cong nghip. 

2. Cong trinh, thit bj liru gi& cht thAi rAn thông thtrông 
- IDA b fri cac thUng nhra d hru chtra rAe thAi sinh hoat phát sinh vA dinh k' 

chuyn giao cho dcm vj có chirc nang xii 1'. 
- Bun thai phAt sinh dnh k' di.rçic thu gom và d thAi tai bAi thAi mO than Nüi 

H6ng. 

3. Cong trInh, thit bj hru gifr cht thAi nguy hi 
IDA trang bj cAc thUng chira cht thAi nguy hai vA dA xây dirng 01 kho liru chira 
chat thAi nguy hai (din tIch khoAng 9m2, cO mAi che, tiräng bao, sAn be tOng, g 
ngan, h thu gom, bin báo, thit bi hru chira riêng bit dôi vài tüng loai cht thAi 
nguy hai, thit bi phông cháy, chfra chAy theo quy dinh tai  Thông tu s 
36/2015/TT-BTNMT ngAy 30 tháng 6 nAm 2015 cüa B tnrông B TAi nguyen và 
Môi trli&ng ye quAn l chAt thAi nguy hai). Chat thAi nguy hai phát sinh dirçc liii 
gii vA dinh kr chuyên giao cho don vi cO chirc nng xfr 1 theo quy djnh. 

4. COng trinh, bin pháp bão v môi tru'&ng khác 

- IDA CO phuccng an 1mg phó sir c tai  train xlr l nuâc thAi, khi có si,r Ci nuâc thAi ducic 
km chlra tai h diu hOa có th tIch 1.500.000 

- IDA và dang tin hAnh trng cAy xanh trong khuôn yiên dir an. 
- IDA cO phucmg An phàng chAy, chUa cháy. 
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5. Chu'ong trInh quan träc môi trirrng cüa co' s& 

5.1. Quail trtc nwác thai tr dThg, lien tyc: 

- Vj trI quan trAc: 01 vi trI tai mirclng quan trc nuOc thai. 

- Tn sut quan trc: Lien ti,ic 24/24 gi. 

- Thông s6 quan trc: Li.ru lucmg (du vào và du ra), nhit d, pH, COD, TSS, Fe, Mn. 

- Quy chu.n áp dicing: QCVN 40:20 11/BTNMT - Quy chun k thut quc gia v 
nuâc thai cong nghip ct A vth h s6 Kq  = 0,9, Kf= 0,9. 

5.2. Giám sat djnh kj' nwoc thai cong nghp: 
- Tn suAt giám sat: 03 tháng/thn. 
- Vi tn giám sat: 01 vi tn xá thai cüa tram xr 1 ntrOc thai cong nghip. 

- Thông s giám sat: pH, BOD5, Pb, Cd, As, Hg, Cr (IV), Cr (HI), Zn, Ni, Cu, tong 
N, tng P, tng du mc khoáng, Coliform. 

- Quy chuAn so sánh: QCVN 40:20 1 1/BTNMT - Quy chuAn k5' thuât quc gia ye 
rnràc thai cong nghip ct A vài h s Kq  = 0,9, Kf= 0,9. 

5.3. Giám sat din/i kj' bàn thai: 
- Tan suat giám sat: 03 thang/lan. 
- Vj tn giám sat: 01 vj trI thu hi bun cUa tram xr l' rnrâc thai cong nghip. 

- Thông s6 giám sat: pH, Pb, Cd, As, Hg, Cr (IV), Zn, Ni, Se, Ba, Ag, Co, CN, 
Tong dâu, Phenol, Benzen. 

A A A - Quy chuan so sanh: QC\TN 50:2013/BTNMT - Quy chuan ky thuat Quoc gia ye 
v nguöng nguy hai d6i vth bun thai tir qua trinh xü 1' rnrOc. 

6. Các yêu cau ye bão v môi trtrông khác 

- Vn hãnh thtring xuyen, diling quy trmnh di vi các cong trinh báo v môi tnir&ng 
nêu trong Giay xác nhãn nay, dam báo các loai chat thai phát sinh phãi dirçic xir 1' 
theo dung quy djnh cila pháp 1ut v bão v môi tru?Yng. 

- Thi,rc hin nghiêm tile các bin pháp báo v môi tnrmg khác theo quy djnh cüa 
pháp 1ut v bão v môi tnr&ng; các bin pháp phàng nglra, 1rng phO si,r Co môi 
tnrmg trong qua trinh hot dng theo dung quy djnh tai Diêu 108 và Diêu 109 
Lust Bão v môi tnrmg näm 2014. 

- Thc hin viec  kim soát chat hrcing cüa h thng quan trc rnrâc thai tr dng, 
lien tLic  theo quy dinh tai Diêu 52 và cac quy dinh khác cüa Thông tix so 
24/2017/TT-BTNMT ngày 01 tháng 9 nam 2017 cüa B tnr&ng B Tâi nguyen và 
Môi tnu&ng quy dinh k thut quan trãc môi tiux?ng, DU 1iu quan trãc nric thai tier 
dng, lien tiic (cO camera theo dôi) ducic  truyn dan n djnh, lien ti,ic ye Sâ Tài 
nguyen và Môi tnrng tinh Thai Nguyen; dáp frng yêu câu ye kiêm djnh, hiu 
chuân theo quy djnh cUa pháp 1ut v khoa hQc và cOng ngh, tiêu chuan, do 1ung 
vâ chat hrng; dáp ilng yeu cãu tai  Thông Ur so 24/2017/TT-BTNMT, COng ty 
&rqc min trách nhim quan träc d4nh  k' rn.râc thai sau xir 1' dôi vOi các thông so 
o nhim da duçic quan trAc tier dng, lien tiic theo quy djnh tai Diêu 39 Nghj dnh 
s6 38/20151ND-CP ngày 24 thang 4 näm 2015 cüa Chinh ph ye quán l' chat thai 
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vã ph 1iu (&rcic sra di, b6 sung tai khoán 20 Diu 3 Nghj djnh S6 40/2019/ND-
CP ngãy 13 tháng 5 nãm 2019 cüa ChInh phu sira d6i, bô sung mt s6 diêu cüa cac 
nghi dinh quy djnh chi tit, huàng dan thi hành Lut bão v môi tnr&ng). 

- LAp dat b6 sung thi& quan trAc tier dng d6i vâi chi tiêu Amoni tai  tr?m quan träc 
nuàc thai tier dOng,  lien tic theo quy djnh; darn báo hoàn thành truàc ngây 31 
tháng 12 näm 2021. 

- Trong qua trinh hoat dOng, nu có sij thay d6i lien quan dn các cong trinh bão v 
môi tnthng nêu trong Giây xác nhn nay, ChU dr an phái báo cáo bang van bàn v 
B Tài nguyen và Môi tnthng theo quy dnh; thijc hin 4n hành thr nghim và 
1p h6 so d nghj hem tra, xác nhân gl'ri B Tài nguyen và Môi tnr&ng d dixcic 
diêu chinh Giy xác nhân theo quy dinh cña pháp lut./. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 2: CO/CQ THIẾT BỊ, BẢN VẼ HOÀN CÔNG 
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CÔNG TY TNHH ITHÀNH VIÊN MÔI TRƯỜNG - TKV

BẢN VẼ HOÀN CÔNG
Ngày....2a..... tháng.12..năm 20.19..

Ghi chú:

Rãnh thoát nước sach:

- Đáy rãnh đổ BT đó 1x2 M200
Tưởng gạch rỗng 2 lỗ VXM mác 75- 

- Giảng tương đổ BTCT đd 1x2 mác 200
- Trát tường rãnh dảy 2cm VXM M75

79.

Iheeva 2079 SXD Ga HIỆU CHÍNH
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VIÊN MÔI TRƯỜNG - TKV
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HA PH DUYỆT
ngàv23 tháng. &8năm 2019.
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7862

CHỦ ĐÀU TƯ

CÔNG TY TNHH 1TV MỎI TRƯỞNG - TKV

DƯ ẢN

TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI MỎ THAN NÚI HÔNG

ĐỊA ĐIÊM XÂY DỰNG

HUYỆN ĐẠI TỪ - TP THÁI NGUYÊN

ĐƠN VỊ THIẾT KẺ

CÔNG TY CÓ PHẢN, TIN HỌC, CÔNG NGHỆ
MÔI TRƯỜNG - VINACOMIN

8.32

VITE

ĐỊA CHỈ BIO ĐAIKIM HOANG MAI-092219

P. DO

62 FAX 04.284 2946

THCNMT MÔNguHN

ONCK VINAGOMIN/SDO
THIET KG

KIÊM TRA Lê Vin Toản etaan

ĐƠN VỊ THI CÔNG

PHÂN XƯỞNG Mi trn..

HẠNG MỤC

ĐƠN VỊ TVGS BAN QLDA CHUYÊN CB. GIÁM SẮT
TƯỞNG KẺ, RÃNH NƯỚC

GS. TRƯỚNG NGÀNH MỎ THAN TKV CHỦ ĐẦU TƯ

NGƯỜI LẬP QUẢN ĐỐC
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1e0101 EMуС
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TÊN BẢN VẼ

MẶT BẢNG RÀNH NƯỚC

Nguyền Và Vinh Tô Đing Long Dương Hiu Quinh Hoànang tin

GIAI ĐOAN TK3VTC

TỶ LE 1:100 HOÀN THANH 2019

KỲ HIỆU BAN VỀ 14.NTNH:01
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Ghi chứ:

Rãnh thoát nước sạch:

- Đáy rãnh đổ BT đá 1x2 M200

- Tưởng gọch rồng rồng 2 2 1lỗ VXM mác 75

- Giảng tưởng đổ BTCT đó 1x2 mác 200

- Trát tưởng rãnh dảy 2cm VXM M75
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TRẠM XỨ LÝ NƯỚC THẢI MỎ THAN NÚI HÔNG

ĐỊA ĐIÊM XÂY DỰNG

HUYỆN ĐẠI TỬ - TP THÁI NGUYÊN

ĐƠN VỊ THIẾT KÉ

CÔNG TY CÓ PHẢN, TIN HỌC, CÔNG NGHỆ
MÔI TRƯỞNG -VINACOMIN
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HẠNG MỤC
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CHI TIẾT RÃNH NƯỚC

GIAI ĐOẠN TKBVTC
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KỲ HIÊU BẢN VĚ 14.NTNH:02



PHỤ LỤC 3: HỒ SƠ CHẤT THẢI NGUY HẠI, CHẤT THẢI 
THÔNG THƯỜNG  

1. Sổ đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại với mã số quản lý chất thải nguy 
hại 19.000281T cấp cho Công ty TNHH 1 thành viên Môi trường – TKV bởi Sở 
Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên ngày 10/9/2021; 

2. Biên bản làm việc ngày 7/9/2020 về việc thống nhất vị trí và cung độ vận 
chuyển đổ bùn giữa công ty than Núi Hồng - VVMI và Công ty TNHH MTV Môi 
trường – TKV. 

3. Hợp đồng liên kết vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại giữa Công ty 
TNHH 1TV Môi trường TKV và Công ty TNHH Môi trường phú Minh Vina. 

 

  



Ngtiyen The Giang 

UBND TiNT-I THAI NGUYEN CQNG HOA XA HO! cU NGHIA VIT NAM 

SO TA! NGUYEN VA MO! TRIXO'NG Bc lap - Tir do - Hank phüc 

Thii Nguyen, ngày 10 tháng 9 nam 2021 

CONG TY Mk. sO BANG CHIU NGUON THAI CHAT THAI NGUY HiI 

CV SO: 
EN Nga 

Chuyén:  

Ma s QLCTNH: 19.000281.T 

(C.pin01) 

tT1iôig tin chung v chfl ngun thai CTNH: 

Ten: CONG TY TNHH 1 THANH VIEN MÔT TRUONG - TKV 

Dja chi: Km 4 thrèiig Trn Phii, phtr6ng Cm Thilly, thành ph Cm Phã, tinh 

Quáng Ninh. 

Diên thoti: 0203 3862145; Email: ctymoitruong.tkvgrnail.com; Fax: 0203 386 041 

Gi.y chi..'rng nhn däng k doanh nghip Cong ty TNHJ-I Mt thành vién ma so: 
5700100425, dang k IAn dAu ngây 06/7/2009, dàng k thay di lAn thr: 14, ngây 

01/10/2018. 

Noi cap: Phông Dáng k' kinh doanh - S& Kê hoch và DAu tu tinh Quãng Ninh. 

IL Ni dung dng k3: 

CONG TY TNHIE-I 1 THANH VIEN MÔT TRIJONG - TKV da dàng k' các Co 

so phát sinh cht thai nguy hii (CTN}I) và danh sách CTNI-I tai  Phi 1ic kern theo. 

IlL Trách nhim ci.ia chfl ngun thii: 

1. Tuân thU các quy djnh tti Lut Bâo v môi tnthng và các van ban quy phm 
pháp 1ut ye môi tnthng có lien quan. 

2. Thixc hin dUng trách nhim và các yêu câu k' thut, quy trinh quãn 1 di vi 
Chi ngun thai CTNR quy djnh ti Diu 7, Thông tu s 36/2015/TT-BTNMT ngày 
30/6/20 15 cUa B tnr&ng B Tài nguyen và Môi trung quy djnh ye Quán l' CTNH. 

IV. Biu khoãn thi hành: 

S däng k nay có giá trj sU diing cho den khi cp 1i hoc ch.m dUt hoat dng./. 

.4661............ 

ATo'i n/ian: 
- Chü nguôn thai; / 
- Lixu: VT, BVMT. ' 

KSON (3h) 
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hot 

BI, 

Ha, 

Th, 

Cong 

(Kern 
do S& 

1. 

dng 

+ 

Cong 

thânh 

+ 

ty 

tinh 

2.  

2.1. 

QLCTNH 19.000281.T 
lan 01 ngày,/ /202 

TRTJCNG - TKV - Ca si 

xuO'ng xir I nuó'c Uông 

dja chi ti xOm 3, xã Phiic 

xithng xr 1 nithc UOng BI, 

tui xâ Na Mao, huyn Di 

xuyên (tirc tinh) 

- Ten 

- Din 

theo Sd dáng chi ngu H sd 
Tài nguyen và Mói trwôn cap 

Co s& phát sinh CTNH 

ca so: CONG TY TNT1111 THANH VIEN MOI 

xr l rnrc thai ti các rnO than, cii th: 

Tram xcr l' nuóc thai mô than Khánh Hôa - Phân 

ty TNHH 1 Thành viên Môi truông - TKV có 

ph Thai Nguyen, tinh Thai Nguyen. 

Trrn xir 1 nuic thai mô than Nôi Hng - Phân 

TNHH 1 Thành viên MOi tnthng - TKV da chi 

Thai Nguyen. 

thoi: 0203 3862145; Email: ctyrnoitruong.tkvgmai1.com. 

Danh sách CTNH tã dàng k phát sinh thu'ôiig 

Tram xfr 1 nu'&c thai rnO than Khánh Hôa: 

TT Ten cht thai 
Trng thai 

tontai 

SJu'o'ng 
truna blnh 

(kg/narn) 
Ma CTNH 

1 

Cht hap thi, vt lieu 19c (bao 
gOrn Ca vt 1iu 19c dâu chua nêu 
ti các ma khác), giè lau, vâi bâo 
v thai bj nhiëm các thàah phân 
nguy hi 

Ran 2 18 02 01 

2 Dâu thai Lông 5 17 02 04 
3 BaobImêmthâi Rn 45 180101 

4 
Các Ioai chit thai khác Co các 

. . 
thanh phan nguy hii 

Long 2.880 120206 

Tong 2.932 

2.2. Trm xu 1 ntthc thai mO than Nih Hng: 

TT Ten chat thai Trngthai So1ung 
trung bInh 

(kg/náin,) 
Ma CTNH 

1 

Chat hap thij, vt lieu 19c (bao 
gOm Ca vt 1iu 19c du chua nCu 
ti các ma khác), gié lau, vâi bão 
ye thai b nhim cac thãnh phn 
nguy hti 

R an 2 180201 

2 Dâu thai Lông - 5 17 02 04 



10 180101 

Lo .. 
LU NGUYE. 

MOI TR1r(1 

- 6.000 120206 
il 

6.017 
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3 Bao hI mém thai 
Các loai chat thai khác có cá 
thânh phân nguy hii  

Tông  

3. Danh sách CTNH dã dãng k9 ttr t p-4o' ch, tái die, xfr I, dông 

xu' 1, thu hi nng lu'çrng tir CTNH tçii co só: Không có. 























 

 

 

 

 

 

 

 

 
PHỤ LỤC 4: KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG 

NĂM 2022, 2023  











































 
PHỤ LỤC 5: CÁC VĂN BẢN KHÁC 

1. Hợp đồng số 1436/HĐ-KHVT về việc xử lý nước thải mỏ thành nước thải 
công nghiệp giữa Công ty than Núi Hồng - VVMI và Công ty TNHH 1 Thành 
viên Môi trường – TKV; 

2. Quyết định số 247/QĐ-MT ngày 05/12/2026 của Công ty TNHH MTV 
Môi trường – TKV về việc ban hành định mức sử dụng hóa chất, định mức bùn 
thải và định mức tiêu hao điện năng cho các trạm XLNT sử dụng năm 2026; 

3. Hợp đồng số 1434/HĐ-KHVT về việc quan trắc môi trường và phân tích 
mẫu nước trạm xử lý nước thải giữa Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường 
tỉnh Thái Nguyên và Công ty TNHH 1 Thành viên Môi trường – TKV; 

4. Quy chế phối hợp về việc quản lý thực hiện công tác xử lý nước thải mỏ 
giữa Công ty than Núi Hồng - VVMI và Công ty Môi trường – TKV. 

5. Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố Trạm xử lý nước thải mỏ than Núi 
Hồng. 

6. Báo cáo kết quả phân định bùn thải Trạm xử lý nước thải mỏ than Núi 
Hồng. 

7. Công văn số 4079/MT-CĐVT ngày 20/12/2025 của Công ty Môi trường 
– TKV về việc báo cáo dừng vận hành thiết bị quan trắc tự động thông số Fe, Mn 
tại các Hệ thống quan trắc tự động nước thải. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

































































































































TAP DOAN CONG NGHlfP 
THAN - Kl-^OANG SAN ViET NM^ 
CONG TYMOITRl/ONG - TKV

So: fP^SMr-CDVT 
V/v bao cao dung van Iikih thiet bi qiian tiac 

tu dong thong so Fe, Mn tai He tlioiig
quan li& tir dong nuoe M

Kinli gui:

CONG HOA XA  hoi  CHU NGHiA VIETNAM 
Doc lap " Tu‘ do - Hanh phuc

QuangNinh 20 thong 12 mm 2025

- Bo Nong nghiep va Moi tmong;
" Sa Nong nghiep va Moi tnrong tinli Qu^g Ninh;
- So Ndng ngliiep va Moi tiirong tinh Tliai Nguyen;
- So Nong ngiiiep va Moi tnrong tinh Lang Son;

Cong ty TNHH ITV Moi tniong - TKV trail trpng earn on quy Bo Nong n^ep 
va Moi tjuong, quy So Nong nghiep va Moi tniong cac tinh: Quiaig Ninli, Lang Son, 
Thai Nguyen da quan tain giup do, huong dan Cong ty tliuc Jiien cong tac bao ve moi 
tnrong tlioi gian qua.

Cong ty TNHH ITV Moi tnrong - TKV (dja chi tgi so 799 Tran PhA phtwng 
Ouang Hanh, tbih QurngNinh) liien dang qu^ ly va van hanh 34 he thong quan trie tn 

dong (QTTD) nu'oe thai tren dia ban tinh Quang Ninli; 01 he thong QTTB nirac tliai 
Tmn XNLT mo than Na Duong tinh Lang Son; 01 lie tliong QTTD nude thai Tipn 
XNLT mo Ilian Klianh Hoa, 01 he thong QTTD nude thai Ti-^ XLNT mo tiian Nui 
Hong tinh Thai Nguyen,

Tlieo quy dinli tai Nglii dinli so: 08/ND-CP cua ChMi phu ve viec quy dinh cM 
tiet mot so dieu ciia Luat bao ve moi tnrong khong bat buoc phai thue Hen quan trie nude 
tliai tu dong thong so Fe, Mn. Tuy nHen de giani sat chat luoiig nude thM sau xu ly, ngay 
15/12/2023 Cong ty da c6 hm so 1792/MT-CDVT ve viec bao cao de xuat thay doi 
tan suat quan tine hr dong ihdng so Fe, Mn (kern theo) gui SdNong ngliiep vaMdi tnrong 
tinh Qu^ig Ninh va da dupe phuc dap tai van ban s6: 336/INMr-BVMT ngay 
18/01/2024^ tiieo dd huong dan Cong ty thue hien tniyen du lieu quan trac tu
dong theo tan suat 01 laii/gid doi vdi thong so Fe, Mn

Hien nay, do cac tliiet bi quan ti4c tu dong thong so Fe, Mn dupe dau tu tu nam 

2018 nen hong qua tnnh boat dong xay ra niiieu su cd, qua tinh khac phuc gap nhidu khd 
klian, dong thoi Imn tang chi pH xuit cua Cong ty. Vay bing van nay Cong ty 
Moi tniong - TKV krnii bao cao Bp Nong ngliiep va Moi tniong, Sd Nong ngliiep va 
Moi trudng cac tinh: Quang Ninli, Lang Son, Tliai Nguyen ve viec dung boat dong thiet 
bi phan tfch va tinyen du lieu QTTD thong so Fe, Mn tu ngay 20/12/2025.

Kinli bao cao quy Bp Nong nghiep va Moi tnrong, quy Sd Nong ngliiep va Moi 
tniong cac tinh: Quang Ninli, L^g Son, Thai Ngu)'en xem xet, huong din, chi dao.

Cong ty Moi trudng - TKV xin tran trpng cmn ml
Noinhan:
-Murkinligm;
- Ban Gian doc Cong ty (de b/c);
- Cac Phong Congfy (di pli);
- Cac PX XLN: C^n Pha, Hon Gai, Uong Bi (dl Hi); 
-LmiVT,CDVT.

edc
/V to WS
iff IKHH VA 
i'^j ITHAKHVlEi a

TKV



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 6: BẢN ĐỒ CỦA CƠ SỞ 
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 CÔNG TY MÔI TRƯỜNG - TKV

Năm 2026 Tỷ lệ: 1/500

 BÁO CÁO  ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ
SỞ TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI MỎ THAN NÚI HỒNG,
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